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2.1.2. Tầm nhìn, sứ mệnh và các giá trị cốt lõi ................................................. 31 

2.1.3. Ngành nghề kinh doanh .......................................................................... 31 

2.1.4. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Công ty Cổ Phần Logistics 

Cảng Đà Nẵng ................................................................................................... 32 

2.1.5. Các nguồn lực kinh doanh của Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà 

Nẵng ................................................................................................................... 36 

2.1.5.1. Nguồn nhân lực .................................................................................... 36 

2.1.5.2. Cơ sở vật chất........................................................................................ 37 

2.1.5.3. Nguồn lực về vốn .................................................................................. 39 

2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần logistics cảng Đà 

Nẵng ................................................................................................................... 40 



iii 

2.2.1. Đặc điểm lĩnh vực kinh doanh & các sản phẩm kinh doanh ................. 40 

2.2.1.1. Đặc điểm lĩnh vực kinh doanh ............................................................. 40 

2.2.1.2. Các sản phẩm kinh doanh .................................................................... 40 

2.2.2. Đặc điểm thị trường ................................................................................. 41 

2.2.2.1. Vị trí chiến lược và tiềm năng phát triển ............................................. 41 

2.2.2.2. Quy mô thị trường và tốc độ tăng trưởng ............................................ 41 

2.2.2.3. Cấu trúc thị trường và đối thủ cạnh tranh .......................................... 41 

2.2.2.4. Cơ sở hạ tầng và chính sách hỗ trợ ...................................................... 42 

2.2.2.5. Thách thức và cơ hội ............................................................................ 42 

2.2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ Phần Logistics Cảng Đà 

Nẵng từ năm 2023 đến năm 2025 ..................................................................... 43 

2.3. Quy trình khai báo hải quan hàng quá cảnh xuất khẩu tại Công ty cổ 

phần Logistics Cảng Đà Nẵng ......................................................................... 46 

2.4. Đánh giá quy trình khai báo hải quan hàng quá cảnh xuất khẩu tại 

Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng ...................................................... 79 

2.4.1. Thời gian .................................................................................................. 79 

2.4.2. Chi phí ...................................................................................................... 79 

2.4.3. Chất lượng ............................................................................................... 80 

2.4.4. Tính linh hoạt .......................................................................................... 81 

2.5. Các nhân tố ảnh hưởng ............................................................................. 82 

2.5.1. Môi trường vĩ mô ..................................................................................... 82 

2.5.2. Môi trường vi mô ..................................................................................... 89 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2............................................................................................ 92 

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KHAI BÁO 

HẢI QUAN HÀNG QUÁ CẢNH XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 

LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG ................................................................................ 93 

3.1. Định hướng và mục tiêu của Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng

 ............................................................................................................................ 93 

3.1.1. Nghiên cứu và dự báo môi trường kinh doanh sắp tới của công ty...... 93 

3.1.2. Định hướng và mục tiêu phát triển chung của Danalog trong thời gian 

tới ........................................................................................................................ 95 

3.2. Một số giải pháp hoàn thiện nhằm hoàn thiện quy trình khai báo hải 

quan hàng quá cảnh xuất khẩu tại Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà 

Nẵng ................................................................................................................... 98 



iv 

3.2.1. Hoàn thiện khâu kiểm tra chứng từ ....................................................... 98 

3.2.3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ................................................. 101 

3.2.4. Ứng dụng công nghệ AI ........................................................................ 104 

3.2.5. Cải thiện phối hợp giữa các bên liên quan .......................................... 107 

3.3. Điều kiện và cách thức thực hiện giải pháp .......................................... 109 

3.3.1. Điều kiện thực hiện ............................................................................... 109 

3.3.2. Cách thức thực hiện .............................................................................. 111 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3.......................................................................................... 113 

NHỮNG BÀI HỌC RÚT RA ................................................................................... 115 

PHỤ LỤC ................................................................................................................... 118 

 

  



v 

DANH MỤC BẢNG 

Bảng 2.1: Nguồn nhân lực Danalog 2025 ...................................................................... 36 

Bảng 2.2: Bảng liệt kê cơ sở hạ tầng ............................................................................. 37 

Bảng 2.3: Bảng cân đối kế toán nguồn lực về vốn ......................................................... 39 

Bảng 2.4: Kết quả hoạt động kinh doanh 2023-2025 ..................................................... 43 

năm 2023-2025 .............................................................................................................. 44 

  



vi 

DANH MỤC HÌNH ẢNH 

Hình 1.1: Quy trình khai báo hải quan hàng quá cảnh xuất khẩu ................................. 10 

Hình 2.1: Logo Công ty Cổ Phần Logistics Cảng Đà Nẵng (Danalog) ......................... 28 

Hình 2.2: Tuyến hành lang kinh tế Đông-Tây ............................................................... 29 

Hình 2.3: Hệ thống giao thông ....................................................................................... 30 

Hình 2.4: Cơ cấu tổ chức của công ty Danalog .............................................................. 32 

Hình 2.5: Phòng Kinh doanh Vận tải. Nguồn: DANALOG [1] .................................. 35 

Hình 2.6: Vận đơn (Bill of Lading - B/L). Nguồn: DANALOG [1] ........................... 51 

Hình 2.7: Hóa đơn thương mại. Nguồn: DANALOG [1] ............................................ 52 

Hình 2.8: Danh sách đóng gói. Nguồn: DANALOG [1] ............................................. 53 

Hình 2.9: Công văn đề nghị cấp Giấy phép quá cảnh Từ Bộ Công Thương và ........... 55 

Công nghiệp Lào gửi Bộ Công Thương Việt Nam. Nguồn: DANALOG [1] ............. 55 

Hình 2.10: Giấy phép quá cảnh. Nguồn: DANALOG [1] ........................................... 57 

Hình 2.11: Giấy ủy quyền. Nguồn: DANALOG [1] ................................................... 59 

Hình 2.11: Lệnh giao hàng. Nguồn: DANALOG [1] .................................................. 64 

Hình 2.12. Xác nhận giao nhận. Nguồn: DANALOG [1] ........................................... 65 

Hình 2.13: Phần mềm ECUS5 VNACCS. Nguồn: DANALOG [1] ........................... 66 

Hình 2.14: Khai báo hải quan điện tử bằng phần mềm ECUS5 VNACCS. Nguồn: 

DANALOG [1] .............................................................................................................. 66 

Hình 2.15: Khai báo hải quan điện tử bằng phần mềm ECUS5 VNACCS. Nguồn: 

DANALOG [1] .............................................................................................................. 67 

Hình 2.16: Khai báo hải quan điện tử bằng phần mềm ECUS5 VNACCS. Nguồn: 

DANALOG [1] .............................................................................................................. 68 

Hình 2.17: Khai báo hải quan điện tử bằng phần mềm ECUS5 VNACCS. Nguồn: 

DANALOG [1] .............................................................................................................. 68 

Hình 2.18: Khai báo hải quan điện tử bằng phần mềm ECUS5 VNACCS. Nguồn: 

DANALOG [1] .............................................................................................................. 69 

Hình 2.19: Làm Excel bàng kê hàng hóa quá cảnh. Nguồn: DANALOG [1] .............. 69 

Hình 2.20: Khai báo hải quan điện tử bằng phần mềm ECUS5 VNACCS. Nguồn: 

DANALOG [1] .............................................................................................................. 70 

Hình 2.21: Khai báo hải quan điện tử bằng phần mềm ECUS5 VNACCS. Nguồn: 

DANALOG [1] .............................................................................................................. 70 

Hình 2.22: Khai báo hải quan điện tử bằng phần mềm ECUS5 VNACCS. Nguồn: 

DANALOG [1] .............................................................................................................. 71 

Hình 2.23: Tờ khai OLA ............................................................................................... 72 

Hình 2.23:  Phiếu tiếp nhận giao nhận, bàn giao hồ sơ hải quan .................................. 76 

Hình 2. 24: Danh sách container đủ điều kiện ra khỏi khu vực giám sát hải quan ........... 78 

Hình 3.1: Hoàn thiện khâu kiểm tra chứng từ ............................................................... 99 

Hình 3.3: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực .......................................................... 101 

Hình 3.4: Ứng dụng công nghệ AI .............................................................................. 104 

Hình 3.5: Cải thiện phối hợp giữa các bên liên quan .................................................. 107 

  



vii 

DANH MỤC BIỂU ĐỒ 

Biểu đồ 2.1: Tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn 2018- 2025 ........................................ 82 

  



1 

LỜI MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, hoạt 

động thương mại quốc tế của Việt Nam không ngừng phát triển cả về quy mô lẫn giá trị. 

Sự gia tăng mạnh mẽ của kim ngạch xuất nhập khẩu đã kéo theo nhu cầu ngày càng cao 

đối với các dịch vụ logistics, đặc biệt là các hoạt động liên quan đến vận tải, giao nhận 

và khai báo hải quan. Trong đó, hàng hóa quá cảnh xuất khẩu là một loại hình đặc thù, 

đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các quốc gia trong khu vực và thúc đẩy lưu 

thông hàng hóa trong chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Hoạt động khai báo hải quan đối với hàng quá cảnh xuất khẩu không chỉ đơn 

thuần là thủ tục hành chính mà còn là một khâu then chốt trong toàn bộ quy trình 

logistics. Việc thực hiện đúng và hiệu quả quy trình này sẽ góp phần đảm bảo hàng hóa 

được vận chuyển thông suốt, đúng thời gian, đồng thời giảm thiểu rủi ro và chi phí phát 

sinh cho doanh nghiệp. Ngược lại, nếu quy trình khai báo không được tổ chức khoa học 

và hợp lý, doanh nghiệp có thể đối mặt với nhiều khó khăn như chậm trễ thông quan, 

sai sót chứng từ, phát sinh chi phí lưu kho, lưu bãi, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín 

và năng lực cạnh tranh trên thị trường. 

Trên thực tế, quy trình khai báo hải quan hàng quá cảnh xuất khẩu tại các doanh 

nghiệp logistics hiện nay vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Các thủ tục liên quan đến khai 

báo còn khá phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều bên như doanh nghiệp, 

hãng tàu, đơn vị vận tải và cơ quan hải quan. Bên cạnh đó, quy trình còn chịu ảnh hưởng 

bởi nhiều yếu tố khách quan như tình trạng quá tải tại cảng biển, sự chậm trễ trong việc 

cung cấp chứng từ, cũng như hạn chế trong việc trao đổi và xử lý thông tin. Những yếu 

tố này có thể làm kéo dài thời gian xử lý, làm giảm hiệu quả hoạt động và gia tăng chi 

phí cho doanh nghiệp. 

Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng là một trong những doanh nghiệp hoạt 

động trong lĩnh vực logistics tại khu vực miền Trung, với vị trí địa lý thuận lợi khi nằm 

gần cảng biển quan trọng của khu vực. Trong những năm qua, công ty đã không ngừng 

phát triển và từng bước hoàn thiện quy trình cung cấp dịch vụ, trong đó có quy trình 

khai báo hải quan hàng quá cảnh xuất khẩu. Tuy nhiên, trong quá trình thực tập và tìm 

hiểu thực tế tại công ty, có thể nhận thấy rằng mặc dù quy trình đã được xây dựng tương 

đối đầy đủ, nhưng vẫn còn một số điểm hạn chế cần được cải thiện nhằm nâng cao hiệu 
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quả xử lý, rút ngắn thời gian thực hiện và giảm thiểu các rủi ro phát sinh. 

Xuất phát từ những vấn đề trên, việc nghiên cứu đề tài: “Quy trình khai báo hải 

quan hàng quá cảnh xuất khẩu tại Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng” là cần 

thiết và có ý nghĩa thiết thực. Về mặt lý luận, đề tài góp phần hệ thống hóa các cơ sở lý 

thuyết liên quan đến hoạt động khai báo hải quan và đặc điểm của hàng hóa quá cảnh 

xuất khẩu. Về mặt thực tiễn, đề tài tập trung phân tích, đánh giá thực trạng quy trình 

khai báo tại doanh nghiệp, từ đó chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Trên cơ 

sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình, nâng cao hiệu quả hoạt động và 

tăng cường khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường logistics 

ngày càng phát triển và cạnh tranh gay gắt. 

Ngoài ra, việc nghiên cứu đề tài này còn giúp em có cơ hội vận dụng kiến thức 

đã học vào thực tiễn, đồng thời nâng cao hiểu biết về quy trình nghiệp vụ trong lĩnh vực 

logistics và hải quan. Đây cũng là nền tảng quan trọng để phát triển nghề nghiệp trong 

tương lai. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hiểu đươc quy trình khai báo hải quan hàng hóa quá cảnh xuất khẩu  

- Tổng hợp các lý thuyết căn bản về khai báo hải quan đối với hàng quá cảnh 

- Đề xuất các kiến nghị để quy trình khai báo hải quan tối ưu và hiệu quả hơn 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Quy trình khai báo hải quan đối với hàng quá cảnh xuất 

khẩu 

- Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu cho mặt hàng giấy phế liệu của Sun Paper quá 

cảnh sang Lào tại Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

❖ Phương pháp thu thập dữ liệu: Nghiên cứu sử dụng hai nguồn dữ liệu chính: 

dữ liệu sơ cấp và dữ liệu thứ cấp. 

● Dữ liệu sơ cấp: được thu thập trực tiếp thông qua quan sát thực tế trong quá 

trình thực tập tại công ty, ghi nhận trực tiếp các bước trong quy trình xử lý hồ sơ và 

chứng từ, trao đổi giữa các nhân viên trong công ty 

● Dữ liệu thứ cấp: được thu thập từ các nguồn có sẵn nhằm cung cấp nền tảng 

lý thuyết và số liệu tham khảo cho nghiên cứu. Các nguồn dữ liệu bao gồm: 

- Báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh của công ty 
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- Tài liệu nội bộ về quy trình khai báo hải quan tại doanh nghiệp 

- Các văn bản pháp luật liên quan đến khai báo hải quan hàng quá cảnh xuất khẩu  

- Các bài báo khoa học, sách và luận văn liên quan đến khai báo hải quan 

❖ Phương pháp tổng hợp và phân tích 

Tiến hành tổng hợp các thông tin thu thập được, sau đó phân tích từng nội dung 

liên quan đến: 

• Quy trình khai báo hải quan  

• Các bước thực hiện  

• Các yếu tố ảnh hưởng  

Từ đó rút ra nhận xét và đánh giá chung về thực trạng. 

❖ Phương pháp thống kê mô tả 

Sử dụng các số liệu thu thập được để: 

• Mô tả tình hình hoạt động  

• Đánh giá mức độ hiệu quả của quy trình  

Phương pháp này giúp làm rõ các vấn đề thông qua số liệu cụ thể. 

5. Bố cục của đề tài 

Bố cục của đề tài gồm 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về quy trình khai báo hải quan hàng quá cảnh xuất khẩu 

Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh và phân tích quy trình khai báo hải 

quan hàng quá cảnh xuất khẩu của Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng 

Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện quy trình khai báo hải quan hàng quá 

cảnh xuất khẩu của Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng 
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CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH KHAI BÁO HẢI QUAN 

HÀNG QUÁ CẢNH XUẤT KHẨU 

1.1. Một số khái niệm 

1.1.1. Khái niệm hàng quá cảnh 

Hàng quá cảnh là loại hàng hóa thuộc hoạt động của Thương mại quốc tế, được 

vận chuyển từ lãnh thổ của một quốc gia xuất khẩu đến lãnh thổ của một quốc gia nhập 

khẩu, nhưng trong quá trình vận chuyển đó phải đi qua lãnh thổ của một hoặc nhiều 

quốc gia trung gian. Tại quốc gia trung gian này, hàng hóa không thực hiện thủ tục nhập 

khẩu để tiêu thụ nội địa, mà chỉ làm các thủ tục hải quan liên quan đến việc quá cảnh 

dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng. 

Trong thực tiễn của Logistics, hàng quá cảnh đóng vai trò quan trọng trong việc 

kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt đối với các quốc gia không có đường biển 

hoặc bị hạn chế về vị trí địa lý. Việc cho phép hàng hóa quá cảnh không chỉ giúp tối ưu 

hóa chi phí và thời gian vận chuyển mà còn góp phần thúc đẩy hoạt động giao nhận vận 

tải quốc tế, phát triển hệ thống cảng, kho bãi và dịch vụ logistics tại các quốc gia trung 

gian. 

1.1.2. Đặc điểm hàng quá cảnh 

Thứ nhất, hàng quá cảnh là loại hàng hóa không nhằm mục đích tiêu thụ tại quốc 

gia trung gian. Trong suốt quá trình vận chuyển qua lãnh thổ nước quá cảnh, hàng hóa 

chỉ mang tính chất trung chuyển, không tham gia vào lưu thông nội địa và không trở 

thành đối tượng của hoạt động mua bán trong nước đó. 

Thứ hai, hàng quá cảnh không phải thực hiện thủ tục nhập khẩu chính thức tại 

quốc gia trung gian. Thay vào đó, doanh nghiệp chỉ cần thực hiện thủ tục hải quan quá 

cảnh theo quy định nhằm đảm bảo việc kiểm soát, theo dõi hành trình của hàng hóa. 

Điều này giúp phân biệt rõ ràng giữa hàng quá cảnh và các loại hình xuất nhập khẩu 

thông thường. 

Thứ ba là hàng quá cảnh chịu sự giám sát chặt chẽ của cơ quan hải quan trong 

toàn bộ quá trình vận chuyển, lưu kho và chuyển tải. Cơ quan hải quan có trách nhiệm 

đảm bảo hàng hóa giữ nguyên trạng, không bị thất thoát, không bị thay đổi mục đích sử 

dụng hoặc xâm nhập vào thị trường nội địa trái phép. 

Thứ tư, hàng quá cảnh thường không phải chịu thuế nhập khẩu do không tiêu thụ 

tại nước trung gian. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn có thể phải nộp một số khoản phí, lệ 
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phí liên quan đến dịch vụ hải quan, lưu kho, vận chuyển hoặc các chi phí phát sinh khác 

theo quy định của pháp luật. 

Thứ năm, hàng hóa quá cảnh phải tuân thủ nghiêm ngặt tuyến đường, cửa khẩu 

và thời gian vận chuyển đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc thay đổi tuyến 

đường hoặc kéo dài thời gian quá cảnh đều phải được sự chấp thuận của cơ quan chức 

năng nhằm đảm bảo công tác quản lý nhà nước. 

Cuối cùng, một đặc điểm mang tính pháp lý là trong suốt quá trình quá cảnh, 

quyền sở hữu đối với hàng hóa không thay đổi, vẫn thuộc về chủ hàng theo hợp đồng 

ngoại thương ban đầu, và quốc gia quá cảnh không có quyền định đoạt đối với hàng hóa 

đó. 

Trong quá trình quá cảnh, hàng hóa có thể được chuyển tải hoặc thay đổi phương 

thức vận tải (ví dụ từ đường biển sang đường bộ), nhưng vẫn phải đảm bảo nguyên trạng 

hàng hóa và tuân thủ đầy đủ các quy định về giám sát hải quan. 

Hàng hóa quá cảnh cần được phân biệt với hoạt động chuyển cảng. Đối với 

chuyển cảng, hàng hóa được bốc dỡ từ phương tiện vận tải này sang phương tiện khác 

tại cảng trung chuyển để tiếp tục vận chuyển đến quốc gia nhập khẩu cuối cùng. Trong 

khi đó, hàng hóa quá cảnh là hàng được vận chuyển qua lãnh thổ của một quốc gia trung 

gian dưới sự giám sát của cơ quan hải quan nhưng không nhằm mục đích tiêu thụ tại 

quốc gia đó.  

1.1.3. Khai báo hải quan 

Khai báo thủ tục hải quan là những thủ tục bắt buộc tại cửa khẩu, cảng biển, cảng 

hàng không, cho phép hàng hóa, phương tiện vận tải được phép xuất / nhập khẩu ra khỏi 

biên giới quốc gia Việt Nam.  

Việc khai báo hải quan có rất nhiều mục đích khác nhau nhưng sẽ có hai mục 

đích chủ yếu sau:  

– Để quản lý hàng hóa, đảm bảo bảo hàng hóa vào hoặc ra lãnh thổ Việt Nam 

không thuộc trong các danh mục hàng hóa cấm như ma túy, súng, …Xuất khẩu chính 

ngạch không thể xuất đồ cổ, động vật hoang dã ra khỏi Việt Nam.  

– Để Nhà nước có thể dễ dàng tính và thu thuế. Đây là mục đích quan trọng để 

Nhà nước có thể xây dựng đất nước ngày càng phát triển phồn vinh 

1.1.4. Khai báo hải quan hàng quá cảnh nhập khẩu 

Hàng hóa đi từ nước xuất khẩu, qua lãnh thổ Việt Nam và đích đến là một nước 
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thứ ba (hoặc khu phi thuế quan).  

Mục đích để kiểm soát việc hàng hóa đi vào lãnh thổ Việt Nam, đảm bảo hàng 

được vận chuyển đúng tuyến đường và không tiêu thụ trong nước. 

Thời điểm thực hiện từ khi hàng hóa vừa đến cửa khẩu nhập của Việt Nam. 

Tập trung vào thông tin hàng đến, phương tiện nhập cảnh, cửa khẩu nhập, thông 

tin lô hàng ban đầu. 

1.1.5. Khai báo hải quan hàng quá cảnh xuất khẩu 

Là việc khai báo hải quan đối với hàng hóa quá cảnh khi thực hiện thủ tục tại cửa 

khẩu xuất để đưa hàng ra khỏi lãnh thổ Việt Nam sau khi đã được vận chuyển qua lãnh 

thổ Việt Nam.  

Theo chiều ngược lại, hàng hóa đi từ nước xuất khẩu/thứ ba, quá cảnh qua Việt 

Nam để xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam đến điểm đích. 

Tập trung vào thông tin cửa khẩu xuất, phương tiện xuất cảnh, tình trạng niêm 

phong, xác nhận hàng rời khỏi lãnh thổ Việt Nam.  

Mục đích để kiểm soát việc hàng hóa rời khỏi lãnh thổ Việt Nam đúng thời hạn, 

đúng cửa khẩu và đúng nội dung đã khai báo. 

1.2. Quy trình khai báo hải quan hàng quá cảnh xuất khẩu 

1.2.1. Khái niệm quy trình khai báo hải quan hàng quá cảnh xuất khẩu 

Khai báo hải quan hàng quá cảnh xuất khẩu là quá trình doanh nghiệp hoặc người 

khai hải quan cung cấp đầy đủ thông tin về lô hàng quá cảnh cho cơ quan hải quan thông 

qua hệ thống khai báo theo quy định pháp luật, nhằm thực hiện thủ tục giám sát, kiểm 

tra và cho phép hàng hóa được vận chuyển qua lãnh thổ quốc gia đến nước nhập khẩu 

cuối cùng. 

Cụ thể, khai báo hải quan hàng quá cảnh xuất khẩu là việc người khai hải quan 

kê khai các thông tin liên quan đến hàng hóa quá cảnh như: tên hàng, số lượng, trọng 

lượng, phương thức vận chuyển, tuyến đường, cửa khẩu nhập – xuất, phương tiện vận 

tải và các chứng từ kèm theo. Việc khai báo này được thực hiện trước hoặc khi hàng hóa 

đến cửa khẩu, thông qua hệ thống điện tử hải quan hoặc bằng hồ sơ giấy theo quy định 

hiện hành. 

Quá trình khai báo không chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà còn là cơ sở 

để cơ quan hải quan thực hiện việc kiểm tra, giám sát và quản lý hàng hóa trong suốt 

quá trình quá cảnh, đảm bảo hàng hóa đi đúng tuyến đường, đúng thời gian, giữ nguyên 
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trạng và không bị tiêu thụ trái phép tại thị trường nội địa. 

Ngoài ra, khai báo hải quan hàng quá cảnh xuất khẩu còn mang ý nghĩa pháp lý 

quan trọng, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với tính chính xác, trung thực 

của thông tin khai báo, đồng thời là căn cứ để xử lý các vấn đề phát sinh như vi phạm 

hải quan, thất lạc hàng hóa hoặc thay đổi hành trình vận chuyển. 

Ưu điểm: 

Đảm bảo tính minh bạch và hợp pháp của lô hang: Thông qua việc kê khai 

đầy đủ thông tin, cơ quan hải quan có thể kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, hành trình và 

tình trạng của hàng hóa, từ đó hạn chế các hành vi gian lận thương mại. 

Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận chuyển quốc tế: Khi hồ sơ được 

khai báo chính xác và đầy đủ, quá trình thông quan diễn ra nhanh chóng hơn, giúp doanh 

nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí lưu kho, lưu bãi. 

Giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước: Giảm thiểu thủ tục giấy tờ, tăng 

tính tự động hóa và đồng bộ dữ liệu giữa các cơ quan liên quan (đặc biệt là khai báo 

điện tử). 

Ngoài ra, việc khai báo đúng quy định còn giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro 

pháp lý, tránh các vi phạm hành chính, xử phạt hoặc trì hoãn hàng hóa trong quá trình 

vận chuyển. 

Nhược điểm: 

Quy trình khai báo tương đối phức tạp: Đặc biệt đối với những doanh nghiệp 

chưa có nhiều kinh nghiệm. Việc chuẩn bị hồ sơ, chứng từ và khai báo thông tin đòi hỏi 

sự chính xác cao, nếu sai sót có thể dẫn đến chậm trễ hoặc bị xử phạt. 

Phụ thuộc vào hệ thống hải quan điện tử và quy định pháp luật: Trong khi 

các quy định này có thể thay đổi theo thời gian, gây khó khăn trong việc cập nhật và 

tuân thủ. 

Có thể làm kéo dài thời gian xử lý hàng hóa: Trong trường hợp phát sinh kiểm 

tra thực tế hoặc nghi ngờ về tính hợp lệ của hồ sơ. 

Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải chịu chi phí liên quan đến thủ tục khai báo, bao 

gồm chi phí nhân sự, chi phí dịch vụ khai thuê hải quan và các khoản lệ phí khác, làm 

gia tăng tổng chi phí logistics. 

1.2.2. Đặc điểm của quy trình khai báo hải quan hàng quá cảnh xuất khẩu 

Khai báo hải quan hàng quá cảnh xuất khẩu không gắn với mục đích tiêu thụ nội 
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địa. Hàng hóa chỉ đi qua lãnh thổ quốc gia để đến nước thứ ba, do đó nội dung khai báo 

chủ yếu phục vụ cho công tác giám sát và quản lý hành trình, thay vì kiểm soát việc lưu 

thông trong thị trường nội địa. 

Hoạt động khai báo mang tính giám sát nhiều hơn là đánh thuế. Khác với hàng 

nhập khẩu hoặc xuất khẩu thông thường, hàng quá cảnh không phải chịu thuế nhập khẩu, 

vì vậy việc khai báo tập trung vào các thông tin về tuyến đường, phương tiện vận chuyển, 

cửa khẩu và thời gian quá cảnh nhằm đảm bảo hàng hóa di chuyển đúng quy định. 

Khai báo hải quan được thực hiện chủ yếu thông qua hệ thống điện tử. Người 

khai hải quan phải nhập liệu chính xác, đầy đủ các thông tin liên quan trên hệ thống, 

đảm bảo tính đồng bộ và minh bạch trong quản lý. 

Gắn liền với quá trình vận chuyển liên tục và chịu sự giám sát xuyên suốt. Từ khi 

hàng nhập vào cửa khẩu đến khi xuất ra khỏi lãnh thổ, toàn bộ thông tin khai báo là cơ 

sở để cơ quan hải quan theo dõi, kiểm soát và đối chiếu thực tế. 

Việc khai báo đòi hỏi tính chính xác và trách nhiệm pháp lý cao. Mọi sai sót trong 

khai báo có thể dẫn đến việc bị xử phạt hành chính, chậm trễ hàng hóa hoặc phát sinh 

các vấn đề pháp lý khác, do đó người khai phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung 

đã kê khai. 

Cuối cùng, hoạt động này phụ thuộc chặt chẽ vào quy định pháp luật và điều ước 

quốc tế. Các quy trình, thủ tục khai báo có thể khác nhau giữa các quốc gia và thay đổi 

theo thời gian, do đó doanh nghiệp cần thường xuyên cập nhật để đảm bảo tuân thủ đúng 

quy định. 

1.2.3. Vai trò của khai báo hải quan hàng quá cảnh xuất khẩu 

Là cơ sở để hải quan thực hiện chức năng kiểm tra và giám sát hàng hóa: 

Thông qua các thông tin được khai báo, cơ quan hải quan có thể theo dõi hành trình, 

kiểm soát tình trạng và đảm bảo hàng hóa quá cảnh không bị tiêu thụ trái phép trong nội 

địa. 

Đảm bảo an ninh thương mại và phòng chống gian lận: Việc cung cấp thông 

tin đầy đủ, chính xác giúp cơ quan chức năng phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm 

như buôn lậu, vận chuyển hàng cấm hoặc gian lận thương mại. 

Tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình vận chuyển hàng hóa quốc tế: Khi 

thông tin được khai báo rõ ràng và đúng quy định, quá trình thông quan diễn ra nhanh 

chóng hơn, góp phần rút ngắn thời gian vận chuyển và giảm chi phí phát sinh cho doanh 



9 

nghiệp. 

Là căn cứ pháp lý quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh: 

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, thất lạc hoặc vi phạm, dữ liệu khai báo sẽ là cơ sở 

để đối chiếu, xác minh và xử lý theo quy định pháp luật. 

Góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực hải quan: 

Thông qua hệ thống khai báo (đặc biệt là điện tử), cơ quan chức năng có thể thống kê, 

phân tích dữ liệu và đưa ra các chính sách quản lý phù hợp. 

Đóng vai trò thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế: Việc thực hiện đúng quy trình, 

minh bạch và tuân thủ các quy định giúp nâng cao uy tín của quốc gia trong hoạt động 

thương mại và logistics toàn cầu. 

Trong hoạt động hải quan hiện nay, cơ quan hải quan luôn phải đảm bảo sự cân 

bằng giữa yêu cầu kiểm soát nhà nước và mục tiêu tạo thuận lợi thương mại. Một mặt, 

cơ quan hải quan cần thực hiện kiểm tra, giám sát nhằm phòng chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và đảm bảo an ninh chuỗi cung ứng. Mặt khác, việc đơn giản hóa thủ tục, 

rút ngắn thời gian thông quan và giảm chi phí logistics cũng là yêu cầu quan trọng nhằm 

nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong hoạt động thương mại quốc tế. 

Đối với hàng hóa quá cảnh xuất khẩu, việc áp dụng khai báo điện tử, quản lý rủi 

ro và phân luồng tự động giúp cơ quan hải quan nâng cao hiệu quả quản lý mà vẫn tạo 

điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện hoạt động vận chuyển hàng hóa xuyên 

biên giới. 

1.2.4. Quy trình khai báo hải quan hang quá cảnh xuất khẩu 

Quy trình khai báo hải quan hàng quá cảnh xuất khẩu là một chuỗi các bước 

nghiệp vụ mà doanh nghiệp phải thực hiện nhằm đảm bảo hàng hóa được phép vận 

chuyển hợp pháp qua lãnh thổ quốc gia. Quy trình này thường được thực hiện thông qua 

hệ thống hải quan điện tử và chịu sự giám sát của cơ quan hải quan từ khi hàng nhập 

cảnh đến khi xuất cảnh. 
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Hình 1.1: Quy trình khai báo hải quan hàng quá cảnh xuất khẩu 

Bước 1: Chuẩn bị và kiểm tra chứng từ 

Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ hải quan và kiểm tra lại chứng từ gồm: 

• Vận đơn (B/L)  

• Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice)  

• Danh sách đóng gói ( Packing List)  

• Giấy phép quá cảnh  

Theo quy định, hồ sơ hải quan đối với hàng quá cảnh phải có đầy đủ chứng từ 

liên quan trước khi khai báo. 

Bước 2: Khai báo hải quan điện tử trên hệ thống VNACCS 

Nhân viên chứng từ hoặc nhân viên thủ tục sử dụng phần mềm khai báo để: 

• Nhập thông tin lô hàng  

• Đăng ký loại hình quá cảnh  

• Truyền dữ liệu tờ khai lên hệ thống VNACCS 

Sau khi truyền thành công, hệ thống sẽ tự động tiếp nhận và phản hồi kết quả 

phân luồng. 

Bước 3: Hoàn tất thủ tục giám sát hải quan 

Sau khi tờ khai được tiếp nhận, cơ quan hải quan tiến hành kiểm tra hồ sơ khai 

báo. Trường hợp cần thiết, doanh nghiệp thực hiện bổ sung hoặc điều chỉnh thông tin 

theo yêu cầu của cơ quan hải quan. 

Khi hồ sơ hợp lệ, hàng hóa được đưa vào diện giám sát hải quan để vận chuyển 

đến cửa khẩu xuất. Sau khi hàng hóa thực tế xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam, cơ quan hải 

quan xác nhận hoàn thành quá trình quá cảnh trên hệ thống, kết thúc thủ tục khai báo 

hải quan hàng quá cảnh xuất khẩu. 

 

1.2.5. Các tiêu chí đánh giá quy trình 

Để đánh giá hiệu quả của quy trình khai báo hải quan hàng quá cảnh xuất khẩu, 

cần xem xét nhiều tiêu chí liên quan đến thời gian xử lý, chi phí thực hiện, độ chính xác 

dữ liệu và năng lực logistics. 

Thời gian giải phóng hàng: Tiêu chí này phản ánh khoảng thời gian từ lúc doanh 

nghiệp thực hiện khai báo đến khi lô hàng được cơ quan hải quan chấp nhận thông quan 

hoặc tiếp tục vận chuyển quá cảnh. Quy trình xử lý càng nhanh, thời gian lưu kho bãi 
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và chi phí phát sinh càng được hạn chế, từ đó nâng cao hiệu quả vận chuyển hàng hóa. 

Chi phí tuân thủ: Bao gồm các khoản chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện 

thủ tục hải quan như phí lưu kho bãi, chi phí kiểm hóa, sửa đổi hồ sơ và các chi phí hành 

chính liên quan. Một quy trình hiệu quả cần giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí nhưng 

vẫn đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật. 

Độ chính xác dữ liệu: Tiêu chí này thể hiện mức độ chính xác của thông tin trên 

tờ khai và chứng từ hải quan. Tỷ lệ tờ khai phải sửa đổi, bổ sung hoặc bị từ chối càng 

thấp thì hiệu quả xử lý hồ sơ càng cao. Việc khai báo chính xác còn giúp hạn chế rủi ro 

vi phạm và tránh chậm trễ trong quá trình thông quan. 

Chỉ số năng lực logistics: Thủ tục hải quan là một trong những yếu tố ảnh hưởng 

trực tiếp đến chỉ số năng lực logistics của quốc gia. Quy trình xử lý minh bạch, ứng dụng 

tốt công nghệ thông tin và rút ngắn thời gian thông quan sẽ góp phần nâng cao hiệu quả 

logistics và thúc đẩy hoạt động thương mại quốc tế. 

1.3. Các quy định pháp lý và hệ thống chứng từ về việc khai báo hải quan và quá 

cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam 

1.3.1. Quy định tờ khai hải quan điện tử 

Căn cứ khoản 9, Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của 

Chính phủ quy định việc sử dụng tờ khai hải quan điện tử như sau: 

 - Tờ khai hải quan điện tử có giá trị sử dụng trong việc thực hiện các thủ tục về 

thuế, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, thủ tục thanh toán qua ngân hàng và các 

thủ tục hành chính khác; chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa lưu thông trên thị 

trường. Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan sử dụng tờ khai hải quan điện tử 

phục vụ yêu cầu quản lý, không yêu cầu người khai hải quan cung cấp tờ khai hải quan 

giấy. 

 - Cơ quan hải quan có trách nhiệm cung cấp thông tin tờ khai hải quan dưới dạng 

dữ liệu điện tử cho các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Các cơ quan có liên quan 

có trách nhiệm trang bị các thiết bị để tra cứu dữ liệu trên tờ khai hải quan điện tử. 

HS Code 

HS Code là mã phân loại của hàng hóa được quốc tế quy chuẩn, dùng để xác định 

thuế suất xuất nhập khẩu hàng hóa. Là mã số của hàng hóa xuất nhập khẩu được quy 

định theo Hệ thống phân loại hàng hóa do Tổ chức Hải quan thế giới phát hành có tên 

là "Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa" (HS – Harmonized Commodity 
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Description and Coding System).  

1.3.2. Quyền quá cảnh hàng hóa 

Điều 242, Luật Thương mại 2005 quy định:  

Mọi hàng hóa thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài đều được quá cảnh 

lãnh thổ Việt Nam và chỉ cần làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập và cửa khẩu xuất 

theo quy định của pháp luật, trừ các trường hợp sau đây:  

- Hàng hóa là các loại vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ và các loại hàng hóa có độ 

nguy hiểm cao khác, trừ trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép. 

 - Hàng hóa thuộc danh mục cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất 

khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu: Các loại hàng hóa này chỉ được quá cảnh 

qua lãnh thổ Việt Nam khi được Bộ trưởng Bộ Công thương cho phép. 

- Hàng hóa quá cảnh và phương tiện vận tải chở hàng quá cảnh khi xuất cảnh 

khỏi lãnh thổ Việt Nam phải đúng là toàn bộ hàng hóa, phương tiện vận tải đã nhập cảnh 

vào lãnh thổ Việt Nam.  

- Tổ chức, cá nhân nước ngoài muốn quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam 

phải thuê thương nhân Việt Nam kinh doanh dịch vụ quá cảnh thực hiện. Nếu tự mình 

thực hiện quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam hoặc thuê thương nhân nước ngoài 

thực hiện quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam được thì phải thực hiện theo điều 

ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và phải tuân thủ quy 

định của pháp luật Việt Nam về xuất cảnh, nhập cảnh và giao thông vận tải. 

1.3.3. Giám sát hàng quá cảnh 

Điều 245, Luật Thương mại 2005 quy định hàng hóa quá cảnh lãnh thổ Việt Nam 

phải chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan Việt Nam trong toàn bộ thời gian quá cảnh. 

Theo Luật Hải quan: “Giám sát hải quan là biện pháp nghiệp vụ do cơ quan hải 

quan áp dụng để bảo đảm sự nguyên trạng của hàng hóa, sự tuân thủ quy định của pháp 

luật trong việc bảo quản, lưu giữ, xếp dỡ, vận chuyển, sử dụng hàng hóa, xuất cảnh, 

nhập cảnh, quá cảnh phương tiện vận tải đang thuộc đối tượng quản lý hải quan” (Luật 

hải quan, 2014). 

1.3.4. Thời gian quá cảnh 

Theo Điều 246 Luật Thương mại 2005, thời gian quá cảnh lãnh thổ Việt Nam tối 

đa là 30 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập, trừ trường hợp 

hàng hóa được lưu kho tại Việt Nam hoặc bị hư hỏng, tổn thất trong quá trình quá cảnh.  
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Trong các trường hợp đặc biệt như lưu kho hàng hóa, hư hỏng tổn thất hay quá 

cảnh theo giấy phép, thời gian quá cảnh có thể được kéo dài so với 30 ngày thông thường. 

Tuy nhiên, việc gia hạn thời gian quá cảnh phải được cơ quan Hải quan hoặc Bộ trưởng 

Bộ Công thương chấp thuận tùy theo từng trường hợp cụ thể 

 Trong thời gian lưu kho và khắc phục hư hỏng, tổn thất hàng hóa và phương tiện 

vận tải chở hàng quá cảnh vẫn phải chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan Việt Nam. 

1.3.5. Cửa khẩu và tuyến đường quá cảnh hàng hóa 

Quy định tại Điều 46 Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14: Căn cứ điều 

ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải sẽ quy định tuyến đường vận chuyển hàng hóa quá cảnh. Chi tiết tại 

thông tư 16/2017/TT-BGTVT có nêu rằng: Tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa 

qua lãnh thổ Việt Nam bao gồm tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy kết nối tới các 

cửa khẩu quốc tế của Việt Nam và được quy định cụ thể tại các phụ lục đi kèm theo 

thông tư. 

 Hàng hóa chỉ được quá cảnh qua các cửa khẩu quốc tế và tuyến đường trên lãnh 

thổ đúng với quy định của Bộ Giao thông vận tải. Trong thời gian quá cảnh hàng hóa, 

việc thay đổi tuyến đường được vận chuyển hàng hóa quá cảnh phải được Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải cho phép. 

1.3.6. Hàng hóa quá cảnh tiêu thụ tại Việt Nam 

Điều 247 Luật Thương mại 2005 quy định hàng hóa quá cảnh không được tiêu 

thụ trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp cần thiết tiêu thụ tại Việt Nam phải xin phép 

Bộ Công Thương. Theo đó thì việc tiêu thụ hàng hóa quá cảnh tại Việt Nam phải tuân 

theo quy định của pháp luật Việt Nam về nhập khẩu hàng hóa, thuế, phí, lệ phí và các 

nghĩa vụ tài chính khác. 

1.3.7. Nguyên tắc phân luồng hàng hóa  

Trước hết, nguyên tắc quan trọng nhất là quản lý rủi ro. Cơ quan hải quan tiến 

hành phân luồng dựa trên mức độ rủi ro của lô hàng, doanh nghiệp và các yếu tố liên 

quan. Những lô hàng có mức độ rủi ro thấp sẽ được ưu tiên thông quan nhanh, trong khi 

các lô hàng có dấu hiệu rủi ro cao sẽ bị kiểm tra chặt chẽ hơn. 

Bên cạnh đó, việc phân luồng phải đảm bảo tạo thuận lợi cho thương mại. Hệ 

thống phân luồng được xây dựng theo hướng giảm thiểu thời gian và chi phí thông quan 

cho doanh nghiệp tuân thủ tốt pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động xuất 
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nhập khẩu. 

Một nguyên tắc khác là công khai, minh bạch và khách quan. Việc phân luồng 

được thực hiện dựa trên hệ thống tiêu chí rõ ràng, hạn chế sự can thiệp chủ quan của con 

người, đảm bảo tính công bằng giữa các doanh nghiệp. 

Ngoài ra, phân luồng hàng hóa còn tuân theo nguyên tắc ứng dụng công nghệ 

thông tin và tự động hóa. Hệ thống hải quan điện tử giúp xử lý dữ liệu nhanh chóng, 

chính xác và đồng bộ, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý. 

Bên cạnh đó, nguyên tắc kết hợp giữa kiểm tra trước và kiểm tra sau thông quan 

cũng được áp dụng. Đối với những lô hàng có rủi ro thấp, cơ quan hải quan có thể giảm 

mức độ kiểm tra trước và tăng cường kiểm tra sau thông quan nhằm đảm bảo hiệu quả 

quản lý mà vẫn tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. 

Cuối cùng, việc phân luồng phải đảm bảo phù hợp với chính sách quản lý hàng 

hóa và quy định pháp luật. Những mặt hàng thuộc diện quản lý chuyên ngành, hàng cấm 

hoặc hạn chế sẽ được kiểm soát chặt chẽ hơn. 

Có 3 luồng hàng hóa:  

Luồng xanh   

Không phải kiểm hóa, người khai phải xuống hải quan để kiểm tra thuế đã nộp 

trong tài khoản của kho bạc hay chưa. Khi đó, bạn có thể xuống cảng lấy hàng.  

Luồng vàng   

Chủ hàng xuất trình tờ khai hải quan, hóa đơn thương mại. Ngoài ra, có thể phải  

nộp thêm chứng từ vận đơn, C/O, giấy kiểm tra chất lượng,…  

Luồng đỏ   

Đây là mức độ kiểm tra cao nhất, người khai vừa bị kiểm tra hồ sơ giấy và kiểm  

tra thực tế hàng hóa. Luồng đỏ ở kết quả sẽ gây tốn chi phí, thời gian và công sức của 2 

bên.  

Nếu có nghi vấn về hàng hải quan sẽ tiến hành nghiệp vụ bẻ luồng để tiến hành 

kiểm hóa hàng theo quy định thực tế có 3 trường hợp kiểm hóa: Kiểm hóa 5%; kiểm 

hóa 10% và kiểm hóa toàn bộ hàng.  

Thời hạn khai báo hải quan với hàng xuất: Chậm nhất là 8 tiếng trước khi hàng 

được bốc lên tàu  

Với hàng nhập chậm nhất là ngày thứ 30 từ khi hàng tới cảng nhập khẩu. 

Hiện nay, cơ chế phân luồng trong hoạt động hải quan được xây dựng trên cơ sở 
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áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro nhằm nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát hàng hóa. 

Theo cơ chế này, cơ quan hải quan không tiến hành kiểm tra đồng loạt đối với tất cả các 

lô hàng mà thực hiện đánh giá mức độ rủi ro dựa trên nhiều yếu tố khác nhau như lịch 

sử chấp hành pháp luật của doanh nghiệp, loại hình xuất nhập khẩu, đặc điểm hàng hóa, 

mã HS, trị giá khai báo cũng như dữ liệu quản lý rủi ro được lưu trữ trên hệ thống 

VNACCS/VCIS. 

Đối với những doanh nghiệp có mức độ tuân thủ tốt, khai báo đầy đủ và ít xảy ra 

vi phạm, hệ thống thường ưu tiên phân vào luồng xanh để hỗ trợ thông quan nhanh 

chóng và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động logistics. Trong khi đó, các lô hàng có 

dấu hiệu rủi ro hoặc doanh nghiệp từng vi phạm quy định hải quan có thể bị chuyển sang 

luồng vàng hoặc luồng đỏ nhằm tăng cường kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa 

khi cần thiết. 

Việc áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro trong phân luồng hải quan không chỉ giúp 

nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn hạn chế tình trạng kiểm tra thủ công trên 

diện rộng. Đồng thời, cơ chế này còn góp phần rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi 

phí phát sinh và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập 

khẩu và logistics. 

Theo Điều 42 và Điều 43 Luật Hải quan năm 2014, các doanh nghiệp có mức độ 

tuân thủ pháp luật cao có thể được xem xét áp dụng chế độ doanh nghiệp ưu tiên 

(Authorized Economic Operator – AEO). Những doanh nghiệp này được hưởng nhiều 

cơ chế thuận lợi như ưu tiên thứ tự làm thủ tục, giảm tỷ lệ kiểm tra hồ sơ và miễn kiểm 

tra thực tế hàng hóa trong phần lớn trường hợp. Cơ chế doanh nghiệp ưu tiên góp phần 

nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro, tăng tỷ lệ phân luồng xanh và tạo thuận lợi cho hoạt 

động logistics quốc tế. 

1.3.8. Hệ thống chứng từ trong quy trình khai báo hải quan hàng quá cảnh  

Trong hoạt động logistics và thương mại quốc tế, việc vận chuyển hàng hóa, đặc 

biệt là hàng quá cảnh  đòi hỏi chuẩn bị và quản lý chính xác các chứng từ liên quan. Các 

chứng từ này không chỉ mang tính hành chính, mà còn là căn cứ pháp lý xác định quyền 

sở hữu, trách nhiệm của các bên và là công cụ đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật quốc 

tế cũng như trong nước. 

Đối với hàng hóa quá cảnh, chứng từ có vai trò đặc biệt quan trọng vì hàng thường 

được miễn thuế nhập khẩu tại quốc gia trung gian. Do đó, tính chính xác và khả năng 
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kiểm chứng của bộ chứng từ là cần thiết để xác định điểm đến cuối cùng, điểm xuất cảnh 

và mục đích quá cảnh tạm thời. Cơ quan hải quan dựa vào các chứng từ này để đánh giá 

rủi ro, ngăn chặn buôn lậu và đảm bảo hàng hóa không bị chuyển hướng trái phép. 

Bên cạnh đó, chứng từ còn giúp theo dõi, truy xuất hành trình của hàng hóa qua 

các cửa khẩu, cảng và trạm kiểm soát, hỗ trợ quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả và minh 

bạch. Nếu chứng từ được chuẩn bị không chính xác, doanh nghiệp có thể chịu phạt, bị 

giữ hàng hoặc ảnh hưởng uy tín. Vì vậy, việc hiểu rõ và tuân thủ quy định chứng từ 

trong vận chuyển quá cảnh là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp giảm rủi ro, nâng cao 

hiệu quả hoạt động và tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế. 

Vận đơn (Bill of Lading) 

Vận đơn (Bill of Lading - B/L) là một trong những chứng từ quan trọng và đa 

chức năng nhất trong hoạt động vận tải và quá cảnh hàng hóa quốc tế, với ba chức năng 

chính: biên lai nhận hàng, hợp đồng vận chuyển và chứng từ sở hữu hàng chứ. 

Biên lai nhận hàng: xác nhận rằng người vận chuyển đã tiếp nhận hàng hóa trong 

tình trạng tốt và đúng với số lượng ghi trong chứng từ, qua đó cung cấp bằng chứng 

pháp lý về quyền lưu giữ hàng hóa. 

Hợp đồng vận chuyển: quy định các điều khoản và điều kiện thỏa thuận giữa 

người gửi hàng và người vận chuyển, bao gồm trách nhiệm, nghĩa vụ, giới hạn trách 

nhiệm và hành trình vận chuyển đã được thống nhất. 

Chứng từ sở hữu hàng hóa: trao cho người cầm giữ quyền hợp pháp để nhận 

hàng khi đến cảng đích, qua đó trở thành công cụ thiết yếu trong các giao dịch tài chính 

như thanh toán bằng thư tín dụng hoặc tài trợ hàng hóa.  

Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice) 

Căn cứ theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 123/2020/NĐ-CP , được bổ sung bởi 

điểm d khoản 2 Điều 1 Nghị định 70/2025/NĐ-CP quy định như sau: 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

Hóa đơn là chứng từ kế toán do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ 

lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Hóa đơn được thể hiện theo 

hình thức hóa đơn điện tử hoặc hóa đơn do cơ quan thuế đặt in.[...] 

Đồng thời căn cứ theo khoản 4 Điều 16 Thông tư 219/2013/TT-BTC được sửa 

đổi bởi khoản 7 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC quy định hóa đơn thương mại. Ngày 
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xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan 

trên tờ khai hải quan. Theo đó, hóa đơn thương mại là chứng từ chứng nhận thanh toán 

do bên bán lập cho bên mua để ghi nhận thông tin mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ 

thường được sử dụng trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, dùng để thanh toán giữa các bên 

nhập khẩu và xuất khẩu, thường được phát hành để người mua thực hiện thanh toán số 

tiền trên hóa đơn cho người bán khi thực hiện xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ. 

Ngoài ra hóa đơn thương mại còn có giá trị pháp lý và nghiệp vụ quan trọng, đặc 

biệt trong vận chuyển hàng hóa quá cảnh. Chứng từ này cung cấp thông tin chi tiết về 

chủng loại, số lượng, giá trị hàng hóa, bao gồm mô tả mặt hàng, đơn giá, tổng giá trị hóa 

đơn, loại tiền tệ và điều kiện giao hàng quốc tế. Ngoài ra, hóa đơn thương mại còn ghi 

rõ thông tin của người mua - người bán, cùng xuất xứ và điểm đến cuối cùng của lô hàng, 

giúp cơ quan hải quan và các bên liên quan xác định chính xác hành trình và giá trị giao 

dịch. 

Phiếu đóng gói (Packing List) 

Packing list hay còn gọi là Bảng kê hàng hóa/Phiếu đóng gói chi tiết hàng hóa, là 

chứng từ quan trọng sử dụng trong thương mại quốc tế do người bán lập. Đây là thành 

phần quan trọng không thể thiếu trong bộ chứng từ xuất nhập khẩu. 

Packing list được lập để lên danh sách chi tiết, chính xác và đầy đủ số lượng mặt 

hàng, sản phẩm và để đảm bảo đúng quy định xuất nhập khẩu hiện hành để được thông 

quan. Ngoài ra, đây còn được xem là loại giấy tờ có tính pháp lý để tiến hành xác minh, 

đối chiếu khi có sự cố xảy ra trong quá trình thực hiện xuất nhập khẩu hàng hóa. Khác với 

hóa đơn - tập trung vào giá trị thương mại, bảng kê đóng gói nhấn mạnh vào khía cạnh 

logistics và vận hành, bao gồm: 

- Số lượng và loại bao bì (thùng, kiện, pallet, thùng gỗ, v.v.). 

- Trọng lượng tịnh và tổng. 

- Kích thước và thể tích. 

- Số container, số niêm chì. 

- Hướng dẫn dán nhãn, ký hiệu và mô tả hàng bên trong từng gói. 

Chứng từ này giúp cơ quan hải quan và các bên vận chuyển kiểm tra, phân loại và 

bốc dỡ hàng hóa chính xác. Trong các tranh chấp thương mại, bảng kê đóng gói là bằng 

chứng quan trọng để xác định hàng thực tế giao có khớp với hợp đồng hay không. 

Tờ khai hải quan  
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Theo Luật Hải quan 2014, tờ khai hải quan là chứng từ bắt buộc trong hoạt động 

logistics quốc tế và vận chuyển hàng quá cảnh, do người xuất khẩu, nhập khẩu hoặc đại 

diện ủy quyền nộp cho cơ quan hải quan. Chứng từ này cung cấp thông tin chi tiết về 

chủng loại, số lượng, trị giá, mã HS, xuất xứ và mục đích vận chuyển của hàng hóa. 

Đối với hàng hóa quá cảnh, tờ khai hải quan có hai chức năng chính: 

(1) Thông báo cho cơ quan hải quan nước trung gian rằng hàng hóa chỉ đi qua 

lãnh thổ tạm thời, không tiêu thụ nội địa. 

(2) Đảm bảo hàng hóa tuân thủ đầy đủ quy định thương mại quốc tế và trong 

nước. 

Tờ khai thường bao gồm mã HS, nước xuất xứ, trị giá hải quan, thông tin người 

xuất - nhập khẩu, phương thức vận chuyển, cùng chứng từ kèm theo như vận đơn, hóa 

đơn thương mại và phiếu đóng gói. Cơ quan hải quan sử dụng dữ liệu này để xác định 

thuế, phí (nếu có), thực hiện quản lý rủi ro, và ngăn chặn hàng hóa bị cấm hoặc hạn chế 

xâm nhập thị trường nội địa. 

Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin - C/O) 

Căn cứ tại khoản 4 Điều 3 Nghị định 31/2018/NĐ-CP  định nghĩa Giấy chứng 

nhận xuất xứ như sau: 

Giấy chứng nhận xuất xứ là văn bản hoặc các hình thức có giá trị pháp lý tương 

đương do cơ quan, tổ chức thuộc nước, nhóm nước, hoặc vùng lãnh thổ xuất khẩu hàng 

hóa cấp dựa trên quy định và yêu cầu liên quan về xuất xứ, chỉ rõ nguồn gốc xuất xứ của 

hàng hóa đó. 

Trong hoạt động vận chuyển hàng quá cảnh, C/O có vai trò xác định chính sách 

thuế quan, quyền hưởng ưu đãi thương mại và sự tuân thủ quy định nhập khẩu của cả 

nước trung chuyển và nước đến. Nội dung C/O thường bao gồm: thông tin người xuất 

khẩu, mô tả hàng hóa, mã HS, trọng lượng, số hóa đơn, và xác nhận của cơ quan cấp về 

tính xác thực của xuất xứ. Các hiệp định thương mại song phương và đa phương cho 

phép hàng hóa có xuất xứ hợp lệ được hưởng thuế suất ưu đãi hoặc miễn thuế, vì vậy C/O 

là căn cứ quan trọng để cơ quan hải quan xác định quyền lợi thuế quan và đảm bảo tính 

hợp pháp của lô hàng. 

Giấy chứng nhận bảo hiểm  

Giấy chứng nhận bảo hiểm (Insurance Certificate) là chứng từ quan trọng trong 

thương mại và logistics quốc tế, dùng để xác nhận lô hàng đã được bảo hiểm theo hợp 
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đồng. Chứng từ này thể hiện phạm vi bảo hiểm, điều khoản và giới hạn trách nhiệm đối 

với hàng hóa trong quá trình vận chuyển qua biên giới. 

Trong hoạt động vận chuyển hàng quá cảnh, đặc biệt là với khoảng cách xa, nhiều 

phương thức vận tải và đi qua các quốc gia trung gian, bảo hiểm hàng hóa không chỉ 

được khuyến khích mà còn thường là yêu cầu bắt buộc theo hợp đồng hoặc quy định pháp 

luật. 

Giấy chứng nhận bảo hiểm thường bao gồm thông tin bên được bảo hiểm, mô tả 

hàng hóa, điểm xuất phát và điểm đến, phương thức vận chuyển, giá trị bảo hiểm, số hợp 

đồng, thời hạn bảo hiểm, và các loại rủi ro được bảo hiểm (như mất mát, hư hại, trộm 

cắp, thiên tai, tai nạn hoặc chi phí chậm trễ).  

Các chứng từ trên chỉ đại diện cho bộ chứng từ cơ bản trong quy trình quá cảnh 

tiêu chuẩn. Tuy nhiên, tùy theo quốc gia và loại hàng hóa, có thể phát sinh thêm giấy 

phép đặc biệt, chứng nhận kiểm dịch, vệ sinh hoặc giấy phép quá cảnh riêng của từng 

quốc gia. Do đó, doanh nghiệp logistics cần nắm vững quy định pháp lý từng nước, để 

đảm bảo tuân thủ đầy đủ và tránh bị chậm trễ hoặc phạt vi phạm. 

1.4. Các chuẩn mực quốc tế về tạo thuận lợi thương mại và hiện đại hóa thủ tục hải 

quan 

1.4.1. Công ước Kyoto sửa đổi (Revised Kyoto Convention – RKC) 

Công ước Kyoto sửa đổi do Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) ban hành được 

xem là một trong những nền tảng quan trọng của hệ thống hải quan hiện đại. Công ước 

hướng đến mục tiêu chuẩn hóa và đơn giản hóa các thủ tục hải quan giữa các quốc gia 

nhằm tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả quản lý nhà 

nước. 

Nội dung của Công ước nhấn mạnh nhiều nguyên tắc quan trọng như: 

- Đơn giản hóa và hài hòa hóa thủ tục hải quan 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động khai báo 

- Áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra và giám sát hàng hóa 

- Đẩy mạnh phối hợp giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận chuyển và quá cảnh quốc tế 

Đối với hàng hóa quá cảnh, Công ước Kyoto sửa đổi khuyến khích cơ quan hải 

quan hạn chế các thủ tục kiểm tra không cần thiết, ưu tiên xử lý hồ sơ điện tử và thực 

hiện cơ chế kiểm soát dựa trên mức độ rủi ro của lô hàng thay vì kiểm tra thủ công toàn 
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bộ. Việc áp dụng các nguyên tắc này giúp rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, giảm chi phí 

logistics và nâng cao hiệu quả vận chuyển hàng hóa quốc tế. 

Hiện nay, việc Việt Nam triển khai hệ thống hải quan điện tử VNACCS/VCIS 

và áp dụng cơ chế phân luồng, quản lý rủi ro trong hoạt động thông quan được xem là 

phù hợp với định hướng hiện đại hóa mà Công ước Kyoto sửa đổi đề ra. 

1.4.2. Khung tiêu chuẩn SAFE của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO SAFE 

Framework) 

Khung tiêu chuẩn SAFE được WCO xây dựng nhằm nâng cao mức độ an toàn 

và an ninh của chuỗi cung ứng thương mại toàn cầu, đồng thời vẫn đảm bảo tạo thuận 

lợi cho hoạt động lưu chuyển hàng hóa quốc tế. 

Khung tiêu chuẩn này được hình thành dựa trên hai trụ cột cơ bản: 

- Mối quan hệ hợp tác giữa cơ quan hải quan với cơ quan hải quan của các quốc 

gia khác. 

- Mối quan hệ hợp tác giữa cơ quan hải quan với doanh nghiệp. 

Trong đó, trụ cột Hải quan – Doanh nghiệp đặc biệt nhấn mạnh vai trò phối hợp 

giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp logistics, doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong 

việc chia sẻ thông tin, nâng cao tính tuân thủ và bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng. 

Theo Khung SAFE, các doanh nghiệp có mức độ tuân thủ cao sẽ được hưởng 

nhiều cơ chế ưu tiên như: 

- Giảm tần suất kiểm tra thực tế hàng hóa 

- Được ưu tiên xử lý thủ tục 

- Rút ngắn thời gian thông quan 

- Tăng cường kết nối và trao đổi dữ liệu điện tử với cơ quan hải quan 

Những nội dung này có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp thực hiện hoạt 

động quá cảnh hàng hóa, bởi quá trình khai báo hải quan hiện nay không chỉ yêu cầu 

tính chính xác về chứng từ mà còn phải đảm bảo tính minh bạch và an toàn của toàn bộ 

quá trình vận chuyển quốc tế. 

1.4.3. Hiệp định Tạo thuận lợi Thương mại (Trade Facilitation Agreement – TFA) 

của WTO 

Hiệp định Tạo thuận lợi Thương mại (TFA) của Tổ chức Thương mại Thế giới 

(WTO) chính thức có hiệu lực từ năm 2017 và được xem là một trong những hiệp định 

quan trọng liên quan đến cải cách thủ tục thương mại và hải quan trên phạm vi toàn cầu. 
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Hiệp định hướng đến mục tiêu: 

- Đơn giản hóa quy trình thông quan 

- Giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hải quan 

- Nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản lý 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 

- Đẩy mạnh phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận chuyển và quá cảnh hàng hóa quốc 

tế. 

Đáng chú ý, Điều 11 của Hiệp định quy định về nguyên tắc “Tự do quá cảnh”, 

yêu cầu các quốc gia thành viên tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh qua lãnh 

thổ của mình thông qua việc: 

- Hạn chế các thủ tục hành chính không cần thiết 

- Không phân biệt đối xử đối với hàng hóa quá cảnh 

- Đơn giản hóa hồ sơ và quy trình kiểm tra 

- Công khai, minh bạch các quy định quản lý liên quan 

Các quy định này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hoạt động logistics và 

khai báo hải quan hàng quá cảnh xuất khẩu tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh 

tế quốc tế ngày càng sâu rộng. 

Việc nghiên cứu và vận dụng các chuẩn mực quốc tế như Công ước Kyoto sửa 

đổi, Khung tiêu chuẩn SAFE và Hiệp định TFA không chỉ góp phần hoàn thiện cơ sở 

lý luận cho hoạt động hải quan hiện đại mà còn là nền tảng quan trọng để đánh giá và 

đề xuất giải pháp hoàn thiện quy trình khai báo hải quan hàng quá cảnh xuất khẩu tại 

Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng. 

1.4.4. Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Việt Nam – Lào 

Là thỏa thuận song phương được ký kết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt 

động vận chuyển hàng hóa quá cảnh giữa hai nước, góp phần thúc đẩy thương mại, tăng 

cường kết nối giao thông và phát triển quan hệ kinh tế Việt Nam – Lào. 

Hiệp định được xây dựng nhằm: 

• Tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa của Lào quá cảnh qua lãnh thổ Việt 

Nam để xuất khẩu sang nước thứ ba và ngược lại.  

• Đơn giản hóa thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hàng hóa quá cảnh.  
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• Bảo đảm quyền vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp hai nước theo các 

quy định đã thống nhất. Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và logistics 

giữa Việt Nam và Lào. 

Theo hiệp định, hàng hóa của Lào được phép quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam 

để: 

• Vận chuyển từ Lào đến các cảng biển của Việt Nam nhằm xuất khẩu sang 

các nước khác.  

• Vận chuyển từ nước ngoài qua các cảng biển Việt Nam, tiếp tục quá cảnh 

qua Việt Nam để đưa vào Lào.  

Tương tự, hàng hóa của Việt Nam cũng có thể quá cảnh qua lãnh thổ Lào để vận 

chuyển đến nước thứ ba theo các tuyến đường đã được hai bên thống nhất. Hàng hóa 

quá cảnh phải thực hiện theo đúng: 

• Cửa khẩu nhập, cửa khẩu xuất được phép quá cảnh.  

• Tuyến đường vận chuyển đã được cơ quan có thẩm quyền của hai nước 

quy định.  

• Thời gian quá cảnh theo quy định của cơ quan hải quan.  

Một số tuyến quá cảnh quan trọng: Từ Lào qua các cửa khẩu biên giới Việt – Lào 

đến các cảng biển miền Trung Việt Nam như:  

• Cảng Đà Nẵng 

• Cảng Tiên Sa 

• Cảng Chân Mây 

• Cảng Vũng Áng 

Các tuyến này có vai trò quan trọng trong việc giúp Lào – quốc gia không có biển 

– tiếp cận hệ thống cảng biển để thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu. 

Hàng hóa quá cảnh Việt – Lào phải: 

• Thực hiện khai báo hải quan theo quy định của quốc gia nơi hàng hóa đi 

qua.  
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• Chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan trong suốt quá trình quá 

cảnh.  

• Giữ nguyên trạng hàng hóa, niêm phong hải quan (nếu có) trong quá trình 

vận chuyển.  

• Không được tự ý tiêu thụ, chia tách hoặc thay đổi hàng hóa trong lãnh thổ 

nước quá cảnh nếu không được phép. 

Hiệp định quá cảnh Việt – Lào tạo ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp logistics, 

đặc biệt là các doanh nghiệp khu vực miền Trung như Công ty Cổ phần Logistics Cảng 

Đà Nẵng, thông qua: 

• Tăng sản lượng hàng quá cảnh Lào qua các cảng biển Việt Nam.  

• Mở rộng dịch vụ vận tải đa phương thức, kho bãi, giao nhận và khai báo 

hải quan.  

• Tăng cường vai trò của các cảng biển miền Trung như cửa ngõ xuất nhập 

khẩu của Lào. 

1.5. Ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động khai báo hải quan hàng 

quá cảnh 

1.5.1. Hệ thống VNACCS/VCIS trong khai báo hải quan điện tử 

VNACCS/VCIS là hệ thống thông quan tự động và cơ sở dữ liệu hải quan do 

Tổng cục Hải quan Việt Nam triển khai với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Chính phủ Nhật Bản. 

Đây được xem là nền tảng cốt lõi trong quá trình hiện đại hóa hải quan tại Việt Nam 

hiện nay. 

Trong đó: 

VNACCS (Vietnam Automated Cargo Clearance System) là hệ thống phục vụ 

tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin tờ khai hải quan điện tử; 

VCIS (Vietnam Customs Intelligence Information System) là hệ thống quản lý 

thông tin nghiệp vụ và hỗ trợ quản lý rủi ro của cơ quan hải quan. 

Khác với phương thức khai báo truyền thống sử dụng hồ sơ giấy, hệ thống 

VNACCS/VCIS cho phép doanh nghiệp thực hiện khai báo điện tử, truyền nhận dữ liệu 

trực tuyến và xử lý thông tin tự động thông qua kết nối mạng internet. Các dữ liệu về 

hàng hóa, phương tiện vận tải, chứng từ thương mại và thông tin doanh nghiệp được 
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đồng bộ hóa trên hệ thống, giúp giảm đáng kể thời gian xử lý thủ tục. 

Hệ thống còn hỗ trợ cơ chế phân luồng tự động dựa trên quản lý rủi ro, bao 

gồm: 

- Luồng xanh: miễn kiểm tra hồ sơ và hàng hóa 

- Luồng vàng: kiểm tra hồ sơ 

- Luồng đỏ: kiểm tra thực tế hàng hóa  

Việc áp dụng cơ chế này giúp cơ quan hải quan tập trung kiểm tra các lô hàng có 

rủi ro cao, đồng thời tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tuân thủ tốt pháp luật. Đối với hàng 

hóa quá cảnh xuất khẩu, VNACCS/VCIS góp phần nâng cao tốc độ xử lý tờ khai, giảm 

thời gian lưu kho, lưu bãi và tăng hiệu quả vận chuyển quốc tế. 

1.5.2. Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và một cửa ASEAN (ASW) 

Cơ chế một cửa quốc gia (National Single Window – NSW) là hệ thống cho phép 

doanh nghiệp gửi hồ sơ điện tử và nhận kết quả xử lý từ các cơ quan quản lý nhà nước 

thông qua một cổng thông tin thống nhất. Hệ thống này giúp kết nối dữ liệu giữa cơ 

quan hải quan với các bộ, ngành liên quan như Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận 

tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Đối với hoạt động hàng quá cảnh, NSW đóng vai trò quan trọng trong việc: cấp 

phép điện tử, chia sẻ dữ liệu chứng từ, xác nhận kiểm tra chuyên ngành, giảm tình trạng 

khai báo lặp lại nhiều lần. 

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng tham gia Cơ chế một cửa ASEAN (ASEAN Single 

Window – ASW) nhằm kết nối và trao đổi chứng từ điện tử giữa các quốc gia thành viên 

ASEAN. Việc kết nối này giúp tăng cường khả năng phối hợp quản lý hải quan khu vực, 

tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận chuyển và quá cảnh hàng hóa xuyên biên giới. 

Thông qua NSW và ASW, doanh nghiệp logistics có thể giảm thời gian chuẩn bị 

hồ sơ, hạn chế sai sót chứng từ và nâng cao hiệu quả phối hợp với các cơ quan quản lý 

nhà nước. 

1.5.3. Ứng dụng công nghệ giám sát hành trình trong quản lý hàng quá cảnh 

Hiện nay, cơ quan hải quan đang từng bước ứng dụng các công nghệ giám sát 

hiện đại như hệ thống định vị GPS, seal điện tử và giám sát dữ liệu trực tuyến để quản 

lý hoạt động vận chuyển hàng hóa quá cảnh. 

Seal điện tử là thiết bị được gắn trên container hoặc phương tiện vận tải nhằm 

theo dõi tình trạng niêm phong và hành trình vận chuyển hàng hóa theo thời gian thực. 
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Thiết bị này có khả năng truyền dữ liệu trực tiếp về trung tâm giám sát của cơ quan hải 

quan thông qua hệ thống điện tử. 

Việc ứng dụng GPS và seal điện tử mang lại nhiều lợi ích như: 

- Giảm nhu cầu kiểm tra thủ công 

- Hạn chế can thiệp vật lý vào hàng hóa 

- Tăng khả năng giám sát hành trình vận chuyển 

- Phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường 

- Rút ngắn thời gian thông quan và kiểm tra 

Đối với hoạt động hàng quá cảnh xuất khẩu, công nghệ giám sát điện tử giúp cơ 

quan hải quan đảm bảo hàng hóa được vận chuyển đúng tuyến đường, đúng thời gian và 

giữ nguyên trạng trong suốt quá trình quá cảnh. Đồng thời, doanh nghiệp logistics cũng 

có thể chủ động theo dõi tình trạng lô hàng và nâng cao tính minh bạch trong chuỗi cung 

ứng. 

Nhìn chung, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt 

động hải quan không chỉ phù hợp với xu hướng hiện đại hóa quản lý nhà nước mà còn 

góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp logistics trong bối cảnh hội 

nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. 

1.5.4. Số hóa chứng từ và lưu trữ dữ liệu điện tử 

Trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, việc số hóa chứng từ và lưu trữ dữ liệu điện 

tử đang trở thành xu hướng quan trọng trong hoạt động logistics và khai báo hải quan 

hàng quá cảnh. Thay vì sử dụng hoàn toàn chứng từ giấy truyền thống, doanh nghiệp có 

thể chuyển đổi các hồ sơ, chứng từ sang dạng dữ liệu điện tử nhằm nâng cao hiệu quả 

quản lý và xử lý nghiệp vụ. 

Theo Điều 9 Thông tư 05/2025/TT-BNV quy định về quy trình số hóa tài liệu lưu 

trữ giấy như sau: 

- Khảo sát, đánh giá tổng thể và bàn giao tài liệu lưu trữ để số hóa 

+ Khảo sát, thống kê tài liệu lưu trữ, xây dựng, trình duyệt kế hoạch thu 

thập dữ liệu chủ của tài liệu lưu trữ chuẩn bị số hóa 

+ Lấy tài liệu lưu trữ từ trên giá xuống và chuyển đến nơi bàn giao 

+ Giao tài liệu lưu trữ cho bộ phận thực hiện số hóa 

+ Vận chuyển tài liệu lưu trữ từ kho bảo quản đến nơi số hóa 

- Vệ sinh tài liệu lưu trữ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-05-2025-TT-BNV-nghiep-vu-luu-tru-tai-lieu-luu-tru-so-656696.aspx?anchor=dieu_9
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+ Tiến hành vệ sinh sơ bộ tài liệu lưu trữ bằng cách dùng các loại chổi lông 

phù hợp để quét, chải bụi bẩn trên hộp tài liệu, sau đó đếm từng hồ sơ, tài liệu. 

+ Khi vệ sinh tài liệu lưu trữ không được làm xáo trộn trật tự sắp xếp các 

cặp, hộp cũng như các hồ sơ hay các tập tài liệu; không làm hỏng tài liệu. 

- Chuẩn hóa và chuyển đổi dữ liệu (nếu có) 

+ Xây dựng tài liệu hướng dẫn chuẩn hóa và chuyển đổi dữ liệu. 

+ Thực hiện chuẩn hóa và chuyển đổi dữ liệu theo tài liệu hướng dẫn, gồm 

các nội dung: chuẩn hóa định dạng tệp tin tài liệu, chuẩn hóa định dạng dữ liệu 

chủ, chuyển đổi mã ký tự của tài liệu và dữ liệu chủ, chuyển đổi cấu trúc dữ liệu 

chủ, đóng gói tài liệu số hóa. 

+ Thực hiện sửa lỗi theo báo cáo kết quả kiểm tra. 

+ Bàn giao dữ liệu chủ của tài liệu lưu trữ gốc cho bộ phận thực hiện số hóa. 

- Số hóa tài liệu lưu trữ 

+ Bóc tách, làm phẳng tài liệu. 

+ Kiểm tra đối chiếu tài liệu với danh mục, dữ liệu chủ (nếu có). 

+ Thực hiện số hóa 

Các chứng từ như Invoice, Packing List, Bill of Lading, Manifest, tờ khai hải quan 

và các giấy phép liên quan có thể được số hóa thông qua hệ thống phần mềm quản lý dữ 

liệu. Việc lưu trữ điện tử giúp doanh nghiệp dễ dàng tìm kiếm, tra cứu và chia sẻ thông 

tin giữa các bộ phận, đồng thời hạn chế tình trạng thất lạc hoặc hư hỏng chứng từ giấy. 

Bên cạnh đó, số hóa chứng từ còn hỗ trợ doanh nghiệp kết nối trực tiếp với hệ thống 

khai báo hải quan điện tử như VNACCS/VCIS và cơ chế một cửa quốc gia (NSW), góp 

phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và nâng cao tính chính xác trong quá trình khai báo 

hải quan hàng quá cảnh. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Chương 1 của khóa luận đã hệ thống hóa một cách toàn diện cơ sở lý luận liên 

quan đến quy trình khai báo hải quan hàng quá cảnh xuất khẩu, từ các khái niệm nền 

tảng đến nội dung quy trình và khung pháp lý điều chỉnh. Trước hết, chương đã làm rõ 

bản chất của hàng hóa quá cảnh, nhấn mạnh đặc điểm không tiêu thụ nội địa, chịu sự 

giám sát chặt chẽ của cơ quan hải quan và có vai trò quan trọng trong việc kết nối chuỗi 

cung ứng quốc tế. Đồng thời, khái niệm khai báo hải quan và quy trình khai báo đối với 

hàng quá cảnh xuất khẩu cũng được phân tích cụ thể, thể hiện rõ tính chất pháp lý và 

nghiệp vụ đặc thù của hoạt động này. 

Bên cạnh đó, nội dung chương đã trình bày chi tiết các bước trong quy trình khai 

báo hải quan theo lý thuyết. Những phân tích này không chỉ giúp làm rõ trình tự thực 

hiện mà còn là cơ sở để đánh giá hiệu quả quy trình thông qua các tiêu chí như chi phí, 

thời gian và tính chính xác. 

Ngoài ra, chương cũng đã tổng hợp các quy định pháp lý quan trọng và hệ thống 

chứng từ cơ bản trong hoạt động quá cảnh, qua đó khẳng định vai trò của việc tuân thủ 

pháp luật trong đảm bảo tính hợp pháp và an toàn của hàng hóa. Đây chính là nền tảng 

lý thuyết quan trọng để phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện quy trình ở 

các chương tiếp theo. 
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CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ PHÂN TÍCH 

QUY TRÌNH KHAI BÁO HẢI QUAN HÀNG QUÁ CẢNH XUẤT KHẨU CỦA 

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG 

2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần logistics cảng Đà Nẵng 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty Cổ Phần Logistics Cảng Đà Nẵng 

Bối cảnh ra đời 

Được thành lập từ năm 2009, trải qua những thăng trầm của lịch sử, sự phát triển 

của Cảng Đà Nẵng luôn gắn liền với sự phát triển của thành phố Đà Nẵng, góp phần 

chung vào công cuộc bảo vệ an ninh tổ quốc, phát triển kinh tế xã hội địa phương và 

miền Trung. 

❖ Tên chính thức: CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG 

❖ Tên quốc tế: DANANG PORT LOGISTICS STOCK COMPANY 

❖ Tên viết tắt: DANALOG 

❖ Mã số thuế: 0400999731 Cấp ngày: 05/03/2009 

❖ Địa chỉ trụ sở chính: 97 Yết Kiêu, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, 

Thành phố Đà Nẵng 

❖ Điện thoại: (023) 63924939 Fax: (023) 63924111/1630 

❖ Vốn điều lệ: 43.100.000.000 đồng 

❖ Website: http://www.danalog.com.vn 

 

Hình 2.1: Logo Công ty Cổ Phần Logistics Cảng Đà Nẵng (Danalog) 

(Nguồn: https://www.danalog.com.vn/gioi-thieu) 

Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (Danalog) tiền thân là Trạm Kho vận 

Cảng Đà Nẵng, được thành lập từ năm 2006, với nhiệm vụ là đơn vị hậu cần của Cảng 

Đà Nẵng. 

Thực hiện theo chủ trương đổi mới doanh nghiệp nhà nước và kế hoạch phát triển 

của Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Logistics Cảng 

Đà Nẵng (Danalog) được thành lập và được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400999731, ngày 05/03/2009. Vốn điều 

http://www.danalog.com.vn/
http://www.danalog.com.vn/gioi-thieu)
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lệ của công ty là 43,1 tỷ đồng, trong đó cổ đông chi phối nắm giữ 45,10% vốn cổ phần 

của công ty là Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng (Danalog) (nắm giữ 19.439.240.000 đồng 

tương 1.943.924 cổ phần). Ngoài ra còn có Công ty cổ phần Container Việt Nam nắm 

giữ 30,90% vốn cổ phần của Công ty (13.320.000.000 đồng tương đương 1.332.000 cổ 

phần). 

Năm 2009 là thời điểm Việt Nam thực thi cam kết mở cửa các lĩnh vực dịch vụ 

trong khuôn khổ các hiệp định đã ký kết với WTO, trong đó có lĩnh vực Logistics. Theo 

đó, các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài sẽ được phép kinh doanh loại hình dịch vụ 

này tại nước ta. Đây chính là thời điểm nhu cầu về dịch vụ logictics phát triển mạnh mẽ. 

Vậy nên sự ra đời của Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (Danalog) là hết sức 

cần thiết. 

Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (Danalog) nằm trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng, trung tâm kinh tế của miền Trung, là nút giao thông quan trọng trong nước và 

các nước khu vực. Vị trí địa lý nằm trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông Tây và trên 

đường dẫn vào cảng Tiên Sa, nối liền Quốc lộ 14B. 

 

Hình 2.2: Tuyến hành lang kinh tế Đông-Tây 
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(Nguồn: https://www.danalog.com.vn/gioi-thieu) 

Hệ thống giao thông nối Danalog với Cảng Tiên Sa, sân bay quốc tế Đà Nẵng, 

Quốc lộ 1A, ga đường sắt, các khu công nghiệp đều hoàn chỉnh, tạo điều kiện thuận lợi 

cho việc vận chuyển hàng hoá bằng đường bộ, đường biển, đường hàng không, đường 

sắt và cả với hàng hoá siêu trường siêu trọng. Sự ra đời của Công ty cổ phần Logistics 

Cảng Đà Nẵng (Danalog) nhằm đưa hàng hóa thị trường trong nước và các tỉnh nam 

Lào, đông bắc Thái Lan theo tuyến hành lang kinh tế Đông Tây về Cảng Đà Nẵng. Và 

góp phần cho việc hàng hoá thông qua cảng thông suốt và hiệu quả. 

 

Hình 2.3: Hệ thống giao thông 

(Nguồn: https://www.danalog.com.vn/gioi-thieu) 

Các giai đoạn phát triển 

2006: Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (Danalog) tiền thân là Trạm Kho 

vận Cảng Đà Nẵng, được thành lập từ năm 2006, với nhiệm vụ là đơn vị hậu cần của 

Cảng Đà Nẵng. 

2009: Thực hiện theo chủ truơng đổi mới doanh nghiệp nhà nước và kế hoạch phát 

triển của Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng, Công ty cổ phần Logistics 

Cảng Đà Nẵng (Danalog) được thành lập và được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố 

Đà Nẵng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400999731, ngày 05/03/2009. 

http://www.danalog.com.vn/gioi-thieu)
http://www.danalog.com.vn/gioi-thieu)
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Vốn điều lệ: 46 tỷ đồng. 

2014: Ngày 11 tháng 11 năm 2014; Phát hành cổ phiếu ra công chúng DNL với 

600.000 cổ phiếu. 

2014: Ngày 27 tháng 12 năm 2014; Thành lập địa điểm thu gom hàng lẻ (CFS) có 

tổng diện tích 3000m2 và kho Ngoại quan trong đó có văn phòng làm việc Hải quan 

quản lý kho. 

2015: Thành lập bãi Depot container tại địa chỉ 97 Yết Kiêu, Đà Nẵng. 

2015: Ngày 16 tháng 4 năm 2015; Tổng cục Hải quan công nhận Công ty Danalog 

có đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan. 

2018: Ngày 28 tháng 9 năm 2018, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đà Nẵng phối 

hợp với Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố triển khai kết nối 

Hệ thống quản lý hải quan tự động (VASSCM) tại kho CFS Danalog. 

2019: Ngày 18 tháng 11 năm 2019 Khai trương bãi Depot container 2 tại địa chỉ 

Đầu đường Phạm Văn Xảo (Cách ngã 3 Phạm Văn Xảo với Bùi Quốc Hưng khoản 50m) 

2020: Khai trương bãi Depot container 3 và 4 trên cung đường Yết Kiêu. 

2020: Chính thức đón nhận Chứng chỉ chứng nhận Hệ thống quản lý An toàn giao 

thông đường bộ ISO 39001:2014 do Trung tâm chứng nhận phù hợp cấp và Chứng chỉ 

chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2019 do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng 2 cấp. 

2021: Khai trương bãi Depot container 5 tại địa chỉ 100 Yết Kiêu.  

2.1.2. Tầm nhìn, sứ mệnh và các giá trị cốt lõi 

Tầm nhìn: Cảng Đà Nẵng sẽ trở thành cửa ngõ giao thương quốc tế hàng đầu của 

quốc gia và khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông 

Sứ mệnh: Danalog nỗ lực không ngừng cho sự thông suốt, nhanh chóng, an toàn 

của các dòng hàng hoá, con người và văn hoá vì tin rằng điều đó tạo nên sự thịnh vượng 

của Quốc gia. Sứ mệnh công ty là cung cấp các dịch vụ cảng biển hoàn hảo và kết nối 

các hoạt động trong chuỗi logistics của vùng, quốc gia và thế giới 

Giá trị cốt lõi: Chính trực – Kỷ cương – Sáng tạo – Chuyên nghiệp – Tôn trọng 

cá nhân 

2.1.3. Ngành nghề kinh doanh 

Lĩnh vực/sản phẩm chính của công ty: 

✓ Dịch vụ Logistics 
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✓ Kinh doanh, khai thác kho bãi và dịch vụ giao nhận hàng hoá 

✓ Bốc xếp hàng hóa 

✓ Dịch vụ Kho CFS, Kho Ngoại quan 

✓ Dịch vụ Depot Container 

✓ Dịch vụ khai thuế hải quan 

✓ Đại lý vận tải nội địa, đại lý Container 

✓ Dịch vụ kiểm đếm hàng hóa 

✓ Vận tải hàng hóa bằng đường thủy và đường bộ 

2.1.4. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Công ty Cổ Phần Logistics Cảng 

Đà Nẵng 

Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ Phần Logistics Cảng Đà Nẵng. 

 

 

Hình 2.4: Cơ cấu tổ chức của công ty Danalog 

(Nguồn: danalog.com.vn) 

Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận trong mô hình tổ chức. 

• Giám đốc 

Chức năng: thực hiện chức năng quản trị của công ty, quyết định các vấn đề liên 
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quan đến các hoạt động kinh doanh theo yêu cầu pháp luật, quản lý các quy chế nội bộ 

của công ty, đưa ra các kiến nghị, phương án trả cổ tức và xử lý lãi lỗ trong kinh doanh. 

Nhiệm vụ: chịu trách nhiệm trước pháp luật với mọi hoạt động của công ty, duyệt 

kế hoạch, phương án, chiến lược của công ty, ra quyết định, kiểm tra số liệu thu, chi giải 

quyết kiến nghị của các trưởng phòng, phó giám đốc 

• Phó Giám đốc 

Chức năng: giúp giám đốc quản lý, điều hành hoạt động của công ty. Triển khai 

hoạt động được giao và thiết lập chính sách, mục tiêu cho việc quản lý bộ phận. 

Nhiệm vụ: lập kế hoạch kinh doanh, thực hiện công tác kiểm toán định kỳ, giải 

quyết vấn đề phát sinh trong kinh doanh, thay mặt giám đốc giải quyết công việc. 

• Phòng tài chính kế toán 

Chức năng: tổ chức bộ máy tài chính - kế toán của công ty, giúp giám đốc kiểm 

soát hoạt động kinh tế tài chính. 

Nhiệm vụ: Hạch toán kế toán kịp thời và đầy đủ tổng tài sản, vốn chủ sở hữu, nợ 

phải trả, các hoạt động thu chi, hỗ trợ hoạt động kinh doanh thuận lợi. Thống kê và thực 

hiện kế hoạch tài chính theo các quy định, điều lệ của công ty. Lập và kiểm tra kế hoạch 

thu chi theo đúng các quy định về định mức chi tiêu của công ty và nhà nước. 

• Phòng Hành chính Nhân sự 

Chức năng: Hỗ trợ giám đốc công việc liên quan đến tổ chức và quản lý nhân sự, 

quản lý nghiệp vụ hành chính. 

Nhiệm vụ: Tổ chức và sắp xếp các cuộc họp, lịch làm việc, lịch công tác cho các 

nhân viên trong công ty. Xây dựng quy định về lao động, chính sách lương thưởng, các 

quy định tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự. Quản lý, lưu giữ và bảo quản hồ sơ 

pháp lý, các tài liệu, văn thư của công ty. 

• Phòng kinh doanh kho hàng 

Chức năng: xây dựng, phát triển nguồn khách hàng, thúc đẩy cung cấp các dịch 

vụ trong kho. 

Nhiệm vụ: Tổ chức xây dựng kế hoạch kinh doanh, tìm kiếm khách hàng. Điều 

phối các hoạt động kinh doanh vận tải nội địa, quốc tế và giao nhận, báo cáo kết quả 

kinh doanh. Viết quy trình mới, điều chỉnh quy trình hiện tại phù hợp để mang lại hiệu 

quả. Theo dõi chất lượng dịch vụ, đảm bảo kế hoạch khai thác và cập nhật liên tục. 

• Depot container 
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Bộ phận Điều độ: thực hiện chất xếp và điều chỉnh vị trí hạ container. Bộ phận 

thủ tục: thực hiện thủ tục việc giao nhận thủ tục container. 

Giám định: kiểm tra, đánh giá, phân loại tình trạng container khi nhập/xuất bãi. 

Vệ sinh & sửa chữa: thực hiện vệ sinh và sửa chữa container Cơ giới: Lái xe nâng 

hạ container. 

Bộ phận Depot được quản lý trực tiếp bới Phó Giám Đốc công ty, có nhiệm vụ 

sắp xếp các container có trong bãi một cách hợp lý, thuận lợi cho qua trình thay đổi 

container, rút và sang container trong bãi. Hiện nay công ty có 5 bãi depot, nằm rải rác 

quanh khu vực Cảng Tiên Sa. 

• Đội kỹ thuật 

Khắc phục và sửa chữa kịp thời các sự cố hư hỏng phương tiện, vật tư trong kho 

như xe nâng, xe điện, bóng đèn, camera theo dõi,... 

• Phòng Kinh doanh Vận tải 

Phòng Kinh doanh Vận tải là một bộ phận trọng yếu trong cơ cấu tổ chức của 

công ty, tập hợp các vị trí chuyên môn như sale, giao nhận, thủ tục hải quan. Bộ phận 

này giữ vai trò trung tâm trong việc tổ chức, quản lý và thực hiện các hoạt động vận tải 

gắn liền với quy trình xuất nhập khẩu, có mối liên hệ chặt chẽ với các bộ phận khác 

trong công ty nhằm đảm bảo hoạt động logistics diễn ra thông suốt và hiệu quả. 

Cụ thể, phòng phối hợp với Phòng Kinh doanh Kho để tổ chức lưu trữ, phân phối 

và giao nhận hàng hóa một cách đồng bộ; làm việc với Phòng Tài chính - Kế toán trong 

công tác thanh toán chi phí, xử lý công nợ và đảm bảo tính minh bạch về tài chính; trao 

đổi với Phòng Hành chính - Nhân sự trong việc quản lý, đào tạo và thực hiện chế độ 

chính sách cho nhân sự trong phòng. Bên cạnh đó, Phòng Kinh doanh Vận tải còn phối 

hợp trực tiếp với Bộ phận Container Depot để điều phối và quản lý container phục vụ 

hoạt động vận tải. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng này, phòng không chỉ hoàn thành tốt 

nhiệm vụ chuyên môn mà còn đóng góp vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ, khẳng 

định vai trò then chốt trong chuỗi hoạt động logistics tích hợp của DANALOG. 
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Hình 2.5: Phòng Kinh doanh Vận tải. Nguồn: DANALOG [1] 

o Chức năng 

Chức năng chính của Phòng Kinh doanh Vận tải là quản lý và điều phối hoạt 

động vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu. Bộ phận này chịu trách nhiệm toàn diện từ 

việc xử lý chứng từ, khai báo hải quan, liên hệ với hãng tàu, tổ chức giao nhận container 

tại cảng/bãi, cho đến phối hợp vận chuyển hàng đến cửa khẩu hoặc kho của khách hàng. 

Ngoài ra, phòng còn thực hiện đối soát chi phí vận tải, đảm bảo minh bạch tài chính và 

duy trì quan hệ chặt chẽ với khách hàng, đối tác vận tải. 

o Nhiệm vụ 

Phòng Kinh doanh vận tải tại Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng 

(DANALOG) chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý và thực hiện toàn bộ hoạt động giao 

nhận hàng hóa quốc tế, bao gồm các nghiệp vụ liên quan đến chứng từ, thủ tục hải quan, 

vận chuyển và lưu trữ hồ sơ. Cụ thể, phòng đảm nhận các nhiệm vụ và công việc sau: 

- Theo dõi, cập nhật tình trạng các lô hàng xuất - nhập khẩu, đồng thời cung cấp 

thông tin kịp thời cho khách hàng và Ban Giám đốc. 

- Tiếp nhận, kiểm tra và xử lý bộ chứng từ xuất nhập khẩu (vận đơn, hợp đồng, 

hóa đơn thương mại, packing list, giấy báo hàng, lệnh giao hàng, giấy phép và C/O nếu 

có). 

- Thực hiện khai báo hải quan điện tử; làm việc với cơ quan hải quan tại cảng 

Tiên Sa (đối với hàng nhập) và cửa khẩu Lao Bảo (đối với hàng xuất) để đảm bảo việc 
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thông quan nhanh chóng, đúng quy định. 

- Phối hợp với hãng tàu, đội xe DANALOG và các đơn vị vận tải trong công tác 

giao nhận container; giám sát quá trình nâng hạ, niêm phong - kẹp chì và đảm bảo hàng 

hóa được vận chuyển an toàn, đúng tiến độ. 

- Kiểm soát, đối chiếu và xác nhận các khoản chi phí liên quan như phí nâng hạ, 

bốc dỡ, lưu bãi nhằm đảm bảo tính chính xác, minh bạch trong thanh toán. 

- Lưu trữ, cập nhật và quản lý hồ sơ chứng từ theo quy định, phục vụ công tác 

đối soát nội bộ và kiểm toán. 

- Lập báo cáo tiến độ giao nhận, phản hồi thông tin cho khách hàng và đề 

xuất phương án xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình vận chuyển 

2.1.5. Các nguồn lực kinh doanh của Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng 

2.1.5.1. Nguồn nhân lực 

Bảng 2.1: Nguồn nhân lực Danalog 2025 

Tiêu chí Số lượng (người) Tỷ lệ (%) 

1.Phân theo giới tính 173 100% 

Nam 130 75% 

Nữ 43 25% 

2.Phân theo trình độ học vấn 173 100% 

Đại học 83 50% 

Cao đẳng 56 33% 

Trung cấp 28 17% 

3.Phân theo độ tuổi 173 100% 

Từ 20-25 43 26% 

Từ 26-35 66 40% 

Trên 35 58 34% 

(Nguồn: Phòng Hành chính nhân sự) 

Nhận xét: Qua bảng nguồn nhân lực Công ty cổ phần Danalog có 173 nhân sự, 

với cơ cấu nhân sự khá chênh lệch về giới tính, độ tuổi và trình độ học vấn. Cụ thể: 

Về giới tính: 75% nhân sự là nam (130 người), chủ yếu làm ở các bộ phận đòi hỏi 

sức khỏe thể chất như kinh doanh, kho, depot container, điều xe. 25% là nữ (43 người), 

chủ yếu làm ở các phòng kế toán, kinh doanh và kho, nơi đòi hỏi tính tỉ mỉ, khéo léo. 
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Về trình độ học vấn 50% nhân viên có trình độ đại học (83 người), 33% có trình 

độ cao đẳng (56 người), cho thấy công ty chú trọng vào tuyển dụng nhân sự có nền tảng 

học vấn vững chắc và khả năng thực hành. 

Về độ tuổi: Nhóm từ 26-35 tuổi chiếm 40% (66 người), là lực lượng năng động, 

sáng tạo. Nhóm từ 20-25 tuổi chiếm 26% (43 người), chủ yếu là nhân viên trẻ năng động, 

dễ tiếp thu cái mới. Nhóm trên 35 tuổi chiếm 34% (58 người), mang đến kinh nghiệm và 

vai trò dẫn dắt trong công ty. 

2.1.5.2. Cơ sở vật chất 

Bảng 2.2: Bảng liệt kê cơ sở hạ tầng 

Kho bãi Diện tích 

Kho nội địa 8.200 m2 

Kho ngoại quan 4.150 m2 

Kho CFS 4.150 m2 

Tổng diện tích bãi chứa hàng 10.000 m2 

Kho chứa và đóng hàng 1.830 m2 

Tổng diện tích 3 Depot Container 55.500 m2 

Thiết bị Số lượng 

Xe nâng gắp container loại 45 tấn 3 chiếc 

Máy xúc lật loại 1.5 – 1.7 tấn 1 chiếc 

Xe nâng điện loại 1.8 tấn 5 chiếc 

Xe nâng dầu loại 2.5 – 6 tấn 11 chiếc 

Xe nâng tay kéo Pallet loại 2 – 3.5 tấn 8 chiếc 

Xe đầu kéo 50 chiếc 

(Nguồn: https://www.danalog.com.vn/gioi-thieu) 

Trong năm 2025, các hạng mục đầu tư đã thực hiện là mua sắm, trang bị các tài 

sản bao gồm: 

 

 

 

 

http://www.danalog.com.vn/gioi-thieu)
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STT Hạng mục Số lượng Giá trị (VNĐ) Ghi chú 

1 
Xe đầu kéo + rơ 

móc lồng 
05 7.787.500.000 

Bổ sung nguồn 

lực cho kho/bãi 

2 
Xe nâng chụp 

container (RS) 
01 11.955.000.000 

Bổ sung nguồn 

lực cho kho/bãi 

3 
Xe tải thùng 1,5 

tấn - 2,5 tấn 
01 597.000.000 

Bổ sung nguồn 

lực cho kho/bãi 

4 
Máy phát điện 

cho văn phòng 
01 70.692.000 

Bổ sung nguồn 

lực cho kho/bãi 

5 

Máy phát điện 

gắn theo xe đầu 

kéo 

01 504.900.000 
Trang bị mới cho 

Công ty 

6 Xe nâng 7 tấn 01 1.481.000.000 
Bổ sung nguồn 

lực cho kho/ bãi 

7 
Xe nâng điện 1,8 

tấn 
01 628.500.000 

Bổ sung nguồn 

lực cho kho/ bãi 

8 

Sửa chữa lớn mặt 

bằng bãi Depot 

container 1 

01 2.799.991.860  

 

Tổng giá trị ( Đã 

bao gồm thuế 

GTGT) 

 
25.824.583.860 

 
 

(Nguồn: Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2026 ) 
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2.1.5.3. Nguồn lực về vốn 

Bảng 2.3: Bảng cân đối kế toán nguồn lực về vốn 

ĐVT: Tỷ đồng 

 

Chỉ tiêu 
Năm Độ chênh lệch 

 2023 2024 2025 

2024 so với 

2023 

2025 so với 

2024 

+/- % +/- % 

Nợ phải trả 19.098 28.037 43.190 8.939 46,8 15.153 54,1 

Vốn chủ sở 

hữu 
59.638 61.109 65.017 3.073 5,1 3.908 6,4 

Tổng cộng 

nguồn vốn 
78.736 89.147 108.207 10.410 13,2 19.060 21,4 

Nguồn: Phòng kế toán 

Nhận xét: Nguồn vốn của công ty cũng có sự thay đổi qua các năm. 

Năm 2024, nợ phải trả tăng mạnh 46,8%, nguyên nhân có thể đến từ việc công ty 

mở rộng quy mô sản xuất – kinh doanh, chi phí mua trang thiết bị, vật tư, máy móc dẫn 

đến phát sinh thêm các khoản vay hoặc các khoản phải trả ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu 

vốn lưu động. Năm 2025 nợ phải trả tăng 54.1%, tốc độ tăng còn cao hơn năm 2024, 

cho thấy doanh nghiệp gia tăng mạnh đòn bẩy tài chính, doanh nghiệp đang trong giai 

đoạn mở rộng nhanh, nhưng sự tăng trưởng này dựa chủ yếu vào vốn vay, tiềm ẩn áp 

lực tài chính lớn hơn. 

Vốn chủ sở hữu tăng đều qua các năm (5,1% năm 2024 và 6,4% năm 2025), sự 

gia tăng này cho thấy công ty đang tích lũy được lợi nhuận giữ lại hoặc được bổ sung 

thêm vốn từ chủ sở hữu, góp phần nâng cao năng lực tài chính và mức độ tự chủ về vốn. 

Năm 2025 vốn chủ sở hữu tăng 6,4%, mặc dù có cải thiện so với 2024 nhưng vẫn ở mức 

thấp so với nợ. 

Tổng nguồn vốn 21,4% trong năm 2025, phản ánh xu hướng mở rộng đầu tư, có 

thể là mua sắm tài sản, mở rộng thị trường hoặc đầu tư cho sản xuất kinh doanh. 

Mặc dù nguồn vốn có sự biến động, nhưng xu hướng tăng trưởng vốn chủ sở hữu 

cho thấy sự ổn định tài chính của công ty. Tuy nhiên, việc nợ phải trả tăng mạnh vào 
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năm 2025 có thể là một yếu tố rủi ro. Chính vì thế, công ty Danalog nên tập trung vào 

việc duy trì sự tăng trưởng của vốn chủ sở hữu và kiểm soát nợ phải trả để đảm bảo tài 

chính lành mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm thiểu rủi ro tài chính trong tương 

lai. 

2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần logistics cảng Đà Nẵng 

2.2.1. Đặc điểm lĩnh vực kinh doanh & các sản phẩm kinh doanh 

2.2.1.1. Đặc điểm lĩnh vực kinh doanh 

Logistics tích hợp, Danalog hoạt động trong lĩnh vực logistics, cung cấp các giải 

pháp tích hợp và toàn diện cho khách hàng, bao gồm vận tải, kho bãi, thủ tục hải quan 

và các dịch vụ liên quan khác. 

Danalog sử dụng nhiều phương thức vận tải khác nhau, bao gồm đường biển, 

đường bộ và đường hàng không, để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. 

Hạ tầng kho bãi hiện đại, Danalog sở hữu hoặc liên kết với các kho bãi hiện đại, 

được trang bị các công nghệ và thiết bị tiên tiến để lưu trữ và quản lý hàng hóa hiệu quả. 

Danalog có mạng lưới đối tác rộng khắp trong và ngoài nước, giúp công ty cung 

cấp các dịch vụ logistics toàn cầu cho khách hàng. 

2.2.1.2. Các sản phẩm kinh doanh 

• Dịch vụ vận tải 

Vận tải đường biển: Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển, bao gồm hàng 

container, hàng rời và hàng siêu trường siêu trọng. 

Vận tải đường bộ: Vận chuyển hàng hóa bằng xe tải, xe container và các loại xe 

chuyên dụng khác. 

Vận tải đường hàng không: Vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không, 

thường là hàng hóa có giá trị cao, hàng hóa cần gấp hoặc hàng hóa đặc biệt. 

• Dịch vụ kho bãi 

Cho thuê kho bãi: Cung cấp không gian kho bãi cho khách hàng để lưu trữ hàng 

hóa. 

Quản lý kho bãi: Cung cấp các dịch vụ quản lý kho bãi, bao gồm nhập kho, xuất 

kho, sắp xếp hàng hóa, kiểm kê và báo cáo. 

Dịch vụ giá trị gia tăng: Cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng như đóng gói, dán 

nhãn, phân loại và phân phối hàng hóa. 

• Dịch vụ thủ tục hải quan 
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Khai báo hải quan: Hỗ trợ khách hàng khai báo hải quan và hoàn thành các thủ tục 

hải quan liên quan. 

Tư vấn hải quan: Cung cấp tư vấn cho khách hàng về các quy định và thủ tục hải 

quan. 

• Dịch vụ logistics khác 

Dịch vụ tư vấn logistics: Cung cấp các giải pháp logistics tối ưu cho khách hàng. 

Dịch vụ logistics trọn gói: Cung cấp các dịch vụ logistics trọn gói từ khâu vận 

chuyển đến khâu giao nhận hàng hóa. 

Dịch vụ logistics cho các ngành hàng đặc biệt: Cung cấp các dịch vụ logistics 

chuyên biệt cho các ngành hàng như hàng đông lạnh, hàng nguy hiểm, hàng siêu trường 

siêu trọng. 

2.2.2. Đặc điểm thị trường 

Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (Danalog) hoạt động trong một thị 

trường logistics đang phát triển mạnh mẽ tại khu vực miền Trung Việt Nam. 

2.2.2.1. Vị trí chiến lược và tiềm năng phát triển 

Đà Nẵng là trung tâm logistics quan trọng của miền Trung, nằm trên tuyến hành 

lang kinh tế Đông - Tây, kết nối Việt Nam với Lào, Thái Lan và Myanmar. 

Cảng Đà Nẵng là cảng biển lớn nhất khu vực, đóng vai trò là cửa ngõ xuất nhập 

khẩu quan trọng, đặc biệt với hàng hóa từ các khu công nghiệp miền Trung và Tây 

Nguyên. 

Sự phát triển của hạ tầng giao thông, bao gồm cảng Liên Chiểu và đường cao tốc 

Đà Nẵng - Quảng Ngãi, giúp cải thiện khả năng trung chuyển hàng hóa. 

2.2.2.2. Quy mô thị trường và tốc độ tăng trưởng 

Năm 2024, tổng lượng hàng hóa qua cảng Đà Nẵng gần 14 triệu tấn, và trong 

năm 2025, con số này đã tăng lên 15,1 triệu tấn (8%) so với năm trước. 

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Đà Nẵng trong năm 2025 đạt 930,05 tỷ USD, 

tăng 18,2% so với năm 2024. 

Dự báo thị trường logistics Đà Nẵng sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ với mục tiêu 

trở thành trung tâm logistics quốc gia vào năm 2050. 

2.2.2.3. Cấu trúc thị trường và đối thủ cạnh tranh 

Thị trường logistics Đà Nẵng có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn như: 

Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng; Công ty Cổ phần Gemadept; Các công ty logistics quốc 
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tế như Maersk, DHL, Shipco, WWL, Quanterm,… 

Danalog phải cạnh tranh về giá cả, chất lượng dịch vụ, tốc độ xử lý hàng hóa và 

khả năng ứng dụng công nghệ. 

Các công ty nước ngoài có lợi thế về công nghệ và mạng lưới toàn cầu, trong khi 

các doanh nghiệp nội địa như Danalog có lợi thế về am hiểu thị trường và mối quan hệ 

với khách hàng trong nước. 

❖ Hành vi khách hàng và nhu cầu thị trường 

Khách hàng chính: Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, khu công nghiệp, chuỗi 

cung ứng bán lẻ, thương mại điện tử. 

Xu hướng dịch vụ: 

✓ Nhu cầu vận tải đa phương thức (kết hợp đường bộ, đường biển, đường sắt). 

✓ Phát triển logistics xanh, giảm thiểu khí thải CO2. 

✓ Ứng dụng chuyển đổi số và tự động hóa trong quản lý kho bãi, tracking đơn 

hàng. 

✓ Dịch vụ logistics trọn gói (từ lưu kho, vận tải đến hải quan, phân phối hàng 

hóa). 

2.2.2.4. Cơ sở hạ tầng và chính sách hỗ trợ 

Đà Nẵng đang phát triển 5 trung tâm logistics với tổng diện tích 229 ha, trong đó: 

Trung tâm logistics cảng Liên Chiểu đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao 

năng lực vận tải biển. 

Trung tâm logistics sân bay Đà Nẵng phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa hàng 

không. 

Chính phủ và UBND Đà Nẵng có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển logistics, như 

ưu đãi thuế, đầu tư hạ tầng và cải thiện thủ tục hải quan. 

2.2.2.5. Thách thức và cơ hội 

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của thương mại điện tử, thúc đẩy nhu cầu logistics. Hạ 

tầng logistics ngày càng được đầu tư và nâng cấp. 

Xu hướng hợp tác với các công ty nước ngoài mở ra nhiều cơ hội phát triển. 

Thách thức: 

Cạnh tranh gay gắt với các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. 

Yêu cầu ngày càng cao về công nghệ và tự động hóa. 

Biến đổi khí hậu và chi phí logistics tăng cao do giá nhiên liệu. 
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Thị trường của Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng có tiềm năng phát triển 

mạnh mẽ nhờ vị trí chiến lược, sự tăng trưởng của xuất nhập khẩu và sự hỗ trợ từ chính 

phủ. Tuy nhiên, công ty cần đầu tư vào công nghệ, mở rộng dịch vụ và nâng cao năng 

lực cạnh tranh để duy trì lợi thế trên thị trường. 

2.2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ Phần Logistics Cảng Đà Nẵng 

từ năm 2023 đến năm 2025 

Bảng 2.4: Kết quả hoạt động kinh doanh 2023-2025 

ĐVT: VNĐ 

Chỉ tiêu 2023 (VND) 2024 (VNĐ) 2025 (VNĐ) 

Doanh thu bán hàng và cung cấp 

dịch vụ 
217.409.401.278 232.147.017.453 214.418.388.153 

Giá vốn hàng bán 184.536.472.333 193.552.302.300 175.293.865.192 

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung 

cấp dịch vụ 
32.872.928.945 38.594.715.153 39.124.522.961 

Doanh thu hoạt động tài chính 1.648.720.460 2.028.206.443 1.150.848.621 

Chi phí tài chính 1.195.567.484 884.710.587 682.646.869 

Chi phí quản lí doanh nghiệp 23.910.325.175 31.158.813.227 27.996.733.411 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 

doanh 
9.415.756.746 8.579.397.782 11.595.991.302 

Thu nhập khác 412.870.080 501.060.364 802.061.669 

Chi phí khác 306.587.785 76.029.200 301.884.338 

Lợi nhuận khác 106.282.295 425.031.164 500.177.331 

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 9.522.039.041 9.004.428.946 12.096.168.633 

Chi phí thuế TNDN hiện hành 2.181.514.537 2.122.084.591 2.570.411.869 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh 

nghiệp 

7.340.524.504 6.882.344.355 9.525.756.764 

 (Nguồn: Báo cáo tài chính công ty Danalog) 
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Bảng 2.5: So sánh độ chênh lệch kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 

năm 2023-2025 

ĐVT: tỷ đồng 

Năm Độ chênh lệch 

Chỉ tiêu 2023 2024 2025 
2024 so với 2023 

2025 so với 

2024 

+/- % +/- % 

Doanh thu 217.409 232.147 214.418 14.738 6,7 -17.729 −7,63% 

Chi phí 23.910 31.158 27.996 7.248 30,3 -3.162 −10,15% 

Lợi nhuận 

sau thuế 
7.340 6.882 9.525 -458 -6,2 2643 38,41% 

(Nguồn: Báo cáo tài chính công ty Danalog) 

Nhận xét: Nhìn vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần 

Logistics Cảng Đà Nẵng (Danalog) giai đoạn 2023-2025, có thể thấy doanh thu và lợi 

nhuận của công ty có sự tăng trưởng nhưng chưa thực sự ổn định. 

Doanh thu và lợi nhuận gộp: Trong giai đoạn 2023–2025, doanh thu bán hàng 

và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp có sự biến động rõ rệt. Cụ thể, năm 2024 đạt 

232,15 tỷ đồng, tăng 6,8% so với năm 2023 (217,41 tỷ đồng), cho thấy hoạt động kinh 

doanh có sự mở rộng và nhu cầu thị trường tăng. Tuy nhiên, đến năm 2025, doanh thu 

giảm xuống còn 214,42 tỷ đồng, tương đương giảm 7,6% so với năm 2024. Tốc độ tăng 

trưởng có dấu hiệu chậm lại do ảnh hưởng từ chi phí vận tải gia tăng và biến động chuỗi 

cung ứng toàn cầu. 

Ngược lại, lợi nhuận gộp lại có xu hướng tăng qua các năm. Năm 2023 đạt 32,87 

tỷ đồng, năm 2024 tăng lên 38,59 tỷ đồng (tăng 17,4%) và năm 2025 tiếp tục tăng nhẹ 

lên 39,12 tỷ đồng. Đáng chú ý, mặc dù doanh thu năm 2025 giảm nhưng lợi nhuận gộp 

vẫn tăng, chứng tỏ doanh nghiệp đã kiểm soát tốt giá vốn hàng bán (giảm từ 193,55 tỷ 

xuống 175,29 tỷ đồng). Điều này cho thấy hiệu quả trong quản lý chi phí đầu vào và tối 

ưu hóa hoạt động sản xuất – kinh doanh. 

Chi phí và lợi nhuận thuần: Chi phí tài chính của doanh nghiệp có xu hướng 
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giảm đều qua các năm, từ 1,20 tỷ đồng năm 2023 xuống 0,88 tỷ đồng năm 2024 và còn 

0,68 tỷ đồng năm 2025. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy doanh nghiệp đã giảm được 

áp lực vay nợ và tận dụng tốt các nguồn vốn với chi phí thấp hơn. 

Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng có xu hướng tăng, đặc biệt trong năm 2024. Cụ 

thể năm 2024, con số này tăng mạnh lên 31,16 tỷ VNĐ (tăng 30,3% so với năm 2023). 

Nguyên nhân đến từ việc mở rộng bộ máy, tăng chi phí nhân sự, vận hành và đầu tư cho 

quản lý hệ thống cơ sở vật chất cho bộ phận kho CFS, lắp đặt hệ thống giám sát kho, 

tăng sản lượng xe đầu kéo phục vụ nhu cầu vận chuyển tăng gây ảnh hưởng trực tiếp đến 

lợi nhuận thuần. Tuy nhiên, đến năm 2025, chi phí này giảm xuống còn 27,99 tỷ đồng 

(giảm khoảng 10,1%), cho thấy doanh nghiệp đã có sự điều chỉnh và kiểm soát chi phí 

hiệu quả hơn. 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh phản ánh rõ tác động của các yếu tố 

trên. Năm 2023 đạt 9,42 tỷ đồng, nhưng năm 2024 giảm xuống còn 8,58 tỷ đồng do chi 

phí tăng nhanh hơn doanh thu. Đến năm 2025, lợi nhuận thuần tăng mạnh lên 11,60 tỷ 

đồng (tăng khoảng 35,2% so với năm 2024), cho thấy doanh nghiệp đã cải thiện đáng 

kể hiệu quả hoạt động thông qua việc kiểm soát chi phí và nâng cao năng suất kinh 

doanh. 

Lợi nhuận khác và tổng lợi nhuận trước thuế: Lợi nhuận khác của doanh 

nghiệp tuy chiếm tỷ trọng nhỏ nhưng có xu hướng tăng trưởng ổn định qua các năm. 

Lợi nhuận khác tăng mạnh từ 106,28 triệu VNĐ (2023) lên tới 425,03 triệu VNĐ (2024) 

và 500 triệu đồng (2025). Mặc dù giá trị không lớn, nhưng việc duy trì lợi nhuận khác 

ổn định cũng góp phần cải thiện tổng lợi nhuận của doanh nghiệp, đồng thời phản ánh 

khả năng tận dụng các nguồn thu bổ sung. 

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế có sự biến động nhưng nhìn chung theo xu 

hướng tích cực. Năm 2023 đạt 9,52 tỷ đồng, năm 2024 giảm nhẹ xuống 9,00 tỷ đồng 

(giảm khoảng 5,4%) do ảnh hưởng chi phí quản lý và tài chính tăng cao. Tuy nhiên, đến 

năm 2025, chỉ tiêu này tăng mạnh lên 12,10 tỷ đồng (tăng khoảng 34,3% so với năm 

2024), đạt mức cao nhất trong ba năm. Cho thấy doanh nghiệp đã vượt qua giai đoạn 

suy giảm ngắn hạn và bước vào giai đoạn cải thiện hiệu quả kinh doanh, đặc biệt là trong 

việc kiểm soát chi phí và nâng cao biên lợi nhuận. 

Lợi nhuận sau thuế: Lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt 6,88 tỷ VNĐ (giảm 6,2%) 

so với năm 2023. Nguyên nhân chủ yếu là do lợi nhuận trước thuế giảm nhẹ trong khi 
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chi phí, đặc biệt là chi phí quản lý doanh nghiệp, tăng cao trong năm 2024, làm ảnh 

hưởng đến kết quả kinh doanh sau cùng. 

Tuy nhiên, đến năm 2025, lợi nhuận sau thuế tăng mạnh lên 9,53 tỷ đồng, tương 

ứng mức tăng khoảng 38,4% so với năm 2024 và cũng cao hơn đáng kể so với năm 

2023. Đây là mức tăng trưởng rất tích cực, phản ánh doanh nghiệp đã cải thiện hiệu quả 

hoạt động kinh doanh, đồng thời kiểm soát tốt các khoản chi phí. 

Nhìn chung, mặc dù còn tồn tại sự biến động về doanh thu, doanh nghiệp đã đạt 

được những kết quả tích cực trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh 

lời. Năm 2025 có thể xem là năm đánh dấu sự phục hồi và phát triển ổn định hơn, tạo 

nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong các giai đoạn tiếp theo. 

2.3. Quy trình khai báo hải quan hàng quá cảnh xuất khẩu tại Công ty cổ phần 

Logistics Cảng Đà Nẵng 

 

Bước 1: Nhận thông tin lô hàng từ khách hàng 

Thông tin chi tiết về lô hàng quá cảnh: 

Vận đơn (B/L): Số HLCUBESC2506BGT05, do Hapag-Lloyd phát hành 

Người gửi hàng (Shipper): VIPA (USA) Inc. - Hoa Kỳ 

Người nhận hàng (Consignee): Sun Paper Savannakhet Co., Ltd - Lào 
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Bên được thông báo (Notify Party): Công ty TNHH Logistics Dong Hong - Đà 

Nẵng (DANALOG) 

Tên tàu và số chuyến (Vessel & Voyage No.): WAN HAI A03 - Chuyến W011 

Cảng xếp hàng (Port of Loading): New York, Hoa Kỳ 

Cảng dỡ hàng (Port of Discharge): Tiên Sa/ Đà Nẵng, Việt Nam  

Thông tin hàng hóa: 

Loại hàng: Giấy phế liệu - OCC No. 12 (Waste Paper - OCC No.12), ép kiện 

Số lượng container: 10 container 40’ High Cube 

Quy trình xử lý lô hàng quá cảnh được bắt đầu trên cơ sở mối quan hệ hợp tác 

lâu dài giữa Công ty Sun Paper Savannakhet Co., Ltd (Lào) và Công ty Cổ phần 

Logistics Cảng Đà Nẵng (DANALOG). Theo thỏa thuận hợp tác này, DANALOG được 

ủy quyền toàn bộ để thực hiện và quản lý tất cả các thủ tục logistics liên quan đến việc 

vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam sang Lào. 

Ở giai đoạn đầu, VIPA (USA) Inc. - với vai trò là người gửi hàng (shipper) cung 

cấp cho Sun Paper Savannakhet Co., Ltd - người nhận hàng (consignee) bộ chứng từ vận 

chuyển gồm: 

• Vận đơn (Bill of Lading - B/L số HLCUBESC2506BGT05, do Hapag-Lloyd 

phát hành), 

• Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice), 

• Phiếu đóng gói (Packing List), 

Sau khi nhận được các chứng từ này, Sun Paper Savannakhet Co., Ltd sẽ gửi kế 

hoạch hàng đến cùng hồ sơ đầy đủ cho DANALOG thông qua các kênh liên lạc chính thức 

như email hoặc ứng dụng WeChat. 

Bên cạnh các chứng từ vận chuyển tiêu chuẩn, Sun Paper cũng cung cấp cho 

DANALOG những giấy tờ pháp lý quan trọng phục vụ quy trình quá cảnh, trong đó có 

Giấy ủy quyền (Power of Attorney), cho phép DANALOG được toàn quyền đại diện 

thực hiện các thủ tục logistics thay mặt doanh nghiệp. 

Đối với lô hàng là giấy phế liệu quá cảnh, DANALOG sẽ dựa vào số vận đơn 

(B/L) để liên hệ qua email với Công ty SAFI Logistics - đơn vị được Sun Paper ủy quyền 

giữ giấy phép quá cảnh gốc tại Việt Nam - nhằm mượn giấy phép quá cảnh cần thiết cho 

lô hàng. 

Những chứng từ này trao quyền hợp pháp cho DANALOG trong việc thực hiện 
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các hoạt động logistics cần thiết, bao gồm làm thủ tục hải quan, xử lý hàng hóa tại cảng, 

và phối hợp vận chuyển nội địa. 

Theo kế hoạch, lô hàng gồm 10 container giấy phế liệu OCC No.12 sẽ được vận 

chuyển bằng tàu WAN HAI A03 (chuyến W011), cập cảng Tiên Sa/ Đà Nẵng (Việt 

Nam), trước khi tiếp tục hành trình quá cảnh sang Lào. 

Khi đã có đầy đủ thông tin và bộ chứng từ, DANALOG bắt đầu công tác chuẩn bị 

cho các giai đoạn tiếp theo trong quy trình quá cảnh, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp 

luật, sẵn sàng cho quá trình thông quan hải quan và tổ chức vận chuyển hàng hóa đến 

Lào một cách suôn sẻ. 

Trách nhiệm tiếp nhận toàn bộ chứng từ liên quan đến lô hàng từ Sun Paper 

Savannakhet Co., Ltd thuộc về nhân viên sale của Phòng Kinh doanh Vận tải. Các chứng 

từ thiết yếu mà khách hàng bắt buộc phải cung cấp bao gồm các tài liệu chính sau: 

❖ Vận đơn (Bill of Lading - B/L): Số HLCUBESC2506BGT05, do Hapag-

Lloyd phát hành. Đây là chứng từ vận tải quan trọng thể hiện quyền sở hữu hàng hóa và 

cung cấp thông tin chi tiết về lô hàng, bao gồm: 

+ Người gửi hàng (Shipper): VIPA (USA) Inc. - Hoa Kỳ 

+ Người nhận hàng (Consignee): Sun Paper Savannakhet Co., Ltd - Lào 

+ Bên được thông báo (Notify Party): Công ty TNHH Logistics Dong Hong - Đà 

+ Nẵng (DANALOG) 

+ Tên tàu và số chuyến (Vessel & Voyage No.): WAN HAI A03 - Chuyến W011          

Cảng xếp hàng (Port of Loading): New York, Hoa Kỳ 

+ Cảng dỡ hàng (Port of Discharge): Tiên Sa/ Đà Nẵng, Việt Nam Thông tin hàng 

hóa: 

+ Loại hàng: Giấy phế liệu - OCC No. 12 (Waste Paper - OCC No.12), ép kiện 

+ (bale) 

+ Số lượng container: 10 container 40’ High Cube. 
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Hình 2.6: Vận đơn (Bill of Lading - B/L). Nguồn: DANALOG [1] 

❖ Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice): 

Hóa đơn này được phát hành bởi VIPA (USA) Inc. - Hoa Kỳ, bao gồm các 

thông tin chi tiết sau: 

- Người mua (Buyer): Sun Paper Savannakhet Co., Ltd (Lào) 

- Số hóa đơn và ngày phát hành (Invoice Number and Date of Issue): Số 

131428, ngày 27 tháng 6 năm 2025 

- Mô tả hàng hóa, số lượng, đơn giá và tổng giá trị hợp đồng: Tổng giá 

trị 44.399,52 USD cho 246.664 kg giấy phế liệu 
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Hình 2.7: Hóa đơn thương mại. Nguồn: DANALOG [1] 

❖ Danh sách đóng gói (Packing List): 

Danh sách đóng gói này được phát hành bởi VIPA (USA) Inc. - Hoa Kỳ, cung 

cấp thông tin chi tiết cho từng container trong lô hàng, bao gồm số container, số niêm 

phong, số kiện và trọng lượng. 

Tổng cộng 10 container với tổng trọng lượng 246.664 kg 

Mô tả hàng hóa phù hợp và thống nhất với Hóa đơn thương mại (Commercial 

Invoice) và Vận đơn (Bill of Lading). Chứng từ có đóng dấu chính thức và chữ ký của 

người đại diện được ủy quyền. 
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Hình 2.8: Danh sách đóng gói. Nguồn: DANALOG [1] 

❖ Công văn đề nghị cấp Giấy phép quá cảnh Từ Bộ Công Thương và Công 

nghiệp Lào gửi Bộ Công Thương Việt Nam 

Đây là một chứng từ có tính chất đặc biệt quan trọng đối với các lô hàng quá 

cảnh từ quốc gia của người gửi đi qua lãnh thổ Việt Nam để đến Lào. Công văn này thể 

hiện sự phối hợp song phương giữa chính phủ hai nước Lào và Việt Nam, đồng thời là 

căn cứ pháp lý để Bộ Công Thương Việt Nam xem xét và cấp phép quá cảnh phù hợp 

với các hiệp định quốc tế và cam kết song phương hiện hành. 



54 

 



55 

 

Hình 2.9: Công văn đề nghị cấp Giấy phép quá cảnh Từ Bộ Công Thương và 

Công nghiệp Lào gửi Bộ Công Thương Việt Nam. Nguồn: DANALOG [1] 

❖ Giấy phép quá cảnh: 

Được Bộ Công Thương Việt Nam cấp, đây là chứng từ bắt buộc đối với các loại 

hàng hóa thuộc diện kiểm soát quá cảnh khi được vận chuyển qua lãnh thổ Việt Nam, 

nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. 
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Giấy phép này xác nhận rằng Công ty Sun Paper Savannakhet Co., Ltd được phép 

quá cảnh lô hàng đã đăng ký thông qua Cảng Đà Nẵng, theo đúng quy định của pháp 

luật Việt Nam. 

Nội dung của giấy phép nêu rõ các thông tin cụ thể như sau: 

Cửa khẩu nhập: Cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) 

Cửa khẩu xuất: Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) 

Phương thức vận chuyển: Xe container 

Thời hạn hiệu lực của giấy phép: Ngày 07 tháng 01 năm 2026 
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Hình 2.10: Giấy phép quá cảnh. Nguồn: DANALOG [1] 

❖ Giấy ủy quyền (Power of Attorney): 

Trong những trường hợp khách hàng không trực tiếp thực hiện các thủ tục 

logistics, Giấy ủy quyền đóng vai trò là văn bản pháp lý cho phép DANALOG hoặc bên 

thứ ba được thay mặt khách hàng thực hiện các công việc như xử lý hàng hóa, khai báo 

hải quan, và vận chuyển, trong phạm vi quyền hạn được quy định rõ ràng trong văn bản. 

Trong trường hợp này, Giấy ủy quyền được Công ty Sun Paper Savannakhet Co., Ltd 

cấp cho Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (DANALOG), cho phép DANALOG 

thực hiện toàn bộ các thủ tục liên quan đến hàng hóa quá cảnh, bao gồm: 

Vận chuyển nội địa hàng hóa quá cảnh từ cảng đến cửa khẩu xuất, Thực hiện các 

thủ tục hải quan quá cảnh tại Việt Nam. 

Giấy ủy quyền này quy định rõ các nội dung sau: 
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- Bên được ủy quyền và nội dung được ủy quyền 

- Thời hạn hiệu lực của giấy ủy quyền: đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 

- Chữ ký và con dấu hợp pháp của các bên liên quan (bên ủy quyền và bên được 

ủy quyền). 
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Hình 2.11: Giấy ủy quyền. Nguồn: DANALOG [1] 

Bước 2: Xác minh hồ sơ và tính hợp lệ của chứng từ 

Sau khi nhân viên sale tiếp nhận bộ chứng từ từ phía khách hàng, hồ sơ sẽ được 

chuyển ngay đến nhân viên chứng từ thuộc Phòng Kinh doanh Vận tải để xử lý tiếp theo. 

Nhân viên này chịu trách nhiệm kiểm tra kỹ lưỡng toàn bộ tài liệu được gửi đến, đảm 

bảo rằng các chứng từ đầy đủ, hợp lệ về mặt pháp lý và thống nhất về nội dung. Đặc 

biệt, từng vận đơn cùng các chứng từ liên quan được rà soát cẩn thận nhằm xác minh 

việc tuân thủ các quy định về hàng hóa quá cảnh cũng như quy trình vận chuyển. Quá 

trình kiểm tra tập trung vào một số tiêu chí chính: 

• Thông tin lô hàng: Bao gồm các dữ liệu cơ bản như số container, số kiện 

hàng, trọng lượng cả bì và loại hàng hóa. Những thông tin này phải trùng khớp với dữ 

liệu mà Sun Paper cung cấp cũng như các chứng từ hỗ trợ khác như Phiếu đóng gói và 
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Hóa đơn thương mại, nhằm tránh sai lệch hoặc sai sót trong quá trình khai báo. 

• Thông tin vận chuyển: Tiến hành kiểm tra chi tiết các dữ liệu liên quan đến 

vận chuyển, bao gồm: Tên tàu (Vessel Name), số chuyến (Voyage Number), cảng xếp 

hàng (Port of Loading), cảng dỡ hàng (Port of Discharge), ngày phát hành vận đơn (B/L 

Issue Date). Tất cả với mục đích là để đảm bảo tính chính xác và thống nhất giữa các 

chứng từ. 

• Kiểm tra tính nhất quán giữa các chứng từ: Tất cả các thông tin quan trọng - 

bao gồm số lượng, trọng lượng, mô tả hàng hóa, thông tin người gửi và người nhận - 

đều được đối chiếu giữa các chứng từ như Vận đơn, Hóa đơn thương mại, Phiếu đóng gói 

và Giấy phép quá cảnh nhằm đảm bảo không có sai lệch hay mâu thuẫn. 

Trong trường hợp phát hiện có sai lệch hoặc bất thường - chẳng hạn như số lượng 

kiện hàng hoặc trọng lượng không trùng khớp, thiếu thông tin quan trọng (ví dụ: ngày 

phát hành vận đơn, tên người nhận hàng) hoặc dấu hiệu chỉnh sửa, tẩy xóa không được 

phép - thì nhân viên chứng từ sẽ ngay lập tức liên hệ với khách hàng để báo cáo vấn đề 

và yêu cầu điều chỉnh hoặc bổ sung hồ sơ theo đúng quy định pháp luật hiện hành. 

Quy trình kiểm tra kỹ lưỡng và kịp thời này giúp đảm bảo rằng toàn bộ hồ sơ 

chứng từ đều tuân thủ đúng quy định pháp lý, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho các 

bước tiếp theo trong khai báo và thông quan hải quan. Ngoài ra, việc kiểm tra chặt chẽ 

này còn giảm thiểu tối đa rủi ro có thể phát sinh trong quá trình xử lý và vận chuyển 

hàng hóa quá cảnh. 

Bước 3: Xác nhận thanh toán và nhận Lệnh giao hàng 

Sau khi quy trình kiểm tra và xác minh chứng từ được hoàn tất thành công, và 

toàn bộ hồ sơ được xác nhận là hợp lệ, chính xác và tuân thủ đầy đủ các quy định, Công 

ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (DANALOG) sẽ tiến hành thanh toán các khoản 

phí cần thiết cho hãng tàu. 

Mục đích của khoản thanh toán này là để nhận thông báo phát hành Lệnh giao 

hàng điện tử (EDO - Electronic Delivery Order) từ hãng tàu - một yếu tố bắt buộc để 

thực hiện thủ tục nhận hàng tại cảng. Lệnh EDO thường được gửi qua email chính thức 

từ hãng tàu đến DANALOG sau khi hãng tàu xác nhận đã nhận đủ thanh toán. 

Các khoản phí phải chi trả thường bao gồm các loại phí sau: 

- Phí vận chuyển (Freight Charges): Là khoản phí dịch vụ vận tải chính được 

quy định trong hợp đồng vận chuyển giữa khách hàng và hãng tàu. Khoản phí này thể 
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hiện chi phí di chuyển container từ cảng xuất phát đến cảng đến. Thông thường, người 

gửi hàng (shipper) sẽ thanh toán trước khoản phí này; tuy nhiên, trong các trường hợp 

ghi chú là “Freight Collect”, người nhận hàng (consignee) sẽ là bên chịu trách nhiệm 

thanh toán khi hàng đến cảng đích. 

- Phí xếp dỡ tại cảng (Terminal Handling Charge - THC): Là khoản phí áp 

dụng tại cảng đích, dùng để chi trả chi phí bốc dỡ container. Khoản phí này do đơn vị 

khai thác cảng thu, và là một phần không thể thiếu trong quá trình xử lý hàng hóa khi 

tàu cập cảng. 

- Phí vệ sinh container (Container Cleaning Fee): Là khoản phí vệ sinh 

container sau khi dỡ hàng, nhằm đảm bảo container đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh và chất 

lượng để tái sử dụng cho các chuyến hàng sau. 

- Phí mất cân bằng container (Container Imbalance Charge - CIC): Là phụ phí 

được áp dụng nhằm bù đắp chi phí phát sinh khi các hãng tàu phải di chuyển container 

rỗng đến những khu vực có nhu cầu sử dụng container cao hơn, giúp duy trì sự cân bằng 

trong mạng lưới phân phối container toàn cầu. 

- Phí chứng từ (Documentation Fee): Là khoản phí cho việc chuẩn bị và phát 

hành các chứng từ vận chuyển cần thiết, bao gồm vận đơn (Bill of Lading) và các giấy tờ 

khác phục vụ quá trình vận chuyển và thông quan hàng hóa. 

Quá trình xác nhận thanh toán thường được thực hiện thông qua các kênh liên 

lạc chính thức và thuận tiện như email, nhằm đảm bảo tốc độ xử lý nhanh chóng và tính 

minh bạch. 

Đối với lô hàng quá cảnh cụ thể này - gồm 10 container, tổng trọng lượng cả bì 

246,664kg giấy phế liệu nén kiện (Waste Paper OCC NO.12), được vận chuyển bởi 

hãng tàu Hapag-Lloyd theo vận đơn số HLCUBSC2506BGTO5. DANALOG đã thay 

mặt khách hàng thực hiện thanh toán toàn bộ các khoản phí liên quan đến vận chuyển. 

Sau khi thanh toán được hoàn tất, các hóa đơn tương ứng được chuyển đến Phòng 

Tài chính - Kế toán của DANALOG để lưu trữ và đối chiếu kế toán. 

Chứng từ xác nhận việc thanh toán và phát hành Lệnh giao hàng điện tử (EDO) 

chính là hóa đơn thanh toán do DANALOG phát hành cho khách hàng, trong đó liệt kê 

chi tiết các khoản phí như phí vệ sinh container, phí chứng từ nhập khẩu, v.v. 

Sau khi phát hành hóa đơn thanh toán, nhân viên sale thuộc Phòng Kinh doanh 

Vận tải của DANALOG sẽ liên hệ với hãng tàu để nhận Lệnh giao hàng điện tử (EDO). 
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Phiếu xác nhận phát hành EDO cho khách hàng (EDO Customer Release Form) nêu rõ 

các thông tin chi tiết bao gồm: 

- Số container, 

- Trọng lượng của từng container, 

- Và thời hạn hiệu lực của lệnh giao hàng 

Việc nhận được EDO là bước quan trọng để DANALOG có thể tiến hành các thủ 

tục tiếp theo trong quá trình lấy hàng tại cảng. 
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Hình 2.11: Lệnh giao hàng. Nguồn: DANALOG [1] 

Sau khi nhận được Lệnh giao hàng điện tử (EDO), nhân viên sale sẽ ngay lập tức 

chuyển tiếp EDO - cùng với Thư ủy quyền và các tài liệu liên quan khác - đến nhân viên 

giao nhận thuộc Phòng Kinh doanh Vận tải. Tiếp đến, nhân viên giao nhận sẽ mang EDO 

cùng bộ chứng từ kèm theo đến Cảng Đà Nẵng để làm thủ tục nhận Giấy xác nhận giao 

nhận thiết bị (EIR - Equipment Interchange Receipt). Đây là chứng từ bắt buộc để làm 

căn cứ cho việc nhận container ra khỏi cảng. 
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Hình 2.12. Xác nhận giao nhận. Nguồn: DANALOG [1] 

Bước 4: Khai và truyền tờ khai hải quan điện tử 

Ngay sau khi nhận được Lệnh giao hàng (D/O) hoặc Lệnh giao hàng điện tử 

(EDO) từ hãng tàu, nhân viên thủ tục thuộc Phòng Kinh doanh Vận tải của DANALOG 

sẽ tiến hành bước quan trọng tiếp theo trong quy trình xử lý hàng quá cảnh: khai báo hải 

quan điện tử. 

Nhân viên thủ tục sử dụng hệ thống Ecus5 - VNACCS - phần mềm khai báo hải 

quan điện tử chuyên dụng do Tổng cục Hải quan Việt Nam triển khai và quản lý -để 

thực hiện khai báo cho từng lô hàng quá cảnh. 

Toàn bộ thông tin khai báo phải được nhập đầy đủ, chính xác và tuân thủ nghiêm 

ngặt các quy định hiện hành của pháp luật hải quan Việt Nam. 

Tờ khai hải quan điện tử phải bao gồm đầy đủ các thông tin cơ bản sau: 

• Thông tin hàng hóa: số container (FANU3168611, TEMU7519755, 

FANU3587562, v.v.), số kiện hàng (205 kiện), trọng lượng tổng (246.664 kg), mô tả chi 

tiết hàng hóa (Giấy phế liệu - Waste Paper OCC NO.12), giá trị lô hàng (260.184,300 

USD), cùng với mã HS để phục vụ việc phân loại hàng hóa và xác định thuế suất áp 

dụng. 

• Thông tin vận chuyển: Bao gồm các chi tiết như số vận đơn 

(HLCUBSC2506BGTO5), tên hãng tàu (Hapag-Lloyd), cảng đến Tiên Sa, phương thức 

vận tải (Container), và số lệnh giao hàng (D/O). Các thông tin này phải được khai báo 

chính xác nhằm đảm bảo khả năng theo dõi và xử lý hàng hóa một cách chính xác trong 
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toàn bộ quá trình. 

• Thông tin về các bên liên quan: Phần này ghi rõ người xuất khẩu (VIPA Inc.), 

người nhập khẩu (Sun Paper Savannakhet Co., Ltd), và đơn vị đại lý hải quan được ủy 

quyền (DANALOG) — nhằm xác minh tư cách pháp lý và trách nhiệm của các bên tham 

gia trong quá trình vận chuyển hàng hóa. 

QUY TRÌNH KHAI BÁO HẢI QUAN BẰNG PHẦN MỀM ECUS5 VNACCS 

[1] Click vào phần mềm ECUS5 VNACCS 

 

Hình 2.13: Phần mềm ECUS5 VNACCS. Nguồn: DANALOG [1] 

[2] Chọn mục “Tờ khai hải quan” vào phần “Đăng ký tờ khai vận chuyển OLA”  

 

Hình 2.14: Khai báo hải quan điện tử bằng phần mềm ECUS5 VNACCS. Nguồn: 

DANALOG [1] 
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[3] Sau khi nhấn vào mục “Đăng ký tờ khai vận chuyển OLA” sẽ xuất hiện 

trang khai báo thông tin . Mỗi tờ khai OLA sẽ được phép khai báo tối đa 5 Bills hàng hóa. 

Dựa vào thông tin trên Bill để điền các thông tin vào từng vị trí cần thiết. 

 

Hình 2.15: Khai báo hải quan điện tử bằng phần mềm ECUS5 VNACCS. 

Nguồn: DANALOG [1] 

[4] Tại mục Bill 1 điền các thông tin cần thiết trên Bill vào các mục tờ khai 
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Hình 2.16: Khai báo hải quan điện tử bằng phần mềm ECUS5 VNACCS. 

Nguồn: DANALOG [1] 

Nếu tách Bill thì phải ghi rõ ràng vào mục ghi chú. Số lượng của tổng Bill và số 

lượng lần đi trong tờ khai. Nếu kế hoạch có thêm các Bill khác, tiếp tục khai vào các mục 

2,3,4 hoặc 5 bên dưới. 

[5] Bấm vào mục “Thông tin container” tiếp tục khai báo số container, số seal, 

Mục container của số Bill, Số vận đơn và loại container. 

 

Hình 2.17: Khai báo hải quan điện tử bằng phần mềm ECUS5 VNACCS. Nguồn: 

DANALOG [1]
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[6] Sau khi điền đầy đủ các thông tin, tiến hành đăng ký thông tin tờ khai (OLA) 

để lấy số tờ khai 

 

Hình 2.18: Khai báo hải quan điện tử bằng phần mềm ECUS5 VNACCS. Nguồn: 

DANALOG [1] 

[7] Sau khi nhấn vào mục “Đăng ký thông tin tờ khai (OLA)), hệ thống sẽ xuất 

hiện số tờ khai vận chuyển. Tiến hành làm file excel bảng kê hàng hóa quá cảnh – Điền 

số tờ khai vừa có vào bảng kê 

 

Hình 2.19: Làm Excel bàng kê hàng hóa quá cảnh. Nguồn: DANALOG [1] 

[8] Sau khi điền số tờ khai vào bảng kê nhấn vào mục “Nghiệp vụ khác” -> 

“Đăng ký file đính kèm HYS”. Tiến hành truyền file Bảng kê để lấy số bảng kê 
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Hình 2.20: Khai báo hải quan điện tử bằng phần mềm ECUS5 VNACCS. Nguồn: 

DANALOG [1] 

[9] Thực hiện theo các bước sau để lấy số bảng kê: 

 

Hình 2.21: Khai báo hải quan điện tử bằng phần mềm ECUS5 VNACCS. Nguồn: 

DANALOG [1] 

- Điền thông tin của Cơ quan hải quan tiếp nhận bảng kê, Nhóm xử lý hồ sơ và Mục 

Phân loại thủ tục khai báo 

- Nhấn vào mục “Thêm file” để thêm File excel đã chuẩn bị sẵn (có số tờ khai hải quan 

đã lưu) 

- Nhấn Ghi để lưu file trên hệ thống 

- Nhấn vào mục “Khai báo chứng từ HYS đính kèm” 

Hệ thống sẽ thể hiện số tờ khai (Bảng kê) 
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Kéo tờ khai đã truyền OLA về để thêm số bảng kê và truyền chính thức. 

 

Hình 2.22: Khai báo hải quan điện tử bằng phần mềm ECUS5 VNACCS. Nguồn: 

DANALOG [1] 

Sau khi có số bảng kê. Nhấn vào mục “Lấy thông tin của tờ khai (OLB) để 

kéo tờ khai về 

Thêm số bảng kê vào vị trí Ghi chú 2 Nhấn vào “Ghi” để lưu thay đổi 

Nhấn vào mục “Đăng ký thông tin tờ khai (OLA)” 

Nhấn vào mục “Khai báo thông tin tờ khai (OLC)” (Truyền chính thức, nên kiểm tra lại 

trước khi truyền OLC) 

Nhấn vào “Lấy kết quả phân luồng, thông quan” 

Quá trình khai báo này phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Luật Hải quan Việt 

Nam cùng các nghị định của Chính phủ về hàng hóa quá cảnh. Tất cả dữ liệu khai báo phải hoàn 

toàn khớp với các chứng từ đã được kiểm tra ở các bước trước đó, bao gồm Vận đơn (Bill of 

Lading), Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice), Phiếu đóng gói (Packing List) và các tài 

liệu liên quan khác. 

Sau khi hoàn tất việc nhập dữ liệu và kiểm tra nội bộ, nhân viên thủ tục tiến hành gửi tờ khai 

qua hệ thống VNACCS.  



72 

 

Hình 2.23: Tờ khai OLA 

Trong trường hợp tờ khai hải quan bị hệ thống từ chối do lỗi logic, thiếu thông tin hoặc 

nhập sai dữ liệu, nhân viên thủ tục sẽ kiểm tra lại toàn bộ nội dung, chỉnh sửa các sai sót cần 

thiết, và gửi lại tờ khai cho đến khi hệ thống chấp nhận hợp lệ. 

Bước 5: Hoàn tất thủ tục thông quan tại cửa khẩu Cảng Đà Nẵng 

Trước hết, nhân viên chứng từ thuộc Phòng Kinh doanh Vận tải sẽ chuẩn bị 

một bộ hồ sơ hoàn chỉnh, bao gồm các tài liệu sau: Biên bản giao nhận hồ sơ hải quan, 

Hợp đồng, Hóa đơn thương mại, Phiếu đóng gói hàng hóa, Vận đơn và Giấy ủy quyền. 

Sau khi hoàn thiện bộ hồ sơ, nhân viên chứng từ sẽ bàn giao lại cho nhân viên 

giao nhận - người chịu trách nhiệm mang hồ sơ đến Chi cục Hải quan để tiến hành các 

thủ tục thông quan chính thức. 
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Hình 2.23:  Phiếu tiếp nhận giao nhận, bàn giao hồ sơ hải quan 

Như đã đề cập ở trên, đối với các lô hàng quá cảnh là giấy phế liệu, bắt buộc phải mượn 

giấy phép quá cảnh từ Công ty SAFI Logistics. Sau đó, nhân viên giao nhận phải khấu trừ số 

lượng và giá trị hàng hóa đã khai báo ra khỏi tổng khối lượng và trị giá còn lại được ghi trong 

giấy phép, dựa trên lô hàng thực tế đang được xử lý. 
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Mục đích của việc này là để Cơ quan Hải quan có thể kiểm soát xem số lượng 

giấy phế liệu đã thực tế được quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam sang Lào có phù hợp với 

khối lượng được cấp phép trong giấy phép quá cảnh hay không. 

Sau khi hoàn tất thủ tục tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng (số 03 

Yết Kiêu), đối với mỗi tờ khai được gửi qua hệ thống điện tử, người khai hải quan sẽ 

nhận được ba bản cứng có đóng dấu của cơ quan Hải quan, cụ thể như sau: 

- Một bản được lưu tại Văn phòng Thủ tục Hải quan Cảng Tiên Sa (số 01 Yết 

Kiêu). 

- Một bản được chuyển đến Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo để sử 

dụng trong quá trình làm thủ tục tờ khai BIA (Border Internal Transit) - tức tờ 

khai vận chuyển nội địa biên giới cho lô hàng đi từ Cảng Tiên Sa đến Cửa khẩu 

Lao Bảo. 

- Một bản được doanh nghiệp lưu giữ và phải bảo quản trong thời hạn 5 năm, theo 

quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 18 Luật Hải quan [12] ngày 23/6/2014. Bản 

này phải được xuất trình khi cơ quan Hải quan yêu cầu kiểm tra hoặc tiến hành 

hậu kiểm. 

Cuối cùng, Cơ quan Hải quan sẽ cấp một văn bản có tiêu đề “Danh sách 

container đủ điều kiện ra khỏi khu vực giám sát hải quan”, trong đó bao gồm thông tin 

về số container, số niêm phong và mã QR để xác minh. Số tờ khai ghi trên danh sách 

này sẽ được sử dụng để quét hoàn tất thủ tục thông quan trong hệ thống EPORT. 
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Hình 2. 24: Danh sách container đủ điều kiện ra khỏi khu vực giám sát hải quan
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2.4. Đánh giá quy trình khai báo hải quan hàng quá cảnh xuất khẩu tại Công ty cổ 

phần Logistics Cảng Đà Nẵng 

2.4.1. Thời gian 

• Ưu điểm 

Quy trình khai báo hàng quá cảnh tại DANALOG được tổ chức theo một trình tự rõ 

ràng, với sự phân công cụ thể giữa các bộ phận sale, chứng từ, giao nhận, thủ tục. Sự phối 

hợp nhịp nhàng này giúp rút ngắn thời gian xử lý ở từng giai đoạn. 

Sự phát triển của công nghệ cũng góp phần đáng kể trong việc tối ưu hóa thời gian, 

khi các hệ thống điện tử như VNACCS, EPORT được sử dụng để khai báo trực tuyến, trao 

đổi chứng từ và tạo mã QR ra vào cổng, thay thế cho các thủ tục giấy tờ truyền thống và 

rút ngắn đáng kể thời gian chờ. 

Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên có chuyên môn, kinh nghiệm, cùng mối quan hệ tốt 

với hải quan và hãng tàu giúp hạn chế sai sót và thúc đẩy tiến độ công việc. Công ty cũng 

linh hoạt sử dụng đội xe nội bộ trong trường hợp cần giảm thời gian chờ phương tiện từ đối 

tác. 

• Hạn chế 

Dù có sự cải thiện đáng kể, thời gian xử lý vẫn chịu ảnh hưởng từ các yếu tố khách 

quan ngoài tầm kiểm soát. Khi các bên liên quan như hãng tàu, đơn vị vận tải hay cơ quan 

cảng biển bị quá tải, thời gian thương lượng giá, phát hành chứng từ hay bốc dỡ container 

có thể bị kéo dài. Việc trao đổi thông tin chủ yếu qua các nền tảng trực tuyến như Zalo, 

Gmail, Wechat khiến quy trình phụ thuộc nhiều vào chất lượng đường truyền Internet: nếu 

gặp sự cố mạng, quá trình truyền đạt thông tin bị gián đoạn, ảnh hưởng đến tiến độ. Ngoài 

ra, thời gian chờ tại bãi container, đặc biệt khi cùng lúc nhiều khách hàng có nhu cầu bốc 

dỡ, là yếu tố mà công ty không thể kiểm soát, dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện dịch vụ. 

2.4.2. Chi phí 

• Ưu điểm 

Việc triển khai các công cụ phần mềm như EPORT và VNACCS đã giúp 

DANALOG giảm chi phí nhân công, rút ngắn thời gian thao tác thủ công, và tránh được các 

chi phí phát sinh do sai sót của con người. Mối quan hệ hợp tác lâu dài với hãng tàu và công 
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ty vận tải giúp công ty có lợi thế khi thương lượng về giá, đặc biệt khi khối lượng dịch vụ 

thay đổi. Việc giảm thời gian xử lý thông qua ứng dụng công nghệ giúp giảm chi phí giấy 

tờ, vận chuyển và chi phí phát sinh. Bên cạnh đó, việc tự thực hiện nhiều công đoạn nội bộ 

thay vì thuê ngoài các đơn vị dịch vụ trung gian giúp khách hàng tiết kiệm đáng kể chi phí 

logistics tổng thể. 

• Hạn chế 

Mặc dù phần lớn chi phí trong quy trình giao nhận hàng quá cảnh là chi phí bắt buộc 

theo quy định của cơ quan quản lý, cảng biển và hãng tàu nhưng vẫn tồn tại một số yếu tố 

chi phí có thể gây cản trở đến hiệu quả vận hành. 

Trước hết, các chi phí phát sinh do sai lệch chứng từ hoặc lỗi nghiệp vụ - đặc biệt 

khi liên quan đến nhân viên mới chưa có đủ kinh nghiệm - có thể làm tăng chi phí chỉnh 

sửa, bổ sung tài liệu và kéo dài thời gian xử lý hồ sơ.  

Ngoài ra, các sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống VNACCS, EPORT hoặc phần 

mềm nội bộ có thể tạo ra chi phí khắc phục, bảo trì và chi phí cơ hội khi buộc phải xử lý bằng 

phương thức thủ công. Các khoản chi cho đào tạo nhân sự vận hành hệ thống cũng là chi phí 

dài hạn cần được cân nhắc, đặc biệt trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh. Bên cạnh đó, 

việc phụ thuộc vào các đối tác thứ ba như hãng tàu, đơn vị vận tải hay bãi container có thể 

dẫn đến các chi phí phát sinh như lưu bãi, lưu container hoặc phí điều xe khẩn cấp nếu tiến 

độ không được đảm bảo. 

2.4.3. Chất lượng 

• Ưu điểm 

Toàn bộ quy trình được kiểm soát chặt chẽ từ khâu tiếp nhận chứng từ cho đến giai 

đoạn bàn giao hàng tại cửa khẩu. DANALOG phân công nhân sự chuyên trách cho từng giai 

đoạn của quy trình, đảm bảo rằng nhân viên thành thạo trong việc sử dụng các phần mềm 

logistics và liên tục cập nhật tình trạng lô hàng cũng như tiến độ xử lý chứng từ. Việc tuân 

thủ nghiêm ngặt các quy định pháp lý trong quá trình khai báo góp phần nâng cao chất 

lượng dịch vụ và giảm thiểu rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp cũng như khách hàng. 

• Hạn chế 

Chất lượng dịch vụ vẫn chịu ảnh hưởng một phần bởi yếu tố con người. Trong một 

số trường hợp, chứng từ khách hàng cung cấp không đầy đủ hoặc sai sót có thể dẫn đến chậm 
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trễ hoặc lỗi hệ thống. Phân khúc khách hàng còn tương đối hẹp, giới hạn khả năng mở rộng 

chất lượng dịch vụ sang nhóm sản phẩm đa dạng hơn. Ngoài ra, doanh nghiệp chưa có hệ 

thống thu thập phản hồi khách hàng một cách bài bản, khiến việc nhận diện các điểm cần 

cải thiện còn chưa toàn diện. 

Bên cạnh đó, các sự cố kỹ thuật hiện trường như container bị móp méo, mã QR không 

khớp, hoặc chưa cập nhật trạng thái hàng hóa kịp thời trên hệ thống vẫn có thể xảy ra nếu 

khâu giám sát tại chỗ không được thực hiện nghiêm ngặt. 

2.4.4. Tính linh hoạt 

• Ưu điểm 

Công ty thể hiện khả năng thích ứng linh hoạt trước các tình huống phát sinh như 

thay đổi lịch trình tàu, điều xe thay thế, hoặc thực hiện thao tác thủ công tạm thời trong 

trường hợp hệ thống gặp sự cố, qua đó đáp ứng đa dạng yêu cầu của khách hàng về tuyến 

đường, địa điểm nhận hàng hay thời gian vận chuyển. 

Đáng chú ý, sự phối hợp linh hoạt giữa các bộ phận - bao gồm sale, chứng từ, giao 

nhận và thủ tục - giúp duy trì tiến độ giao hàng đúng thời hạn ngay cả trong điều kiện khó 

khăn hoặc bất ổn. 

• Hạn chế 

Tuy nhiên, mức độ linh hoạt vẫn còn hạn chế trong các tình huống bất khả kháng, 

chẳng hạn như lỗi hệ thống EPORT, mất kết nối với hệ thống VNACCS, hoặc điều kiện 

thời tiết xấu ảnh hưởng đến vận tải đường bộ. Trong các yêu cầu đặc biệt, công ty đôi khi 

không thể đáp ứng ngay do cần chờ sự phối hợp từ hãng tàu, đối tác vận tải hoặc cơ quan hải 

quan. Một số nhiệm vụ chuyên môn sâu như khai báo hải quan không thể được thay thế bởi 

nhân viên từ bộ phận khác, hạn chế khả năng điều phối nhân lực khi cần. 

Trong những trường hợp này, việc triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp vẫn 

chủ yếu dựa vào sáng kiến cá nhân và chưa được tự chuẩn hóa ở mức cao, dẫn đến hiệu quả 

xử lý chưa thực sự ổn định. 

2.5. So sánh quy trình thực tế tại doanh nghiệp so với quy trình lý thuyết 

Có thể thấy quy trình khai báo hải quan của doanh nghiệp được xây dựng dựa trên 

nền tảng quy trình khai báo hải quan điện tử theo lý thuyết, nhưng đã được đơn giản hóa 

nhằm phù hợp với mô hình hoạt động thực tế của doanh nghiệp. Danalog tập trung vào sự 
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phối hợp giữa các bộ phận để xử lý chứng từ nhanh chóng, hạn chế sai sót và nâng cao hiệu 

quả phục vụ khách hàng.  

2.5. Các nhân tố ảnh hưởng 

2.5.1. Môi trường vĩ mô 

Môi trường kinh tế 

Thực trạng nền kinh tế và xu hướng trong tương lai có ảnh hưởng đến thành công và 

chiến lược của một ngành, địa phương, quốc gia. Môi trường kinh tế là một tập hợp nhiều 

yếu tố có ảnh hưởng sâu rộng và theo những chiều hướng khác nhau đến hoạt động của các 

ngành, địa phương, quốc gia. Các nhân tố chính thuộc môi trường kinh tế là: Tốc độ tăng 

trưởng kinh tế; Lãi suất; Chính sách tiền tệ tỷ giá hối đoái; Tình trạng lạm phát; Kim ngạch 

xuất nhập khẩu; Cơ sở hạ tầng giao thông. 

• Tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP 

 

Biểu đồ 2.1: Tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn 2018- 2025 

(Nguồn: Cục thống kê) 

Năm 2021, tốc độ tăng trưởng GDP chỉ đạt 2,58%, mức thấp trong nhiều năm do 

hoạt động sản xuất, thương mại và dịch vụ bị gián đoạn bởi các đợt giãn cách xã hội kéo 

dài. Đặc biệt, nhiều trung tâm kinh tế lớn phải tạm ngừng hoạt động, làm chuỗi cung ứng 

và lưu thông hàng hóa gặp nhiều khó khăn. Sang năm 2022, nền kinh tế phục hồi mạnh với 

tốc độ tăng trưởng GDP đạt 8,02%. Kết quả này phản ánh sự phục hồi tích cực của các hoạt 
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động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, dịch vụ và đầu tư sau khi Việt Nam mở cửa nền 

kinh tế và thích ứng an toàn với dịch bệnh.  

Năm 2023: Tăng trưởng GDP giảm xuống 5,05%, thấp hơn so với năm 2022. Nguyên 

nhân chính đến từ áp lực lạm phát, nhu cầu tiêu dùng nội địa giảm, và các tác động từ biến 

động kinh tế toàn cầu (suy giảm xuất khẩu và đầu tư trực tiếp nước ngoài - FDI). Điều này 

khiến Danalog đối mặt với áp lực cạnh tranh về giá dịch vụ, chi phí vận hành tăng và sự 

biến động của nhu cầu logistics. 

Năm 2024: Tăng trưởng GDP tăng lên 7,09%, cao hơn đáng kể so với năm 2023. 

Nguyên nhân chính đến từ sự phục hồi mạnh mẽ của hoạt động xuất khẩu, sản xuất công 

nghiệp và tiêu dùng nội địa. Bên cạnh đó, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp 

tục gia tăng, cùng với sự mở rộng của lĩnh vực thương mại điện tử và dịch vụ logistics đã 

góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đây là yếu tố tạo điều kiện thuận lợi cho Danalog 

mở rộng quy mô hoạt động, đặc biệt là các dịch vụ liên quan đến logistics cảng biển, giao 

nhận vận tải quốc tế, khai báo hải quan điện tử và xử lý hàng hóa quá cảnh từ Lào qua các 

cảng biển miền Trung. 

Năm 2025: GDP tăng 8,02% so với cùng kỳ năm trước. Trong năm 2025, kim ngạch 

xuất khẩu đạt 475,04 tỷ USD, tăng 17,0% so với năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế 

trong nước đạt 107,95 tỷ USD, giảm 6,1%, chiếm 22,7% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu 

vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 367,09 tỷ USD, tăng 26,1%, chiếm 77,3%.. 

Kim ngạch nhập khẩu năm 2025 đạt 455,01 tỷ USD, tăng 19,4% so với năm 2024 và cao 

hơn rõ rệt so với mức tăng của ba năm trước. Hoạt động tiêu dùng nội địa, du lịch và thương 

mại điện tử phát triển tích cực cũng tạo động lực cho nền kinh tế. Ngoài ra, việc Chính phủ 

đẩy mạnh đầu tư công, phát triển cơ sở hạ tầng và thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh 

nghiệp đã góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao. Đối với Danalog, đây là 

cơ hội quan trọng để gia tăng sản lượng hàng hóa, mở rộng mạng lưới khách hàng và phát 

triển các dịch vụ giá trị gia tăng. Đặc biệt, việc Việt Nam đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, 

phát triển hệ thống cảng biển và các tuyến giao thông kết nối khu vực miền Trung với Lào 

giúp công ty nâng cao khả năng khai thác các tuyến hàng quá cảnh, nhất là tuyến hàng từ 

Lào qua cảng Đà Nẵng để xuất khẩu sang nước thứ ba. 

Tăng trưởng GRDP của Đà Nẵng: GRDP của Đà Nẵng tăng 9,18%, phản ánh sự phát 
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triển kinh tế của thành phố, đồng thời làm tăng nhu cầu về dịch vụ logistics. Với vị trí là 

doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics cảng biển tại Đà Nẵng, Danalog có nhiều 

cơ hội mở rộng thị phần, nâng cao sản lượng hàng hóa thông qua cảng, phát triển dịch vụ 

logistics chất lượng cao và tăng cường vai trò là cầu nối vận chuyển hàng hóa quá cảnh 

giữa Lào và các thị trường quốc tế.  

Nhìn chung, sự tăng trưởng của GDP Việt Nam và GRDP Đà Nẵng trong giai đoạn 

2023–2025 có mối quan hệ chặt chẽ với sự phát triển của Danalog. Từ năm 2024–2025, sự 

phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế, sự gia tăng của thương mại quốc tế, dòng vốn FDI và 

sự phát triển của hạ tầng logistics đã tạo điều kiện thuận lợi để Danalog mở rộng hoạt động, 

nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển các dịch vụ logistics, đặc biệt là dịch vụ khai 

báo hải quan hàng quá cảnh xuất khẩu – một trong những hoạt động trọng tâm của công ty. 

• Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 

So với giai đoạn 2023-2024, tốc độ và chất lượng tăng trưởng thương mại năm 2025 

cho thấy sự chuyển biến rõ rệt.  

Năm 2023, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhu cầu tiêu dùng tại các thị 

trường lớn như Hoa Kỳ, châu Âu giảm khiến kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam tăng 

trưởng chậm, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu bị thiếu đơn hàng. Điều này làm sản lượng 

hàng hóa thông qua cảng giảm, kéo theo nhu cầu về dịch vụ vận tải, lưu kho, giao nhận và 

khai báo hải quan tại Danalog bị ảnh hưởng. Công ty phải đối mặt với áp lực cạnh tranh về 

giá dịch vụ, biến động chi phí vận hành và khó khăn trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng 

doanh thu. 

Sang năm 2024, hoạt động thương mại bắt đầu phục hồi, kim ngạch xuất nhập khẩu 

tăng trở lại đã giúp lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển tăng lên. Đối với Danalog, 

đây là điều kiện thuận lợi để khôi phục sản lượng dịch vụ, mở rộng tệp khách hàng và tăng 

nhu cầu đối với các dịch vụ cốt lõi như giao nhận vận tải quốc tế, kho bãi, khai báo hải quan 

điện tử và các dịch vụ hỗ trợ chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, mức độ tăng trưởng vẫn chưa thật 

sự đột phá, do đó công ty vẫn cần kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả khai thác nguồn 

lực hiện có. 

Đến năm 2025, sự tăng tốc mạnh mẽ của hoạt động xuất nhập khẩu Việt Nam đã 

mang lại cơ hội tăng trưởng rõ rệt cho Danalog. Kim ngạch thương mại tăng cao kéo theo 
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lượng hàng hóa qua các cảng biển miền Trung, đặc biệt là khu vực Đà Nẵng, gia tăng đáng 

kể. Điều này làm tăng nhu cầu về các dịch vụ mà Danalog đang cung cấp.  

Đặc biệt, Đà Nẵng với lợi thế là trung tâm logistics của khu vực miền Trung và là 

cửa ngõ kết nối Hành lang kinh tế Đông – Tây đã tạo điều kiện để Danalog khai thác tốt 

nguồn hàng quá cảnh từ Lào, Thái Lan thông qua các tuyến vận tải đến cảng biển Đà Nẵng 

để xuất khẩu sang thị trường quốc tế. Đồng thời, việc đầu tư mở rộng hệ thống cảng biển, 

nhất là dự án Cảng Liên Chiểu, giúp tăng năng lực tiếp nhận hàng hóa, mở ra cơ hội để 

Danalog mở rộng quy mô dịch vụ logistics biển trong tương lai. 

Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mang lại nhiều cơ hội cho Danalog mở rộng dịch 

vụ logistics và phát triển bền vững. Tuy nhiên, Danalog cần tập trung vào đầu tư hạ tầng, 

nâng cao chất lượng dịch vụ và tối ưu hóa chi phí để duy trì lợi thế cạnh tranh. 

• Tỷ giá hối đoái 

Biến động tỷ giá hối đoái ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu, 

tác động đến cán cân thương mại và nền kinh tế địa phương.  

Khi đồng Việt Nam mất giá so với USD, các khoản chi phí mà Danalog phải thanh 

toán bằng USD sẽ tăng lên sau khi quy đổi sang VND. Điều này làm gia tăng chi phí vận 

hành, giảm biên lợi nhuận và tạo áp lực trong việc điều chỉnh giá dịch vụ. Đặc biệt, đối với 

các dịch vụ có mức cạnh tranh cao như giao nhận vận tải, khai báo hải quan hoặc dịch vụ 

logistics trọn gói, việc tăng giá dịch vụ để bù đắp chi phí không phải lúc nào cũng dễ thực 

hiện, từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của công ty.  

Ngược lại, sự biến động mạnh và khó dự đoán của tỷ giá có thể khiến khách hàng 

của Danalog, đặc biệt là các doanh nghiệp nhập khẩu, phải chịu chi phí mua hàng và chi 

phí vận chuyển cao hơn. Điều này có thể khiến doanh nghiệp cắt giảm đơn hàng, giảm nhu 

cầu sử dụng dịch vụ logistics, từ đó làm giảm sản lượng hàng hóa và doanh thu của Danalog. 

Ngoài ra, biến động tỷ giá còn có thể gây áp lực lạm phát, làm tăng chi phí nhiên liệu, chi 

phí thuê phương tiện, chi phí nhân công và các chi phí đầu vào khác của doanh nghiệp. 

• Cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông 

Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế và logistics quan trọng nhờ hệ thống hạ tầng 

giao thông hoàn thiện, bao gồm cảng biển nước sâu, mạng lưới đường bộ, đường sắt và 

hàng không. Các cảng Tiên Sa, Thọ Quang và Liên Chiểu cùng các kết nối giao thông tạo 
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điều kiện thuận lợi cho giao thương và phát triển kinh tế. 

Danalog hưởng lợi từ hệ thống giao thông kết nối với các cảng, sân bay và các khu 

công nghiệp, giúp giảm thời gian và chi phí logistics. Danalog sở hữu kho CFS rộng 4.150 

m², đáp ứng nhu cầu lưu trữ và phân phối hàng hóa. 

Tuy nhiên, sự phát triển của hạ tầng logistics cũng kéo theo sự gia nhập và mở rộng 

hoạt động của nhiều doanh nghiệp logistics khác, làm cho mức độ cạnh tranh trong ngành 

ngày càng gay gắt. Danalog không chỉ cạnh tranh về giá dịch vụ mà còn phải cạnh tranh về 

chất lượng dịch vụ, tốc độ xử lý hàng hóa, khả năng kết nối vận tải và mức độ ứng dụng 

công nghệ trong quản lý logistics. 

Đầu tư vào công nghệ và năng lực chuyển đổi số để tận dụng tối đa lợi thế hạ tầng, 

đồng thời thích ứng với các thách thức trong ngành logistics. 

Tóm lại, nền kinh tế Việt Nam đang có xu hướng diễn biến tốt. Ngành logistics đang 

có rất nhiều thuận lợi đển phát triển khi có thể dựa vào một nền kinh tế phát triển ổn định 

như hiện nay. Danalog có nhiều cơ hội phát triển các dịch vụ logistics tích hợp và khai thác 

hiệu quả nguồn hàng xuất nhập khẩu, hàng quá cảnh trong khu vực. Tuy nhiên, công ty 

cũng cần không ngừng đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ và tối ưu chi phí 

nhằm duy trì năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong thị trường logistics ngày 

càng cạnh tranh. 

• Môi trường công nghệ kỹ thuật 

Ngành logistics tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng từ 14-16% 

mỗi năm, quy mô đạt khoảng 40-42 tỷ USD. Sự bùng nổ của công nghệ thông tin, thương 

mại điện tử và e-Logistics thúc đẩy sự phát triển này. 

Các công nghệ mới đem lại nhiều lợi ích cho ngành logistics, như liên kết các khâu 

trong chuỗi cung ứng, tự động hóa toàn bộ quy trình, và áp dụng logistics thông minh. Việc 

áp dụng các công nghệ này giúp giảm chi phí logistics, nâng cao khả năng cạnh tranh và 

cải thiện hiệu quả vận hành trong ngành logistics. 

Môi trường công nghệ kỹ thuật tại Đà Nẵng đang tạo ra nhiều cơ hội để Danalog mở 

rộng và phát triển. Tuy nhiên, để tận dụng được những lợi thế này, Danalog cần đẩy mạnh 

đầu tư vào công nghệ và đào tạo nhân lực, đồng thời hợp tác với các công ty công nghệ và 

chính quyền thành phố. 
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Như vây, việc đầu tư vào công nghệ mới là xu hướng tất yếu của ngành logistics. 

Các doanh nghiệp như Danalog tại Đà Nẵng cần nhanh chóng áp dụng các công nghệ mới 

để tối ưu hóa hoạt động, giảm chi phí và duy trì lợi thế cạnh tranh trên thị trường. 

• Môi trường văn hóa – xã hội 

Đà Nẵng là thành phố phát triển với khoảng 1.500 doanh nghiệp tham gia vào dịch 

vụ logistics, đứng thứ ba cả nước về số lượng doanh nghiệp trong lĩnh vực này.  

Việc có số lượng lớn doanh nghiệp logistics hoạt động tại Đà Nẵng cũng tạo ra áp 

lực cạnh tranh đáng kể cho Danalog. Công ty phải cạnh tranh không chỉ về mức giá dịch 

vụ mà còn về chất lượng phục vụ, tốc độ xử lý chứng từ, khả năng cung cấp dịch vụ trọn 

gói và mức độ ứng dụng công nghệ trong quản lý logistics. Đặc biệt, trong lĩnh vực khai 

báo hải quan hàng quá cảnh xuất khẩu – một trong những dịch vụ quan trọng của Danalog 

– yêu cầu về độ chính xác, tốc độ xử lý và sự am hiểu pháp luật hải quan ngày càng cao. 

Tuy nhiên, chỉ khoảng 5% nhân lực trong ngành logistics tại Đà Nẵng được đào tạo 

bài bản, phần lớn thiếu kỹ năng chuyên môn, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ và khả 

năng cạnh tranh. Sự thiếu hụt lao động có kiến thức về nghiệp vụ logistics, ngoại thương, 

vận tải quốc tế và thủ tục hải quan có thể làm tăng chi phí đào tạo, kéo dài thời gian thích 

nghi của nhân viên mới và ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành của công ty. Vì vậy, Danalog 

cần chú trọng xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực thông qua đào tạo nội bộ, hợp 

tác với các cơ sở đào tạo chuyên ngành và nâng cao chế độ đãi ngộ để thu hút, giữ chân 

nhân sự có chuyên môn. 

Đà Nẵng là điểm đến du lịch hàng đầu, tạo ra nhu cầu lớn về dịch vụ logistics phục 

vụ ngành du lịch và thương mại. Việc tận dụng cơ hội từ tăng trưởng dân số, phát triển du 

lịch, chính sách hỗ trợ và khắc phục thách thức về chất lượng nhân lực sẽ giúp ngành 

logistics Đà Nẵng phát triển bền vững trong tương lai. Đối với Danalog, sự phát triển của 

ngành du lịch gián tiếp làm gia tăng nhu cầu về các dịch vụ logistics, kho bãi, vận chuyển 

và chuỗi cung ứng, tạo thêm nguồn khách hàng và cơ hội đa dạng hóa dịch vụ. 

• Môi trường tự nhiên 

Việt Nam có đường bờ biển dài 3.260 km, với 286 bến cảng, trong đó 18 cảng biển 

quốc tế, tạo thuận lợi cho việc phát triển cảng biển và kết nối với các thị trường lớn như 

Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, và ASEAN. Đà Nẵng, nằm trên tuyến EWEC và là cửa 
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ngõ ra biển Đông của Tây Nguyên, Lào, Thái Lan và Myanmar, có cảng Tiên Sa và sắp có 

cảng Liên Chiểu, giúp giảm tải cho cảng Tiên Sa. 

Đà Nẵng là điểm trung chuyển quan trọng trong chuỗi cung ứng logistics khu vực 

ASEAN. Tuy nhiên, địa hình núi Bạch Mã và Sơn Trà gây khó khăn trong mở rộng hạ tầng 

giao thông. Thời tiết cũng có ảnh hưởng, mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12 và các hiện 

tượng thiên tai như bão và lũ lụt có thể làm gián đoạn vận tải biển và đường bộ. 

Để duy trì hoạt động logistics ổn định, Đà Nẵng cần đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng 

chống thiên tai và cải thiện kết nối giao thông, đồng thời cần đối phó với những biến động 

môi trường và thiên tai ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Năm 2022, bão Noru đã làm gián đoạn hoạt động của cảng Tiên Sa trong 48 giờ, 

khiến Danalog và các công ty logistics thiệt hại khoảng 15% doanh thu trong tuần. Giải 

pháp của Danalog là đầu tư công nghệ theo dõi thời tiết và lập kế hoạch dự phòng nhằm 

giảm thiểu rủi ro. 

Danalog đã thử nghiệm sử dụng xe tải điện và hệ thống quản lý kho thông minh để 

giảm khí thải CO2. Mục tiêu của Danalog đến 2030 là cắt giảm 30% lượng khí thải trong vận 

tải đường bộ, phù hợp với định hướng phát triển xanh của Đà Nẵng. 

Tóm lại, môi trường tự nhiên của Đà Nẵng vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với 

Danalog. Vị trí địa lý và cảng biển tạo điều kiện phát triển logistics biển, nhưng thiên tai và 

biến đổi khí hậu là rào cản lớn. Danalog cần tiếp tục đầu tư vào công nghệ và các giải pháp 

logistics xanh để duy trì lợi thế cạnh tranh trong môi trường này. 

• Môi trường chính trị – pháp luật 

❖ Chính trị 

Căng thẳng chính trị và chiến tranh ảnh hưởng đến tuyến đường vận chuyển. Doanh 

nghiệp Logistics buộc phải tìm tuyến đường thay thế, làm tăng chi phí. Hiện nay tình hình 

chinh trị trên thế giới hết sức căng thẳng, các cuộc chiến tranh vũ lực và kinh tế xảy ra liên 

tục ảnh hưởng xấu đến ngành logistics 

Ví dụ: Chiến tranh Nga - Ukraine: Không phận Ukraine đóng cửa, giá cước vận 

chuyển hàng không tăng 150%. Lượng cung cấp hàng hóa giảm. Ảnh hưởng nhiều lĩnh vực 

và nền kinh tế toàn cầu. Căng thẳng ở Biển Đỏ: Hơn 100 vụ tấn công tàu thuyền. Tuyến 

đường huyết mạch vận chuyển 1.000 tỷ USD hàng hóa bị ảnh hưởng. Mỹ phát động chiến 
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dịch an ninh đa quốc gia. Hãng vận tải biển tạm dừng lịch trình qua Biển Đỏ. Quãng đường 

vận tải kéo dài thêm 6.000 hải lý, thời gian giao hàng tăng 3-4 tuần. Chi phí vận chuyển 

tăng đáng kể. 

❖ Pháp luật 

Các điều kiện kinh doanh dịch vụ Logistics đã được quy định cụ thể tại Nghị định 

163/2017/NĐ – CP. Nghị định này cụ thể hóa các cam kết về mở cửa thị trường dịch vụ 

Logistics tại Việt Nam, Luật pháp và chính sách của Việt Nam ngày càng chặt chẽ, minh 

bạch. Nhà nước luôn có các chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp XNK 

và Logistics thực hiện hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, nếu xét về mặt thực tiễn, các chủ 

trương, chính sách của nhà nước vẫn chưa đi vào triển khai thiết thực. Các quy trình thủ tục 

và chi phí vẫn chưa có nhiều thay đổi so với thời gian trước đây. Các thủ tục hành chính 

rườm rà, mất thời gian chính là những rào cản lớn cho các doanh nghiệp thực hiện cung cấp 

dịch vụ Logistics. 

• Môi trường quốc tế 

Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp định quốc tế, trong đó có EVFTA, tạo cơ hội mở rộng 

thị trường dịch vụ logistics quốc tế. Tuy nhiên, cam kết trong EVFTA sẽ thúc đẩy Chính 

phủ cải cách trong các lĩnh vực như hải quan và kiểm tra chuyên ngành. EVFTA cũng giúp 

doanh nghiệp logistics Việt Nam tiết kiệm chi phí, cải thiện công nghệ, và tiếp cận thị 

trường EU, nhưng cũng sẽ đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các doanh nghiệp EU vốn 

mạnh về logistics. 

Các yếu tố vĩ mô có tác động tích cực lẫn tiêu cực đến ngành logistics Việt Nam. 

Tác động tích cực bao gồm vị trí địa lý thuận lợi, chính sách hỗ trợ, nền kinh tế ổn định, cơ 

sở hạ tầng nâng cấp, ứng dụng công nghệ thông tin, và môi trường hợp tác quốc tế mở rộng. 

Tuy nhiên, các yếu tố tiêu cực như chính sách pháp luật chưa đồng bộ, doanh nghiệp 

logistics nhỏ lẻ, thiếu hợp tác liên kết, và cơ sở hạ tầng giao thông chưa phát triển đầy đủ 

vẫn gây trở ngại cho ngành. 

Các doanh nghiệp logistics cần tận dụng các yếu tố tích cực và khắc phục những yếu 

tố tiêu cực để phát triển bền vững, vượt qua cạnh tranh và phát huy điểm mạnh trong môi 

trường kinh doanh quốc tế. 

2.5.2. Môi trường vi mô 
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• Khách hàng 

Bao gồm các công ty nhập khẩu, FWD, trong đó các công ty nhập khẩu thường là 

khách hàng nhỏ lẻ, chưa có kinh nghiệm để làm tất cả các thủ tục giao nhận, thông quan 

hàng hóa do đó thuê Danalog để làm những việc này. Các FWD là những khách hàng thân 

thiết và chủ yếu thuê Danalog để phân tách, khai thác và lưu giữ hàng trong kho CFS như: 

Shipco Transport, World Wide Link, Maxpeed, Quanterm Logistics,… 

• Nhà cung cấp 

Danalog có mối quan hệ hợp tác lâu dài với các nhà cung cấp để đảm bảo quá trình 

vận chuyển, khai thác hàng hóa diễn ra thông suốt. 

Nhà cung cấp trang thiết bị kỹ thuật, vật tư: gồm các nhà cung cấp các loại xe 

container, xe nâng, kệ, pallet hay các trang thiết bị vật tư hỗ trợ hoạt động kinh doanh của 

công ty. 

Nhà thầu xây dựng: là các tổ chức nhận thầu và xây dựng deport container, kho bãi 

theo tiêu chuẩn, kế hoạch của công ty đưa ra. 

Công ty vận tải: Danalog thuê các công ty cho thuê đầu kéo để chở các mặt hàng 

giấy với khối lượng lớn ví dụ như công ty Portserco, Expeditors, Transimex,… hay các 

công ty vận tải để chuyên chở hàng trong nội địa khi phát sinh các vấn đề giao hàng thiếu, 

sai lỗi. 

Kho bãi vận tải depot: Danalog thuê các cont rỗng cũng như các cont mới nhất từ các 

nhà cung cấp depot như GHL, G-Fortune, Chân Thật, Cảng Tiên Sa để đóng hàng cho khách 

hàng nhằm tạo niềm tin cũng như tạo dựng thương hiệu của mình trong ngành Logistics. 

• Đối thủ cạnh tranh 

Tại Đà Nẵng hiện có rất nhiều công ty kinh doanh dịch vụ Logistics đang gây sức ép 

cạnh tranh trực tiếp với Danalog, trong đó có các công ty hàng đầu về chất lượng dịch vụ 

cũng như cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực giàu kinh nghiệm như: Công ty cổ phần 

Transimex, đặc biệt có hệ thống kho bãi rộng lớn gần 10 hecta diện tích kho, bãi chứa 

container. Bên cạnh đó còn cung cấp, tích hợp các giải pháp Logistics như vận chuyển đa 

phương thức, dịch vụ door to door, hàng quá cảnh. 

Tại Đà Nẵng còn có các công ty vận tải lớn và có kinh nghiệm như công ty cổ phần 

Vietranstimex, công ty cổ phần Logistics PORTSERCO với uy tín cao và nhận được nhiều 
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giải thưởng của Bộ, Ngành và được nhiều khách hàng tin tưởng. 

Đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh kho CFS, Danalog phải cạnh tranh gay gắt với xí 

nghiệp cảng Tiên Sa với dịch vụ chất lượng, giải phóng hàng nhanh chóng, được đầu tư cơ 

sở hạ tầng. 

Ngành Logistics tại Việt Nam, đặc biệt là ở Đà Nẵng, đang phát triển mạnh mẽ nhờ 

vào hội nhập kinh tế quốc tế. Điều này tạo ra cơ hội lớn nhưng cũng làm gia tăng sự cạnh 

tranh, đặc biệt là đối với Danalog, một công ty còn nhỏ và nguồn vốn hạn chế. Do đó, 

Danalog cần có các chính sách và phương pháp kinh doanh hiệu quả để nâng cao chất lượng 

dịch vụ, xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng, từ đó duy trì sự phát triển trong môi 

trường cạnh tranh khốc liệt. 

• Thị trường lao động 

Ngành Logistics tại Việt Nam cũng như Đà Nẵng được xem là ngành đang khát nhân 

lực, đây là một ngành mới phát triển ở nước ta những năm gần đây. Đặc biệt nhân lực Việt 

Nam còn khá non trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm. Trong khi nguồn nhân lực của ngành là 

yếu tố quan trọng, đóng vai trò chủ chốt đối với sự phát triển của ngành. Do đó Danalog 

cần tập trung tìm kiếm và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn lao động để đảm bảo sự phát 

triển bền vững của công ty. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Chương 2 đã trình bày một cách toàn diện thực trạng hoạt động kinh doanh và quy 

trình khai báo hải quan hàng quá cảnh xuất khẩu tại Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà 

Nẵng. Trước hết, chương đã khái quát rõ nét về quá trình hình thành, cơ cấu tổ chức, nguồn 

lực cũng như định hướng phát triển của doanh nghiệp. Qua đó cho thấy Danalog là một 

doanh nghiệp có nền tảng vững chắc, sở hữu hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ nhân 

sự có chuyên môn và vị trí địa lý thuận lợi trong chuỗi logistics khu vực miền Trung.  

Bên cạnh đó, việc phân tích tình hình hoạt động kinh doanh giai đoạn 2023–2025 

cho thấy doanh nghiệp có sự tăng trưởng về hiệu quả hoạt động, mặc dù doanh thu có biến 

động. Đặc biệt, khả năng kiểm soát chi phí và cải thiện lợi nhuận trong năm 2025 phản ánh 

sự điều chỉnh chiến lược hợp lý của công ty trong bối cảnh thị trường logistics cạnh tranh 

và nhiều biến động. 

Trọng tâm của chương là phân tích chi tiết quy trình khai báo hải quan hàng quá 

cảnh xuất khẩu tại Danalog. Quy trình được xây dựng bài bản, gồm nhiều bước chặt chẽ từ 

tiếp nhận chứng từ, kiểm tra hồ sơ, thanh toán và nhận lệnh giao hàng, đến khai báo hải 

quan điện tử. Mỗi bước đều có sự phân công rõ ràng giữa các bộ phận, góp phần đảm bảo 

tính chính xác, minh bạch và tuân thủ pháp luật. Việc ứng dụng hệ thống công nghệ như 

VNACCS và các phần mềm hỗ trợ đã giúp nâng cao hiệu quả xử lý và giảm thiểu sai sót. 

Tuy nhiên, chương cũng chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại như phụ thuộc vào yếu tố 

bên ngoài, rủi ro sai sót chứng từ, chi phí phát sinh và ảnh hưởng từ hệ thống công nghệ. 

Những tồn tại này chính là cơ sở quan trọng để đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình 

trong chương tiếp theo, hướng tới nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của 

doanh nghiệp. 
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CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KHAI BÁO HẢI 

QUAN HÀNG QUÁ CẢNH XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS 

CẢNG ĐÀ NẴNG 

3.1. Định hướng và mục tiêu của Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng 

3.1.1. Nghiên cứu và dự báo môi trường kinh doanh sắp tới của công ty 

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, môi trường kinh doanh 

của ngành logistics Việt Nam nói chung và Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng nói 

riêng đang có nhiều chuyển biến quan trọng cả về quy mô, cấu trúc và xu hướng phát triển. 

Năm 2025 được xem là giai đoạn bản lề, đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của ngành 

logistics Việt Nam với sự thay đổi về chiến lược phát triển, chính sách quản lý cũng như sự 

gia tăng đầu tư vào hạ tầng và công nghệ. Điều này tạo ra những điều kiện thuận lợi để các 

doanh nghiệp logistics mở rộng hoạt động, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về năng 

lực cạnh tranh và khả năng thích ứng. 

Trước hết, xét về yếu tố vĩ mô, sự tăng trưởng của hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục 

là động lực quan trọng thúc đẩy ngành logistics phát triển. Việt Nam đang ngày càng tham 

gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt thông qua các hiệp định thương mại tự do thế 

hệ mới. Đối với Danalog, điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi doanh nghiệp đang 

hoạt động tại khu vực Đà Nẵng – một trung tâm logistics lớn của miền Trung, nằm trên 

tuyến hành lang kinh tế Đông – Tây kết nối Việt Nam với Lào, Thái Lan và các quốc gia 

trong khu vực. Như đã phân tích ở Chương 2, vị trí địa lý chiến lược cùng hệ thống hạ tầng 

giao thông đồng bộ giúp Danalog có lợi thế lớn trong việc phát triển dịch vụ vận tải quá 

cảnh, đặc biệt là tuyến Việt Nam – Lào. 

Bên cạnh đó, xu hướng chuyển đổi số trong ngành logistics đang diễn ra mạnh mẽ, 

thể hiện qua việc ứng dụng các công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn 

vật (IoT), hệ thống quản lý kho thông minh (WMS), và hệ thống khai báo hải quan điện tử. 

Trong thực tế tại Danalog, việc sử dụng phần mềm ECUS5 – VNACCS trong khai báo hải 

quan đã giúp nâng cao hiệu quả xử lý nghiệp vụ, giảm thời gian thông quan và hạn chế sai 

sót. Tuy nhiên, trong giai đoạn tới, yêu cầu về số hóa sẽ không chỉ dừng lại ở khai báo hải 

quan mà còn mở rộng sang quản lý toàn bộ chuỗi logistics. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp 

phải tiếp tục đầu tư vào hạ tầng công nghệ, xây dựng hệ thống dữ liệu tập trung và nâng 
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cao năng lực sử dụng công nghệ của đội ngũ nhân sự. Đây vừa là cơ hội để Danalog nâng 

cao năng lực cạnh tranh, vừa là thách thức do chi phí đầu tư ban đầu lớn. 

Một xu hướng quan trọng khác là phát triển logistics xanh và bền vững. Trong bối 

cảnh biến đổi khí hậu và yêu cầu giảm phát thải ngày càng được chú trọng, các doanh 

nghiệp logistics cần tối ưu hóa hoạt động vận tải, sử dụng năng lượng hiệu quả và giảm 

thiểu tác động đến môi trường. Đối với Danalog – doanh nghiệp có hoạt động vận tải đa 

phương thức và sở hữu hệ thống depot container lớn – việc chuyển đổi sang mô hình 

logistics xanh không chỉ giúp đáp ứng yêu cầu pháp lý trong tương lai mà còn nâng cao 

hình ảnh và uy tín trên thị trường. Tuy nhiên, việc triển khai các giải pháp xanh như đầu tư 

phương tiện tiết kiệm nhiên liệu, tối ưu tuyến đường vận chuyển hay áp dụng công nghệ 

quản lý năng lượng cũng đòi hỏi nguồn vốn đáng kể. 

Ngoài ra, môi trường cạnh tranh trong ngành logistics ngày càng trở nên khốc liệt. 

Như đã đề cập ở Chương 2, thị trường Đà Nẵng có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn 

trong và ngoài nước như các tập đoàn logistics quốc tế và các doanh nghiệp nội địa có tiềm 

lực mạnh. Các đối thủ này có lợi thế về công nghệ, mạng lưới toàn cầu và nguồn vốn, tạo 

ra áp lực cạnh tranh lớn đối với Danalog về giá cả, chất lượng dịch vụ và tốc độ xử lý. 

Trong bối cảnh đó, lợi thế của Danalog nằm ở sự am hiểu thị trường địa phương, mối quan 

hệ với khách hàng và khả năng cung cấp dịch vụ linh hoạt. Tuy nhiên, nếu không tiếp tục 

đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ, doanh nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc 

duy trì và mở rộng thị phần. 

Bên cạnh yếu tố cạnh tranh, các yếu tố đầu vào như chi phí vận tải, giá nhiên liệu và 

cước tàu biển cũng có ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trong 

những năm gần đây, tình hình kinh tế và chính trị thế giới có nhiều biến động, đặc biệt là 

các xung đột địa chính trị, đã làm cho giá nhiên liệu và chi phí vận chuyển tăng cao và thiếu 

ổn định. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí hoạt động của Danalog, làm gia tăng áp 

lực tài chính và giảm biên lợi nhuận. Như đã phân tích trong Chương 2, mặc dù doanh 

nghiệp đã có những cải thiện trong việc kiểm soát chi phí, nhưng rủi ro từ các yếu tố bên 

ngoài vẫn là một thách thức lớn trong thời gian tới. 

Trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, môi trường kinh doanh của Danalog 

được dự báo sẽ tiếp tục phát triển theo hướng tăng trưởng đi kèm với cạnh tranh và chuyển 
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đổi mạnh mẽ. Nhu cầu dịch vụ logistics, đặc biệt là dịch vụ vận tải quá cảnh, sẽ tiếp tục 

tăng nhờ sự phục hồi của thương mại quốc tế và sự phát triển của thương mại điện tử. Tuy 

nhiên, cùng với đó là yêu cầu ngày càng cao về tốc độ xử lý, tính minh bạch và chất lượng 

dịch vụ. Các doanh nghiệp có khả năng ứng dụng công nghệ, tối ưu hóa quy trình và nâng 

cao trải nghiệm khách hàng sẽ chiếm ưu thế trên thị trường. 

Đối với Danalog, nếu tận dụng tốt các cơ hội từ vị trí địa lý, hạ tầng sẵn có và xu 

hướng phát triển của ngành, đồng thời có chiến lược đầu tư hợp lý vào công nghệ và nguồn 

nhân lực, doanh nghiệp hoàn toàn có khả năng mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao hiệu 

quả kinh doanh và khẳng định vị thế trên thị trường logistics khu vực miền Trung. Ngược 

lại, nếu chậm đổi mới và không kịp thích ứng với xu hướng chuyển đổi số và logistics xanh, 

doanh nghiệp có thể bị tụt lại phía sau trong cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt. 

Tóm lại, môi trường kinh doanh của Danalog trong thời gian tới vừa mở ra nhiều cơ 

hội phát triển, vừa đặt ra không ít thách thức. Để phát triển bền vững, doanh nghiệp cần chủ 

động thích ứng với những biến động của thị trường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, kiểm 

soát chi phí và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ. Đây sẽ là những yếu tố then chốt 

quyết định sự thành công của Danalog trong giai đoạn phát triển tiếp theo. 

3.1.2. Định hướng và mục tiêu phát triển chung của Danalog trong thời gian tới 

Dựa trên những phân tích về thực trạng hoạt động kinh doanh, cơ cấu tổ chức, nguồn 

lực và quy trình nghiệp vụ tại Chương 2, có thể thấy Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà 

Nẵng (Danalog) đang đứng trước giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội mở rộng nhưng 

cũng không ít thách thức. Do đó, việc xác định rõ định hướng và mục tiêu phát triển là cơ 

sở quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động, tối ưu hóa quy trình và tăng 

cường năng lực cạnh tranh trên thị trường logistics khu vực và quốc tế. 

• Mục tiêu tài chính 

Trong giai đoạn tới, Danalog đặt mục tiêu đạt doanh thu 222 tỷ đồng và lợi nhuận 

10,2 tỷ đồng, đồng thời thực hiện các biện pháp kiểm soát chi phí như giảm 5% chi phí tiếp 

khách, giảm 5% chi phí văn phòng phẩm và giảm 3% đơn giá thuê xe nâng. Những mục 

tiêu này được xây dựng dựa trên thực trạng tài chính đã phân tích ở Chương 2, khi doanh 

thu của doanh nghiệp có xu hướng biến động và chi phí quản lý từng tăng mạnh, ảnh hưởng 

trực tiếp đến lợi nhuận. Việc đặt ra các chỉ tiêu cụ thể về cắt giảm chi phí cho thấy công ty 
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đang chuyển hướng từ tăng trưởng theo chiều rộng sang tối ưu hiệu quả vận hành. Điều này 

không chỉ giúp cải thiện biên lợi nhuận mà còn tạo nền tảng tài chính ổn định để doanh 

nghiệp đầu tư vào công nghệ, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực trong dài hạn. Trong bối 

cảnh chi phí logistics ngày càng gia tăng do biến động giá nhiên liệu và chi phí vận tải quốc 

tế, việc kiểm soát tốt chi phí sẽ trở thành yếu tố then chốt giúp Danalog duy trì năng lực 

cạnh tranh. 

• Mục tiêu khách hàng 

Với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, Danalog đặt mục tiêu phát triển thêm 

20 khách hàng mới, đồng thời duy trì 100% khách hàng hiện hữu và tỷ lệ hài lòng khách 

hàng nội bộ đạt 85%. Bên cạnh đó, công ty hướng tới xây dựng hệ thống phân loại khách 

hàng và triển khai các chương trình chăm sóc khách hàng chuyên biệt. Điều này hoàn toàn 

phù hợp với thực trạng đã phân tích ở Chương 2, khi lợi thế cạnh tranh của Danalog nằm ở 

mối quan hệ khách hàng bền vững và sự am hiểu thị trường địa phương. Trong bối cảnh 

cạnh tranh gay gắt từ các doanh nghiệp logistics lớn trong và ngoài nước, việc duy trì khách 

hàng hiện tại là yếu tố sống còn, đồng thời việc mở rộng tệp khách hàng mới sẽ giúp tăng 

trưởng doanh thu và giảm phụ thuộc vào một số khách hàng lớn. Việc phân loại khách hàng 

và xây dựng chính sách chăm sóc phù hợp cũng góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, 

tăng mức độ hài lòng và củng cố hình ảnh chuyên nghiệp của doanh nghiệp trên thị trường. 

• Mục tiêu nội bộ 

Nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và giảm thiểu rủi ro trong quá trình thực hiện 

nghiệp vụ, đặc biệt là quy trình khai báo hải quan, Danalog đặt mục tiêu 90% cán bộ nhân 

viên nắm vững quy trình và kiểm soát số vụ tai nạn lao động dưới 4 vụ mỗi năm. Như đã 

phân tích trong Chương 2, một trong những hạn chế của quy trình hiện tại là phụ thuộc vào 

kinh nghiệm cá nhân và vẫn tồn tại sai sót trong xử lý chứng từ, đặc biệt đối với nhân sự 

mới. Do đó, việc chuẩn hóa quy trình và nâng cao nhận thức của nhân viên là yêu cầu cấp 

thiết. Khi đội ngũ nhân sự hiểu rõ và thực hiện đúng quy trình, không chỉ giảm thiểu sai sót 

và chi phí phát sinh mà còn góp phần rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao chất lượng dịch 

vụ. Đồng thời, việc kiểm soát an toàn lao động cũng đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực 

logistics – nơi thường xuyên sử dụng máy móc, thiết bị và phương tiện vận tải. Đây là yếu 

tố góp phần đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra ổn định và bền vững. 
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• Mục tiêu học hỏi và phát triển nguồn nhân lực 

Trong bối cảnh ngành logistics ngày càng đòi hỏi trình độ chuyên môn cao và khả 

năng ứng dụng công nghệ, Danalog đặt mục tiêu nâng cao năng lực nhân sự thông qua việc 

đạt các chứng chỉ chuyên môn như nghiệp vụ khai báo hải quan, quản lý vận tải và chứng 

chỉ IICL6. Đồng thời, công ty sẽ hoàn thành đánh giá năng lực định kỳ và xây dựng hệ 

thống lương 3P nhằm tạo động lực làm việc và nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự. Điều 

này hoàn toàn phù hợp với thực trạng nguồn nhân lực đã phân tích, khi lực lượng lao động 

của công ty có sự phân hóa về trình độ và kinh nghiệm. Việc đầu tư vào đào tạo và phát 

triển nhân sự không chỉ giúp nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn là yếu tố then chốt trong 

quá trình chuyển đổi số và hiện đại hóa hoạt động logistics. Một đội ngũ nhân sự chuyên 

nghiệp, có kỹ năng và được đánh giá công bằng sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất 

lao động và khả năng thích ứng với những thay đổi của thị trường. 

• Định hướng phát triển cơ cấu dịch vụ 

Trong thời gian tới, Danalog tiếp tục phát triển theo mô hình logistics tích hợp với 

cơ cấu doanh thu dự kiến gồm vận tải và trung chuyển hàng hóa chiếm 40–45%, cho thuê 

kho bãi chiếm 30–35%, khai thuê hải quan và đại lý hãng tàu mỗi lĩnh vực chiếm từ 5–

10%. Cơ cấu này phản ánh đúng thực trạng hoạt động đã phân tích ở Chương 2, trong đó 

vận tải và kho bãi là hai lĩnh vực cốt lõi tạo nguồn doanh thu chính, còn các dịch vụ hải 

quan và đại lý đóng vai trò hỗ trợ, gia tăng giá trị dịch vụ. Việc duy trì cơ cấu này giúp 

doanh nghiệp vừa đảm bảo tính ổn định, vừa có khả năng linh hoạt điều chỉnh theo biến 

động của thị trường. Đặc biệt, việc nâng cao chất lượng dịch vụ khai thuê hải quan – nội 

dung nghiên cứu chính của đề tài – sẽ góp phần rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí 

và tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp. Đồng thời, việc cải tiến dịch vụ giao nhận hàng 

nguyên container (FCL) cũng là hướng đi phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường 

logistics hiện nay. 

• Định hướng mở rộng và phát triển dài hạn 

Trong dài hạn, Danalog đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp logistics hàng đầu khu 

vực miền Trung trong giai đoạn 2026–2030, đồng thời từng bước mở rộng hoạt động ra thị 

trường quốc tế. Để đạt được mục tiêu này, công ty sẽ tập trung đầu tư vào cơ sở vật chất 

như xe đầu kéo, container, thiết bị nâng hạ và hệ thống kho bãi hiện đại nhằm nâng cao 
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năng lực vận hành. Bên cạnh đó, hoạt động marketing sẽ được đẩy mạnh thông qua nhiều 

kênh khác nhau nhằm tiếp cận khách hàng tiềm năng và mở rộng thị trường. Những định 

hướng này hoàn toàn phù hợp với lợi thế về vị trí địa lý và hệ thống hạ tầng đã được trình 

bày trong Chương 2. Nếu được triển khai đồng bộ và hiệu quả, Danalog không chỉ củng cố 

vị thế trong nước mà còn có khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và 

quốc tế. 

Từ những mục tiêu và định hướng phát triển đã đề ra, có thể thấy Công ty Cổ phần 

Logistics Cảng Đà Nẵng đang từng bước xây dựng chiến lược phát triển toàn diện, hướng 

đến nâng cao hiệu quả hoạt động và củng cố vị thế cạnh tranh trên thị trường logistics. Các 

mục tiêu về tài chính, khách hàng, quy trình nội bộ và phát triển nguồn nhân lực đều được 

xây dựng dựa trên thực trạng hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời bám sát xu hướng phát 

triển của ngành logistics trong giai đoạn hiện nay. 

Bên cạnh đó, chiến lược phát triển cơ cấu dịch vụ theo mô hình logistics tích hợp và 

định hướng mở rộng thị trường trong giai đoạn 2026–2030 thể hiện tầm nhìn dài hạn của 

doanh nghiệp trong việc tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và quốc tế. Nếu các 

mục tiêu và giải pháp được triển khai đồng bộ, hiệu quả, Danalog sẽ có nhiều cơ hội nâng 

cao năng lực cạnh tranh, gia tăng giá trị dịch vụ và từng bước trở thành một trong những 

doanh nghiệp logistics hàng đầu khu vực miền Trung. 

3.2. Một số giải pháp hoàn thiện nhằm hoàn thiện quy trình khai báo hải quan hàng 

quá cảnh xuất khẩu tại Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng 

3.2.1. Hoàn thiện khâu kiểm tra chứng từ 
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Hình 3.1: Hoàn thiện khâu kiểm tra chứng từ 

Trong quy trình khai báo hải quan hàng quá cảnh xuất khẩu tại Công ty Cổ phần 

Logistics Cảng Đà Nẵng, khâu kiểm tra chứng từ đóng vai trò đặc biệt quan trọng, là bước 

nền tảng quyết định tính chính xác và hiệu quả của toàn bộ quy trình. Như đã phân tích ở 

Chương 2, mặc dù Danalog đã thực hiện kiểm tra chứng từ khá chặt chẽ thông qua nhân 

viên chứng từ thuộc Phòng Kinh doanh Vận tải, tuy nhiên vẫn tồn tại một số hạn chế như 

phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm cá nhân, chưa có quy trình chuẩn hóa hoàn toàn và còn 

xảy ra sai sót trong quá trình đối chiếu thông tin. Những sai sót này có thể dẫn đến việc 

khai báo sai, bị từ chối tờ khai, kéo dài thời gian xử lý hoặc phát sinh chi phí không cần 

thiết. 

Do đó, việc hoàn thiện khâu kiểm tra chứng từ là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao 

hiệu quả hoạt động, giảm thiểu rủi ro và đảm bảo tính chính xác trong quy trình khai báo 

hải quan. 

Trước hết, công ty cần xây dựng quy trình kiểm tra chứng từ chuẩn hóa dưới dạng 

checklist chi tiết áp dụng thống nhất cho tất cả các lô hàng. Checklist này cần bao gồm các 

nội dung kiểm tra bắt buộc như: thông tin về người gửi – người nhận, số vận đơn, số 

container, trọng lượng, mô tả hàng hóa, mã HS, điều kiện giao hàng, cũng như sự đồng nhất 

giữa các chứng từ như vận đơn, hóa đơn thương mại và phiếu đóng gói. Việc chuẩn hóa 
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này sẽ giúp giảm sự phụ thuộc vào kinh nghiệm cá nhân, đồng thời tạo điều kiện để nhân 

viên mới có thể nhanh chóng nắm bắt quy trình và thực hiện công việc một cách chính xác. 

Bên cạnh đó, cần áp dụng cơ chế kiểm tra hai bước (double-check) đối với các lô 

hàng có giá trị lớn hoặc hàng hóa đặc thù như hàng quá cảnh. Cụ thể, sau khi nhân viên 

chứng từ hoàn tất kiểm tra, hồ sơ cần được rà soát lại bởi một nhân sự có kinh nghiệm hơn 

trước khi tiến hành khai báo. Cơ chế này sẽ giúp phát hiện kịp thời các sai sót tiềm ẩn, hạn 

chế rủi ro trong quá trình khai báo và thông quan. 

Ngoài ra, công ty nên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra chứng 

từ. Thay vì kiểm tra hoàn toàn thủ công, Danalog có thể sử dụng các phần mềm hỗ trợ kiểm 

tra dữ liệu, tự động đối chiếu thông tin giữa các chứng từ và cảnh báo khi có sự sai lệch. 

Việc số hóa chứng từ và lưu trữ trên hệ thống tập trung cũng giúp dễ dàng truy xuất, kiểm 

tra và quản lý hồ sơ, đồng thời nâng cao tính minh bạch và chuyên nghiệp trong quy trình 

làm việc. 

Một giải pháp quan trọng khác là nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân 

viên chứng từ thông qua các chương trình đào tạo định kỳ về nghiệp vụ hải quan, quy định 

pháp luật và kỹ năng xử lý chứng từ. Như đã đề cập trước kia, một trong những nguyên 

nhân dẫn đến sai sót là do nhân viên mới chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế. Do đó, việc 

đào tạo kết hợp với cơ chế hướng dẫn, kèm cặp sẽ giúp nâng cao năng lực xử lý công việc 

và giảm thiểu sai sót trong quá trình kiểm tra. 

Bên cạnh đó, công ty cần tăng cường phối hợp với khách hàng và đối tác ngay từ 

khâu tiếp nhận chứng từ. Việc hướng dẫn khách hàng cung cấp chứng từ đúng chuẩn, đầy 

đủ và đúng thời hạn sẽ giúp giảm đáng kể thời gian kiểm tra và xử lý. Đồng thời, khi phát 

hiện sai sót, cần có cơ chế phản hồi nhanh chóng và rõ ràng để kịp thời điều chỉnh, tránh 

ảnh hưởng đến tiến độ chung của lô hàng. 

Cuối cùng, Danalog nên xây dựng cơ chế đánh giá và kiểm soát chất lượng kiểm tra 

chứng từ thông qua việc theo dõi tỷ lệ sai sót, thời gian xử lý và phản hồi của khách hàng. 

Từ đó, doanh nghiệp có thể đưa ra các biện pháp điều chỉnh phù hợp, không ngừng cải tiến 

quy trình và nâng cao hiệu quả hoạt động. 

Tóm lại, việc hoàn thiện khâu kiểm tra chứng từ không chỉ giúp nâng cao độ chính 

xác trong khai báo hải quan mà còn góp phần rút ngắn thời gian xử lý, giảm chi phí và nâng 
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cao chất lượng dịch vụ. Đây là một trong những giải pháp trọng tâm giúp Danalog tối ưu 

hóa quy trình khai báo hải quan hàng quá cảnh xuất khẩu và nâng cao năng lực cạnh tranh 

trong bối cảnh ngành logistics ngày càng phát triển và cạnh tranh khốc liệt. 

3.2.3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

 

Hình 3.3: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

Trong hoạt động logistics nói chung và quy trình khai báo hải quan hàng quá cảnh 

xuất khẩu nói riêng, nguồn nhân lực luôn là yếu tố then chốt quyết định đến hiệu quả vận 

hành, chất lượng dịch vụ và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Như đã phân tích trong 

Chương 2, Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng sở hữu lực lượng lao động tương đối 

dồi dào với cơ cấu hợp lý về độ tuổi và trình độ. Tuy nhiên, vẫn tồn tại những hạn chế nhất 

định như sự chênh lệch về năng lực chuyên môn giữa các nhân sự, sự phụ thuộc vào kinh 

nghiệm cá nhân trong xử lý nghiệp vụ, đặc biệt là trong khâu kiểm tra chứng từ và khai báo 

hải quan. Những hạn chế này có thể dẫn đến sai sót, kéo dài thời gian xử lý và làm phát 

sinh chi phí không cần thiết. 

Do đó, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là giải pháp mang tính nền tảng, 

góp phần hoàn thiện quy trình khai báo hải quan và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh 

nghiệp trong dài hạn. 

Trước hết, Danalog cần đẩy mạnh công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho đội 
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ngũ nhân viên, đặc biệt là nhân sự thuộc Phòng Kinh doanh Vận tải và bộ phận khai báo 

hải quan. Nội dung đào tạo cần tập trung vào các kiến thức thực tiễn như quy định pháp 

luật về hải quan, phân loại mã HS, quy trình khai báo trên hệ thống VNACCS, cũng như 

kỹ năng xử lý tình huống phát sinh trong quá trình làm việc với cơ quan hải quan và các 

bên liên quan. Việc tổ chức các khóa đào tạo định kỳ, kết hợp với đào tạo nội bộ và mời 

chuyên gia bên ngoài sẽ giúp nâng cao trình độ chuyên môn và cập nhật kịp thời các thay 

đổi trong chính sách pháp luật. 

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần xây dựng cơ chế hướng dẫn và kèm cặp (mentoring) 

đối với nhân viên mới. Như thực tế tại Chương 2 cho thấy, một trong những nguyên nhân 

dẫn đến sai sót trong quy trình là do nhân viên thiếu kinh nghiệm thực tế. Vì vậy, việc phân 

công nhân sự có kinh nghiệm hướng dẫn trực tiếp sẽ giúp nhân viên mới nhanh chóng nắm 

bắt công việc, hạn chế sai sót và rút ngắn thời gian thích nghi. Đồng thời, điều này cũng 

góp phần tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp và gắn kết nội bộ. 

Một giải pháp quan trọng khác là chuẩn hóa kiến thức và quy trình làm việc thông 

qua việc xây dựng tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ nội bộ. Các tài liệu này cần mô tả chi tiết 

từng bước trong quy trình khai báo hải quan, các lỗi thường gặp và cách xử lý, cũng như 

các lưu ý quan trọng trong quá trình kiểm tra chứng từ. Khi được chuẩn hóa, quy trình sẽ 

không còn phụ thuộc vào cá nhân mà trở thành tài sản chung của doanh nghiệp, giúp đảm 

bảo tính nhất quán và ổn định trong hoạt động. 

Ngoài ra, Danalog cần chú trọng nâng cao kỹ năng công nghệ và khả năng thích ứng 

với chuyển đổi số cho nhân viên. Trong bối cảnh ngành logistics đang đẩy mạnh ứng dụng 

công nghệ, việc sử dụng thành thạo các phần mềm như ECUS5 – VNACCS, EPORT hay 

các hệ thống quản lý dữ liệu là yêu cầu bắt buộc. Do đó, doanh nghiệp cần tổ chức các khóa 

đào tạo về công nghệ, đồng thời khuyến khích nhân viên chủ động học hỏi và cập nhật kiến 

thức mới. Điều này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả công việc mà còn tạo điều kiện để 

doanh nghiệp triển khai các giải pháp tự động hóa trong tương lai. 

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, việc xây dựng chính sách đãi ngộ và đánh giá hiệu 

quả công việc hợp lý cũng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực. Việc triển khai hệ thống lương 3P (Position – Person – Performance) sẽ giúp đảm 

bảo tính công bằng, minh bạch và tạo động lực cho nhân viên làm việc hiệu quả hơn. Đồng 
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thời, việc đánh giá năng lực định kỳ sẽ giúp doanh nghiệp nhận diện điểm mạnh, điểm yếu 

của từng cá nhân để có kế hoạch đào tạo và phát triển phù hợp. 

Ngoài ra, doanh nghiệp cần xây dựng văn hóa học tập và cải tiến liên tục trong nội 

bộ. Khuyến khích nhân viên chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp cải tiến quy trình và 

tham gia vào các hoạt động nâng cao chất lượng dịch vụ sẽ giúp doanh nghiệp không ngừng 

hoàn thiện và phát triển. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp Danalog thích ứng với những 

thay đổi nhanh chóng của thị trường và công nghệ. 

Cuối cùng, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cần gắn liền với đảm bảo an 

toàn lao động và môi trường làm việc chuyên nghiệp. Trong lĩnh vực logistics, nơi có nhiều 

hoạt động liên quan đến vận chuyển, bốc dỡ và sử dụng thiết bị, việc đảm bảo an toàn không 

chỉ giúp giảm thiểu rủi ro mà còn nâng cao hiệu quả làm việc và sự gắn bó của nhân viên 

với doanh nghiệp. 

Tóm lại, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là giải pháp mang tính chiến lược, có 

ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của toàn bộ quy trình khai báo hải quan hàng quá cảnh 

xuất khẩu. Khi đội ngũ nhân sự được đào tạo bài bản, có kỹ năng chuyên môn và công nghệ 

tốt, doanh nghiệp sẽ giảm thiểu sai sót, rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao chất lượng dịch 

vụ. Đây chính là nền tảng quan trọng giúp Danalog phát triển bền vững và nâng cao năng 

lực cạnh tranh trong ngành logistics. 
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3.2.4. Ứng dụng công nghệ AI 

 

Hình 3.4: Ứng dụng công nghệ AI 

Trong bối cảnh ngành logistics và hải quan đang đẩy mạnh chuyển đổi số, việc ứng 

dụng trí tuệ nhân tạo (AI) là giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả 

hoạt động. Việc áp dụng công nghệ AI vào quy trình khai báo hải quan không chỉ góp phần 

hiện đại hóa hoạt động logistics mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp thích ứng với xu 

hướng chuyển đổi số trong ngành hải quan. 

Đối với các doanh nghiệp logistics như Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng, 

việc nghiên cứu và từng bước ứng dụng AI trong quy trình khai báo hải quan sẽ là nền tảng 

quan trọng giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ và hướng đến 

mô hình quản trị hiện đại, hiệu quả hơn trong tương lai. 

Trước hết, việc ứng dụng chatbot AI được xem là một trong những giải pháp công 

nghệ hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động khai báo hải quan hàng quá cảnh. Chatbot AI là hệ 

thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo có khả năng giao tiếp tự động với người dùng thông qua 

văn bản hoặc giọng nói nhằm hỗ trợ tra cứu thông tin, xử lý nghiệp vụ và giải đáp các vấn 

đề liên quan đến thủ tục hải quan. 

Cơ quan Hải quan Việt Nam hiện nay đã triển khai thí điểm chatbot AI nhằm hỗ trợ 

doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục xuất nhập khẩu.  
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Việc ứng dụng chatbot AI sẽ giúp doanh nghiệp có thể tiếp cận thông tin nhanh mà 

không mất nhiều thời gian tìm kiếm thủ công. Khác với hỗ trợ truyền thống, chatbot AI có 

khả năng hoạt động liên tục 24/7, hỗ trợ nhân viên và khách hàng bất cứ lúc nào. Điều này 

đặc biệt hữu ích đối với Danalog là một doanh nghiệp logistics có hoạt động vận tải quốc 

tế liên tục. 

Hệ thống chatbot AI giúp doanh nghiệp tra cứu được thông tin liên tục và nhanh 

chóng như là: 

• Tra cứu chính sách, quy định pháp luật về hải quan 

• Hỏi đáp về thủ tục khai báo, hồ sơ, thuế, kiểm tra chuyên ngành 

• Phản hồi nhanh các câu hỏi phổ biến 

• Hỗ trợ doanh nghiệp 24/7, không phụ thuộc giờ hành chính 

Trước đây, việc tra cứu thường phụ thuộc vào việc tìm kiếm thông tin, văn bản pháp 

luật rải rác, gọi điện cho cán bộ phụ trách để hỏi hoặc gửi email chờ phản hồi giải đáp thắc 

mắc. Việc ứng dụng chatbot AI giúp rút ngắn thời gian thời gian tìm kiếm thông tin, giảm 

áp lực cho bộ phận hỗ trợ trực tiếp và tăng tính minh bạch và khả năng tiếp cận chính sách. 

Chatbot AI có thể như là một “ trợ lý pháp lý đơn giản” cho nhân viên. Hiện nay, 

một số chi cục hải quan địa phương còn triển khai trợ lý ảo AI trên nền tảng Zalo, có thể 

tương tác trực tiếp ngay trên điện thoại. Danalog có thể học hỏi và áp dụng công nghệ vào 

nền tảng Zalo - ứng dụng trao đổi quan trọng hằng ngày của doanh nghiệp hiện nay.  

Trong hoạt động khai báo hải quan hàng quá cảnh, chứng từ đóng vai trò rất quan 

trọng vì là cơ sở để cơ quan hải quan kiểm tra, giám sát và cho phép hàng hóa thông quan. 

Tuy nhiên, việc xử lý số lượng lớn chứng từ bằng phương pháp thủ công thường dễ xảy ra 

sai sót, mất nhiều thời gian và ảnh hưởng đến tiến độ vận chuyển. Vì vậy, việc ứng dụng 

AI trong kiểm tra sai sót chứng từ là một giải pháp hiệu quả và tối ưu hóa được thời gian 

đối với doanh nghiệp 

Bên cạnh việc AI như là một “ trợ lý pháp lý” cho doanh nghiệp, việc phát triển AI 

theo hướng phát hiện rủi ro và sai sót trong chứng từ sẽ giúp doanh nghiệp rút gọn được 

một bước trong quy trình, tối đa hóa được thời gian trong khâu xử lí chứng từ. 

Cụ thể, AI có thể: 

• Kiểm tra sự trùng khớp giữa Invoice và Packing List 
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• Đối chiếu số container giữa B/L và tờ khai 

• Đối chiếu trọng lượng hàng giữa Manifest và chứng từ vận tải 

• Phát hiện thông tin thiếu hoặc không hợp lệ 

• Kiểm tra mã HS đối với lô hàng 

Với giải pháp này, AI sẽ giúp giảm thiểu sai sót so với thực hiện thủ công, nâng cao 

hiệu quả kiểm soát rủi ro, tăng tính chính xác và minh bạch trong xử lí, đồng thời là một 

phương pháp tối ưu hóa được thời gian đáng kể và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số hiện 

nay.  

Việc ứng dụng AI trong quy trình khai báo hải quan hàng quá cảnh mang lại nhiều 

lợi ích về tốc độ và hiệu quả xử lý nghiệp vụ. Tuy nhiên, để triển khai hiệu quả, doanh 

nghiệp cần đặc biệt chú trọng đến bảo mật thông tin. Đây là yếu tố quan trọng giúp doanh 

nghiệp đảm bảo an toàn dữ liệu, duy trì uy tín và nâng cao hiệu quả hoạt động trong môi 

trường logistics số hiện nay. 

Tóm lại, việc ứng dụng công nghệ AI không chỉ giúp cho Danalog nâng cao hiệu 

quả quy trình mà còn góp phần xây dựng hệ thống quản lý hiện đại, minh bạch và chuyên 

nghiệp. Đây là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp phát triển bền vững, thích ứng với xu 

hướng chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh trong ngành logistics.  
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3.2.5. Cải thiện phối hợp giữa các bên liên quan 

 
Hình 3.5: Cải thiện phối hợp giữa các bên liên quan 

Trong hoạt động logistics nói chung và quy trình khai báo hải quan hàng quá cảnh 

xuất khẩu nói riêng, sự phối hợp giữa các bên liên quan đóng vai trò đặc biệt quan trọng, 

ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ xử lý, chi phí và chất lượng dịch vụ. Như đã phân tích trong 

Chương 2, quy trình tại Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng có sự tham gia của nhiều 

chủ thể như khách hàng, hãng tàu, cảng, cơ quan hải quan, đơn vị vận tải và các bộ phận 

nội bộ. Tuy nhiên, quá trình phối hợp giữa các bên vẫn còn tồn tại một số hạn chế như 

thông tin chưa đồng bộ, phụ thuộc vào trao đổi thủ công (email, điện thoại), thời gian phản 

hồi chậm và chưa có cơ chế phối hợp thống nhất. Điều này có thể dẫn đến chậm trễ trong 

xử lý lô hàng, phát sinh chi phí và ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp. 

Do đó, việc cải thiện phối hợp giữa các bên liên quan là giải pháp quan trọng nhằm 

tối ưu hóa quy trình khai báo hải quan, nâng cao hiệu quả vận hành và chất lượng dịch vụ. 

Trước hết, Danalog cần xây dựng quy trình phối hợp chuẩn hóa giữa các bộ phận 

nội bộ. Như thực tế đã nêu ở Chương 2, thông tin về lô hàng được truyền qua nhiều bộ phận 
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như sale, chứng từ, giao nhận và thủ tục, nhưng chưa có quy định cụ thể về trách nhiệm và 

thời gian xử lý của từng bộ phận. Do đó, công ty cần thiết lập quy trình phối hợp rõ ràng, 

trong đó xác định cụ thể vai trò, nhiệm vụ và thời hạn hoàn thành của từng bộ phận. Việc 

này giúp tránh tình trạng chồng chéo công việc, giảm thời gian chờ đợi và nâng cao hiệu 

quả xử lý. 

Bên cạnh đó, cần tăng cường liên kết và chia sẻ thông tin giữa các bên liên quan 

thông qua hệ thống công nghệ thông tin. Thay vì sử dụng các phương thức trao đổi rời rạc 

như email hay điện thoại, Danalog có thể xây dựng nền tảng giao tiếp chung hoặc sử dụng 

phần mềm quản lý để cập nhật thông tin lô hàng theo thời gian thực. Điều này giúp đảm 

bảo thông tin được truyền đạt nhanh chóng, chính xác và minh bạch, đồng thời giảm thiểu 

sai sót do hiểu nhầm hoặc thiếu thông tin. 

Một giải pháp quan trọng khác là thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ với các đối tác 

bên ngoài như hãng tàu, cảng và đơn vị vận tải. Trong thực tế, nhiều khâu trong quy trình 

phụ thuộc vào các đối tác này, ví dụ như việc cấp lệnh giao hàng (EDO), sắp xếp lịch tàu 

hoặc vận chuyển container. Do đó, Danalog cần xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài, ký 

kết các thỏa thuận dịch vụ rõ ràng về thời gian xử lý, trách nhiệm và mức độ cam kết. Việc 

này không chỉ giúp đảm bảo tiến độ mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động hơn 

trong việc lập kế hoạch và xử lý công việc. 

Ngoài ra, công ty cần nâng cao chất lượng phối hợp với khách hàng ngay từ khâu 

tiếp nhận thông tin. Như đã đề cập ở Chương 2, việc khách hàng cung cấp chứng từ không 

đầy đủ hoặc chậm trễ là một trong những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến tiến độ khai báo. 

Do đó, Danalog cần hướng dẫn khách hàng cung cấp chứng từ theo đúng tiêu chuẩn, đồng 

thời thiết lập kênh liên lạc nhanh để xử lý các vấn đề phát sinh. Việc xây dựng mối quan hệ 

hợp tác chặt chẽ với khách hàng không chỉ giúp nâng cao hiệu quả công việc mà còn góp 

phần tăng sự hài lòng và gắn bó lâu dài. 

Song song với đó, doanh nghiệp cần triển khai hệ thống theo dõi tiến độ và cảnh báo 

công việc. Hệ thống này sẽ giúp các bên liên quan nắm bắt được trạng thái của từng lô 

hàng, các công việc đã hoàn thành và các công việc còn tồn đọng. Khi có sự chậm trễ hoặc 

sai sót, hệ thống sẽ tự động cảnh báo để các bộ phận liên quan kịp thời xử lý. Điều này giúp 

giảm thiểu rủi ro và đảm bảo tiến độ chung của toàn bộ quy trình. 
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Bên cạnh yếu tố quy trình và công nghệ, Danalog cũng cần chú trọng xây dựng văn 

hóa phối hợp và làm việc nhóm trong nội bộ doanh nghiệp. Việc khuyến khích tinh thần 

hợp tác, chia sẻ thông tin và hỗ trợ lẫn nhau giữa các bộ phận sẽ giúp nâng cao hiệu quả 

công việc và tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp. Đồng thời, công ty có thể tổ chức các 

buổi họp định kỳ để đánh giá hiệu quả phối hợp, rút kinh nghiệm và đề xuất giải pháp cải 

tiến. 

Cuối cùng, doanh nghiệp cần xây dựng cơ chế đánh giá hiệu quả phối hợp thông qua 

các chỉ tiêu cụ thể như thời gian xử lý lô hàng, tỷ lệ chậm trễ, số lượng sai sót và mức độ 

hài lòng của khách hàng. Việc theo dõi và đánh giá thường xuyên sẽ giúp doanh nghiệp 

nhận diện các điểm yếu trong quá trình phối hợp và có biện pháp điều chỉnh kịp thời. 

Tóm lại, việc cải thiện phối hợp giữa các bên liên quan không chỉ giúp Danalog tối 

ưu hóa quy trình khai báo hải quan mà còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm chi 

phí và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Đây là một trong những giải pháp quan 

trọng giúp doanh nghiệp phát triển bền vững trong bối cảnh ngành logistics ngày càng phức 

tạp và cạnh tranh. 

3.3. Điều kiện và cách thức thực hiện giải pháp 

3.3.1. Điều kiện thực hiện 

Để các giải pháp hoàn thiện quy trình khai báo hải quan hàng quá cảnh xuất khẩu tại 

Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng được triển khai hiệu quả, doanh nghiệp cần đảm 

bảo một số điều kiện nền tảng về nguồn lực, tổ chức quản lý và môi trường thực hiện. 

Những điều kiện này không chỉ giúp các giải pháp phát huy tối đa hiệu quả mà còn đảm 

bảo tính khả thi và tính bền vững trong quá trình áp dụng. 

Trước hết, điều kiện về nguồn nhân lực đóng vai trò then chốt trong việc triển khai 

các giải pháp. Mặc dù Danalog có đội ngũ nhân sự tương đối ổn định nhưng vẫn tồn tại sự 

chênh lệch về trình độ chuyên môn và kinh nghiệm giữa các nhân viên. Do đó, để thực hiện 

các giải pháp như chuẩn hóa quy trình, nâng cao chất lượng kiểm tra chứng từ hay ứng 

dụng công nghệ thông tin, doanh nghiệp cần đảm bảo đội ngũ nhân sự có đủ năng lực 

chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và khả năng thích ứng với sự thay đổi. Điều này đòi hỏi 

công ty phải đầu tư vào đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực một cách bài bản 

và liên tục. 
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Thứ hai, điều kiện về tài chính là yếu tố quan trọng đảm bảo cho việc triển khai các 

giải pháp, đặc biệt là các giải pháp liên quan đến ứng dụng AI. Việc ứng dụng AI vào quy 

trình cần chi phí đầu tư công nghệ tương đối cao, nhân viên có kĩ năng công nghệ tốt để 

vận hành và kiểm tra kết quả, phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu và hệ thống phần mềm. Vì 

vậy, Danalog cần có kế hoạch tài chính rõ ràng, phân bổ ngân sách hợp lý và ưu tiên đầu 

tư vào những hạng mục mang lại hiệu quả cao. Đồng thời, doanh nghiệp cũng cần kiểm 

soát tốt chi phí vận hành để đảm bảo nguồn lực tài chính ổn định cho quá trình triển khai. 

Bên cạnh đó, điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin là nền tảng không thể thiếu 

trong việc thực hiện các giải pháp liên quan đến chuyển đổi số. Danalog cần đảm bảo hệ 

thống máy tính, phần mềm, mạng nội bộ và các nền tảng quản lý dữ liệu hoạt động ổn định, 

bảo mật và có khả năng mở rộng.  

Một điều kiện quan trọng khác là sự cam kết và hỗ trợ từ ban lãnh đạo doanh nghiệp. 

Việc triển khai các giải pháp cải tiến quy trình thường liên quan đến sự thay đổi trong cách 

thức làm việc, tổ chức và quản lý. Do đó, sự chỉ đạo quyết liệt, định hướng rõ ràng và sự 

hỗ trợ từ ban lãnh đạo sẽ giúp tạo động lực cho toàn bộ hệ thống cùng thực hiện. Đồng thời, 

lãnh đạo doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, trong đó xác định rõ vai 

trò của việc hoàn thiện quy trình khai báo hải quan trong tổng thể hoạt động kinh doanh. 

Ngoài ra, điều kiện về cơ chế phối hợp nội bộ và với các bên liên quan cũng cần 

được đảm bảo. Như đã phân tích ở Chương 2, quy trình khai báo hải quan có sự tham gia 

của nhiều bộ phận và đối tác khác nhau. Do đó, doanh nghiệp cần xây dựng cơ chế phối 

hợp rõ ràng, đảm bảo thông tin được truyền đạt nhanh chóng, chính xác và đồng bộ giữa 

các bên. Việc thiết lập quy trình làm việc chuẩn và hệ thống giao tiếp hiệu quả sẽ giúp các 

giải pháp được triển khai thuận lợi hơn. 

Cuối cùng, điều kiện về môi trường pháp lý và chính sách cũng có ảnh hưởng nhất 

định đến việc thực hiện các giải pháp. Hoạt động khai báo hải quan chịu sự điều chỉnh của 

nhiều quy định pháp luật, do đó doanh nghiệp cần thường xuyên cập nhật các văn bản pháp 

lý mới, đảm bảo tuân thủ đúng quy định và tận dụng các chính sách hỗ trợ từ Nhà nước. 

Một môi trường pháp lý ổn định và minh bạch sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp 

triển khai các giải pháp cải tiến. 

Tóm lại, để các giải pháp hoàn thiện quy trình khai báo hải quan hàng quá cảnh xuất 
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khẩu được triển khai hiệu quả, Danalog cần đảm bảo đồng bộ các điều kiện về nhân lực, tài 

chính, công nghệ, quản lý và môi trường thực hiện. Việc chuẩn bị đầy đủ các điều kiện này 

sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao tính khả thi của các giải pháp, đồng thời tạo nền tảng vững 

chắc cho sự phát triển bền vững trong tương lai. 

3.3.2. Cách thức thực hiện 

Để các giải pháp hoàn thiện quy trình khai báo hải quan hàng quá cảnh xuất khẩu tại 

Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng được triển khai hiệu quả và mang lại kết quả 

thực tiễn, doanh nghiệp cần xây dựng một lộ trình thực hiện cụ thể, có tính hệ thống và phù 

hợp với điều kiện thực tế đã phân tích ở Chương 2. Việc triển khai không thể thực hiện một 

cách đồng loạt mà cần được tiến hành theo từng giai đoạn, có kiểm soát và đánh giá liên 

tục nhằm đảm bảo tính khả thi và hiệu quả lâu dài. 

Trước hết, trong giai đoạn chuẩn bị, doanh nghiệp cần tiến hành rà soát toàn bộ quy 

trình khai báo hải quan hiện tại, bao gồm các bước từ tiếp nhận chứng từ, kiểm tra hồ sơ, 

khai báo điện tử đến phối hợp với các bên liên quan. Việc rà soát này nhằm xác định rõ 

những điểm còn hạn chế đã được nêu trong Chương 2 như sai sót chứng từ, phụ thuộc vào 

thao tác thủ công hay sự phối hợp chưa đồng bộ giữa các bộ phận. Trên cơ sở đó, công ty 

sẽ xây dựng bộ quy trình chuẩn mới, trong đó tích hợp các giải pháp đã đề xuất như chuẩn 

hóa kiểm tra chứng từ, ứng dụng công nghệ thông tin và cải thiện cơ chế phối hợp. Đồng 

thời, doanh nghiệp cần ban hành các quy định nội bộ, hướng dẫn chi tiết để đảm bảo tất cả 

các bộ phận có thể hiểu và áp dụng thống nhất. 

Tiếp theo, trong giai đoạn triển khai thử nghiệm, Danalog nên áp dụng các giải pháp 

tại một số bộ phận hoặc một số loại lô hàng cụ thể, chẳng hạn như các lô hàng quá cảnh có 

quy mô nhỏ hoặc khách hàng quen thuộc. Việc triển khai thử nghiệm sẽ giúp doanh nghiệp 

kiểm tra tính phù hợp của các giải pháp trong thực tế, phát hiện những khó khăn phát sinh 

và điều chỉnh kịp thời. Trong giai đoạn này, việc đào tạo nhân viên đóng vai trò đặc biệt 

quan trọng. Công ty cần tổ chức các buổi hướng dẫn, tập huấn để nhân viên nắm rõ quy 

trình mới, sử dụng thành thạo các công cụ công nghệ và hiểu rõ vai trò của mình trong quá 

trình phối hợp. 

Sau khi thử nghiệm và điều chỉnh, doanh nghiệp sẽ bước vào giai đoạn triển khai 

chính thức trên toàn hệ thống. Tại giai đoạn này, tất cả các bộ phận liên quan như sale, 
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chứng từ, giao nhận và vận tải cần phối hợp chặt chẽ để đảm bảo quy trình được thực hiện 

đồng bộ. Công ty cần thiết lập cơ chế giám sát và kiểm tra định kỳ nhằm đảm bảo việc tuân 

thủ quy trình, đồng thời kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Việc ứng dụng các hệ thống 

công nghệ như phần mềm quản lý dữ liệu, hệ thống tracking hay các công cụ tự động hóa 

sẽ được triển khai đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả vận hành. 

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần thực hiện đánh giá hiệu quả sau khi triển khai thông 

qua các chỉ tiêu cụ thể như thời gian xử lý tờ khai, tỷ lệ sai sót chứng từ, chi phí phát sinh 

và mức độ hài lòng của khách hàng. Việc đánh giá này cần được thực hiện định kỳ để doanh 

nghiệp có thể theo dõi sự cải thiện của quy trình và đưa ra các điều chỉnh cần thiết. Đồng 

thời, công ty cũng cần thu thập ý kiến phản hồi từ nhân viên và khách hàng để có cái nhìn 

toàn diện về hiệu quả của các giải pháp. 

Ngoài ra, việc thực hiện các giải pháp cần gắn liền với cơ chế khuyến khích và tạo 

động lực cho nhân viên. Doanh nghiệp có thể áp dụng các chính sách khen thưởng đối với 

những cá nhân hoặc bộ phận thực hiện tốt quy trình, đồng thời có biện pháp nhắc nhở, chấn 

chỉnh đối với những trường hợp chưa tuân thủ. Điều này sẽ giúp nâng cao ý thức trách 

nhiệm và tinh thần làm việc của đội ngũ nhân sự. 

Một yếu tố quan trọng khác là duy trì và cải tiến liên tục quy trình. Trong bối cảnh 

môi trường kinh doanh và quy định pháp luật luôn thay đổi, quy trình khai báo hải quan 

cũng cần được cập nhật và điều chỉnh thường xuyên. Do đó, Danalog cần xây dựng cơ chế 

rà soát định kỳ, cập nhật quy trình và ứng dụng các giải pháp mới nhằm nâng cao hiệu quả 

hoạt động. Đây là bước đi cần thiết để doanh nghiệp không chỉ duy trì kết quả đạt được mà 

còn tiếp tục phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh. 

Tóm lại, việc triển khai các giải pháp hoàn thiện quy trình khai báo hải quan cần 

được thực hiện theo lộ trình rõ ràng, gồm các giai đoạn chuẩn bị, thử nghiệm, triển khai 

chính thức và đánh giá cải tiến. Khi được thực hiện một cách đồng bộ và có kiểm soát, các 

giải pháp này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm thiểu sai sót, rút ngắn thời 

gian xử lý và nâng cao chất lượng dịch vụ của Danalog trong lĩnh vực logistics.  
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Chương 3 của khóa luận đã tập trung đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quy 

trình khai báo hải quan hàng quá cảnh xuất khẩu tại Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà 

Nẵng trên cơ sở những hạn chế đã được phân tích ở Chương 2. Trước hết, chương đã xác 

định rõ định hướng phát triển và mục tiêu cụ thể của doanh nghiệp trong giai đoạn tới, thể 

hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa chiến lược kinh doanh và yêu cầu nâng cao hiệu quả quy trình 

nghiệp vụ. Đây là nền tảng quan trọng để triển khai các giải pháp mang tính thực tiễn và 

khả thi. 

Bên cạnh đó, các giải pháp được đề xuất tập trung vào những nội dung trọng tâm 

như hoàn thiện khâu kiểm tra chứng từ, tối ưu hóa quy trình khai báo hải quan điện tử, nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và cải thiện sự 

phối hợp giữa các bên liên quan. Những giải pháp này không chỉ nhằm khắc phục các tồn 

tại hiện tại mà còn hướng tới xây dựng một quy trình khai báo hiện đại, chính xác và hiệu 

quả hơn. 

Ngoài ra, chương cũng đã làm rõ các điều kiện và cách thức triển khai nhằm đảm 

bảo tính khả thi của các giải pháp trong thực tế. Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp sẽ 

góp phần rút ngắn thời gian xử lý, giảm thiểu sai sót, tối ưu chi phí và nâng cao chất lượng 

dịch vụ. Qua đó, Danalog có thể nâng cao năng lực cạnh tranh, củng cố vị thế trên thị trường 

logistics và phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. 

  



114 
 

114 

KẾT LUẬN CHUNG 

Trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu và logistics ngày càng phát triển mạnh 

mẽ, thủ tục hải quan đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo quá trình lưu thông 

hàng hóa diễn ra nhanh chóng, đúng quy định và hiệu quả. Qua quá trình nghiên cứu đề tài 

“Quy trình khai báo hải quan tại Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng”, khóa luận đã 

hệ thống hóa được những cơ sở lý luận liên quan đến hoạt động khai báo hải quan, đồng 

thời phân tích thực trạng quy trình thực hiện tại doanh nghiệp. 

Thông qua việc tìm hiểu thực tế tại công ty, có thể thấy rằng Danalog đã xây dựng 

được quy trình khai báo hải quan tối ưu, phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật 

và đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.  

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quy trình khai báo hải quan tại công 

ty vẫn còn tồn tại một số hạn chế như sai sót trong chứng từ, phụ thuộc nhiều vào kinh 

nghiệm cá nhân của nhân viên, sự phối hợp giữa các bên và những rủi ro phát sinh trong 

quá trình khai báo hải quan. Những hạn chế này phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt 

động và chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp. 

Trên cơ sở phân tích thực trạng, khóa luận đã đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn 

thiện quy trình khai báo hải quan tại Danalog như hoàn thiện khâu kiểm tra chứng từ, tối 

ưu hóa quy trình khai báo hải quan, cải thiện phối hợp các bên và nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực. Các giải pháp này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả xử lý nghiệp vụ mà 

còn góp phần tăng năng lực cạnh tranh và chất lượng dịch vụ của công ty trong thời gian 

tới. 

Mặc dù đã cố gắng nghiên cứu và phân tích một cách toàn diện, nhưng do hạn chế 

về thời gian, kinh nghiệm thực tế và nguồn tài liệu nên khóa luận khó tránh khỏi những 

thiếu sót nhất định. Em hy vọng rằng những kết quả nghiên cứu này sẽ góp phần hỗ trợ 

doanh nghiệp trong quá trình khai báo hải quan, đồng thời là nền tảng để tiếp tục cải tiến 

và phát triển hơn, hướng tới một quá trình làm việc nhanh chóng và hiệu quả hơn trong 

tương lai 
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NHỮNG BÀI HỌC RÚT RA 

Đầu tiên, luôn tuân thủ pháp luật và hiểu rõ các quy định là chìa khóa để tránh được 

các vi phạm và chậm trễ trong quá trình khai báo hải quan. Đảm bảo tất cả tài liệu liên quan 

đến quy trình được chuẩn bị đầy đủ và chính xác bao gồm các chứng từ, hóa đơn và các 

thông tin vận chuyển. 

Thứ hai, nắm vững cơ sở lý thuyết, nắm chắc từng bước và từng chi tiết trong quy 

trình sẽ giúp thực hiện khai báo chính xác hơn, tránh sai sót và nâng cao chất lượng dịch 

vụ. 

Thứ ba, quy trình khai báo liên quan đến nhiều bộ phận như chứng từ, thủ tục, giao 

nhận, khách hàng và cơ quan hải quan. Nếu thiếu sự phối hợp đồng bộ sẽ dễ dẫn đến chậm 

tiến độ giao hàng hoặc phát sinh nhiều chi phí khác. Vì vậy, cần xây dựng quy trình làm 

việc rõ ràng giữa các bộ phận liên quan. 

Thứ tư, kinh nghiệm xử lí tình huống là rất cần thiết. Trong thực tế có thể phát sinh 

nhiều tình huống như thiếu chứng từ, sai thông tin khai báo, thay đổi lịch tàu hoặc kiểm tra 

thực tế hàng hóa. Cho thấy nhân viên giao nhận và khai báo cần có kỹ năng xử lý tình 

huống linh hoạt, chủ động liên hệ với khách hàng và cơ quan chức năng để giải quyết nhanh 

chóng. 

Tiếp theo, việc chuẩn hóa và cải tiến quy trình khai báo hải quan là cần thiết. Điều 

này sẽ giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí phát sinh, nâng cao 

chất lượng dịch vụ. Đây cũng là mắt xích quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh hiện 

nay. 

Qua quá trình thực hiện quy trình khai báo hải quan hàng quá cảnh có thể thấy rằng 

việc chuẩn bị chứng từ đầy đủ, cập nhật quy định pháp luật, nắm vững các nền tảng lý 

thuyết và sự linh hoạt trong xử lí tình huống là những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp 

thực hiện thủ tục hải quan hiệu quả hơn. Đồng thời, sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp 

với cơ quan hải quan và các bên liên quan sẽ góp phần giảm thiểu rủi ro, tiết kiệm thời gian 

và nâng cao chất lượng dịch vụ logistics. 
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PL 1.1: Vận đơn (Bill of Lading - B/L). Nguồn: DANALOG [1] 
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PL 1.2: Hóa đơn thương mại. Nguồn: DANALOG [1] 
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PL 1.3: Danh sách đóng gói. Nguồn: DANALOG [1] 
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PL 1.4: Công văn đề nghị cấp Giấy phép quá cảnh Từ Bộ Công Thương và 

Công nghiệp Lào gửi Bộ Công Thương Việt Nam. Nguồn: DANALOG [1] 
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PL 1.5: Giấy phép quá cảnh. Nguồn: DANALOG [1] 
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PL1.6: Giấy ủy quyền. Nguồn: DANALOG [1] 
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PL 1.7: Lệnh giao hàng. Nguồn: DANALOG [1] 
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PL 1.8: Phiếu EIR. Nguồn: DANALOG [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PL 1.9: Tờ khai OLA 


